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MỞ ĐẦU

Thực hiện Luật Thống kê năm 2015, Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 
7 năm 2016 quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc 
gia và Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 về việc ban hành 
Chương trình điều tra thống kê quốc gia, Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ chủ 
trì thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của sản phẩm công 
nghiệp để phục vụ cho Đảng, Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước hoạch định 
chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển ngành Công nghiệp Việt Nam.

Triển khai thực hiện, ngày 19 tháng 4 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban 
hành Quyết định số 732/QĐ-BCT về việc Phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực hiện 
Điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp trên 
phạm vi toàn quốc nhằm thu thập những thông tin cơ bản để đánh giá khả năng sản xuất 
của cả nước, từng địa phương, các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Ấn phẩm Kết quả điều tra Năng lực sản xuất một số sản phẩm công nghiệp giai 
đoạn 2020 - 2022 gồm 3 phần:

Phần 1: Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 - 2030
Phần 2: Đánh giá Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 

giai đoạn 2020 - 2022.
Phần 3: Số liệu Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu giai 

đoạn 2020 - 2022.
Cơ sở dữ liệu Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp được tiếp tục cập nhật 

trong Mục Thống kê tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương. Vì vậy, Bộ Công 
Thương rất mong nhận được ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng, 
khai thác thông tin thống kê để tiếp tục hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các đối 
tượng sử dụng thông tin thống kê trong nước và quốc tế./.

BỘ CÔNG THƯƠNG
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PHẦN 1
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 

10 NĂM 2021 - 2030

Hòa bình, hợp tác, liên kết và phát triển bền vững trở thành xu thế bao trùm trên 
thế giới; Kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh đang là mô hình phát 

triển được nhiều quốc gia lựa chọn; Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư ngày càng trở thành nhân tố quyết định đối với năng lực 
cạnh tranh của mỗi quốc gia. Công nghệ số sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, 
làm thay đổi phương thức quản lý nhà nước, mô hình sản xuất kinh doanh, tiêu dùng 
và đời sống văn hóa, xã hội.

Trong 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, đất 
nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là diễn biến phức tạp, nhanh chóng của 
tình hình chính trị, kinh tế thế giới và đại dịch Covid-19 nhưng vẫn đạt được nhiều 
thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Tuy nhiên, bên cạnh 
kết quả đạt được vẫn tồn tại một số hạn chế, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mục tiêu đưa nước ta 
cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa đạt yêu cầu, chưa thu hẹp 
được khoảng cách phát triển và bắt kịp các nước trong khu vực. 

Trong bối cảnh mới đầy khó khăn, thách thức đó, để nhanh chóng bứt phá, rút ngắn 
khoảng cách phát triển với khu vực và thế giới, nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu cần 
phải đổi mới tư duy phát triển, đẩy mạnh cải cách thể chế, ứng dụng tiến bộ khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo; thực hiện quyết liệt chuyển đổi số, xây dựng nền kinh 
tế số, xã hội số; kích cầu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng quy mô lớn; thúc đẩy tiêu 
dùng nội địa, giải quyết việc làm; tập trung nâng cao năng lực và tổ chức lại các hoạt 
động kinh tế; có giải pháp chính sách khắc phục tác động của dịch bệnh Covid-19;...

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua Chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 với chủ đề “Khơi dậy khát vọng 
phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức 
mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa 
học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phấn đấu đến năm 2030 là nước 
đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở 
thành nước phát triển, thu nhập cao”.

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN
1. Phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số. Phải đổi mới tư duy và hành động, chủ động nắm bắt kịp thời, 
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tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với quá 
trình hội nhập quốc tế để cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế số, xã hội số, coi đây 
là nhân tố quyết định để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. 
Phát huy tối đa lợi thế của các vùng, miền; phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, 
xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; quan tâm, tạo điều kiện 
thuận lợi cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người yếu thế, 
đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Lấy cải cách, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập và thực thi pháp luật hiệu lực, hiệu quả 
là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phát triển đất nước. Thị trường đóng vai trò chủ yếu 
trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực sản xuất, nhất là đất đai. 
Hệ thống pháp luật phải thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển các sản 
phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế mới. Phải coi trọng hơn quản lý phát triển xã hội; mở 
rộng dân chủ phải gắn với giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Phát triển nhanh, hài hòa các 
khu vực kinh tế và các loại hình doanh nghiệp; phát triển kinh tế tư nhân thực sự là một 
động lực quan trọng của nền kinh tế.

3. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự cường 
và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. Phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực 
quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển; lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam 
là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững. Phải có cơ 
chế, chính sách phát huy tinh thần cống hiến vì đất nước; mọi chính sách của Đảng, 
Nhà nước đều phải hướng vào nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của 
nhân dân.

4. Xây dựng nền kinh tế tự chủ phải trên cơ sở làm chủ công nghệ và chủ động, 
tích cực hội nhập, đa dạng hóa thị trường, nâng cao khả năng thích ứng của nền kinh 
tế. Phải hình thành năng lực quốc gia mới có tính tự chủ, tham gia hiệu quả, cải thiện vị 
trí trong chuỗi giá trị toàn cầu và khả năng chống chịu hiệu quả trước các tác động lớn, 
bất thường từ bên ngoài. Phát huy nội lực là yếu tố quyết định gắn với ngoại lực và sức 
mạnh thời đại. Không ngừng tăng cường tiềm lực kinh tế, phát triển lực lượng doanh 
nghiệp của người Việt Nam ngày càng vững mạnh và huy động sức mạnh tổng hợp của 
đất nước, nâng cao hiệu quả và lợi ích do hội nhập quốc tế mang lại.

5. Chủ động, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, 
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh 
tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu 
quả hoạt động đối ngoại; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 
Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc 
của nhân dân.
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II. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC
1. Mục tiêu tổng quát
Phấn đấu đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập 

trung bình cao; có thể chế quản lý hiện đại, cạnh tranh, hiệu lực, hiệu quả; kinh tế phát 
triển năng động, nhanh và bền vững, độc lập, tự chủ trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi 
mới sáng tạo gắn với nâng cao hiệu quả trong hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; 
khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy sức sáng tạo, ý chí và sức mạnh toàn 
dân tộc, xây dựng xã hội phồn vinh, dân chủ, công bằng, văn minh, trật tự, kỷ cương, 
an toàn, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; không ngừng nâng cao 
đời sống mọi mặt của nhân dân; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, môi trường hòa bình, ổn 
định để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. 
Phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu
a) Về kinh tế
- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân khoảng 7%/năm; 

GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt khoảng 7.500 USD 
(Căn cứ theo số liệu đánh giá lại quy mô nền kinh tế của Tổng cục Thống kê).

- Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 30% GDP, kinh tế số đạt 
khoảng 30% GDP.

- Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%.
- Tổng đầu tư xã hội bình quân đạt 33 - 35% GDP; nợ công không quá 60% GDP.
- Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt 50%.
- Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt trên 6,5%/năm.
- Giảm tiêu hao năng lượng tính trên đơn vị GDP ở mức 1 - 1,5%/năm.
b) Về xã hội
- Chỉ số phát triển con người (HDI) duy trì trên 0,7.
- Tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 

68 năm.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35 - 40%.
- Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm xuống dưới 20%.
c) Về môi trường
- Tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42%.
- Tỷ lệ xử lý và tái sử dụng nước thải ra môi trường lưu vực các sông đạt trên 70%.
- Giảm 9% lượng phát thải khí nhà kính (So với kịch bản phát triển thông thường 

- Kịch bản không có hành động chủ đích để giảm nhẹ phát thải).
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- 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường.
- Tăng diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt 3 - 5% diện tích tự nhiên vùng 

biển quốc gia.

III. CÁC ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC
1. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trưởng định hướng 

xã hội chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập, trọng tâm là thị trường các yếu tố 
sản xuất, nhất là thị trường quyền sử dụng đất, khoa học, công nghệ. Huy động, sử dụng 
các nguồn lực thực hiện theo cơ chế thị trường. Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng 
hiện đại, nhất là quản lý phát triển và quản lý xã hội. Xây dựng bộ máy nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền 
bảo đảm quản lý thống nhất, phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các 
cấp, các ngành.

2. Tiếp tục phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 
tạo gắn với khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự cường 
và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam.

Đẩy nhanh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục, 
đào tạo, trọng tâm là hiện đại hóa và thay đổi phương thức giáo dục, đào tạo, nhất là 
giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, 
phát hiện và bồi dưỡng nhân tài; có chính sách vượt trội để thu hút, trọng dụng nhân tài, 
chuyên gia cả trong và ngoài nước. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công 
chức có phẩm chất tốt, chuyên nghiệp, tận tụy, phục vụ nhân dân.

Phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo bứt 
phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Có thể chế, cơ chế, chính sách 
đặc thù, vượt trội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng, chuyển giao công nghệ; nâng cao 
năng lực nghiên cứu, làm chủ một số công nghệ mới, hình thành năng lực mới có tính tự 
chủ và khả năng thích ứng, chống chịu của nền kinh tế, lấy doanh nghiệp làm trung tâm 
nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ số. Phát 
triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; khơi dậy mạnh mẽ khát 
vọng phát triển của dân tộc, tinh thần yêu nước, tự hào, ý chí tự cường và lòng nhân ái, 
tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội; xây dựng môi trường và đời sống văn hóa phong 
phú, đa dạng, văn minh, lành mạnh, hội nhập quốc tế, đề cao ý thức, trách nhiệm, đạo 
đức xã hội, sống và làm việc theo pháp luật.

3. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại, 
trọng tâm là ưu tiên phát triển hạ tầng trọng yếu về giao thông, năng lượng, công nghệ 
thông tin, đô thị lớn, hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát triển mạnh hạ tầng số, 
xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng dữ liệu quốc gia, vùng, địa phương kết nối đồng 
bộ, thống nhất, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số.
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IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH 
TẾ - XÃ HỘI

1. Tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, giải quyết tốt hơn quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và 
xã hội

Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế, pháp luật đầy đủ, đồng bộ, hiện 
đại, hội nhập, ổn định, cụ thể, minh bạch. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả các thiết chế 
thi hành pháp luật, bảo đảm chấp hành pháp luật nghiêm minh. Phát triển đầy đủ và 
đồng bộ thị trường các yếu tố sản xuất, nhất là các thị trường quyền sử dụng đất, khoa 
học, công nghệ. Bảo đảm đầy đủ quyền tự do, an toàn trong hoạt động kinh doanh; 
huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực theo nguyên tắc thị trường. Xây 
dựng, hoàn thiện khung khổ pháp lý, thử nghiệm cơ chế, chính sách đặc thù để thúc 
đẩy quá trình chuyển đổi số, kinh tế số, phát triển các mô hình kinh tế mới, khởi nghiệp 
sáng tạo, cung cấp dịch vụ công, quản lý và bảo vệ môi trường... Nhà nước thực hiện 
tốt chức năng xây dựng và quản lý thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, 
chính sách, phân bổ nguồn lực phát triển theo cơ chế thị trường. Bảo vệ quyền sở hữu 
tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh, thực thi hợp đồng của người dân, doanh 
nghiệp theo quy định của pháp luật. Sử dụng thể chế, các nguồn lực, công cụ điều tiết, 
cơ chế, chính sách phân phối, phân phối lại để phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, 
công bằng xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội và bảo vệ môi trường.

Phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, nghề 
nghiệp và cộng đồng trong tham gia xây dựng, phản biện và giám sát thực hiện pháp 
luật, cơ chế, chính sách của Nhà nước. Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc, mặt trận và các đoàn thể nhân dân để thi đua phát triển kinh tế - xã hội, bảo 
đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng chính quyền các cấp.

Cải cách thủ tục hành chính một cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, bãi bỏ các rào 
cản hạn chế quyền tự do kinh doanh, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường kinh 
doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch. Phấn đấu đến năm 2030 
môi trường kinh doanh của Việt Nam được xếp vào nhóm 30 quốc gia hàng đầu (Theo 
xếp hạng của Ngân hàng Thế giới).

Xây dựng nhanh nền hành chính hiện đại, dựa trên đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức có tính chuyên nghiệp cao, có năng lực sáng tạo, phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh 
chính trị, phục vụ người dân, doanh nghiệp; thực hiện phương thức, công cụ quản lý 
nhà nước chủ yếu bằng điều tiết gián tiếp, tăng cường hậu kiểm; giảm tối đa rủi ro pháp 
lý và chi phí tuân thủ đối với người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh xây dựng chính 
phủ điện tử, tiến tới chính phủ số, trong đó tập trung phát triển hạ tầng số phục vụ các 
cơ quan nhà nước một cách tập trung, thông suốt; thiết kế đồng bộ, xây dựng và đưa 
vào vận hành hệ thống tích hợp, kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu lớn, nhất là dữ liệu 
về dân cư, y tế, giáo dục, bảo hiểm, doanh nghiệp, đất đai, nhà ở, phục vụ kịp thời, hiệu 
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quả cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Thực hiện chuyển đổi số quốc 
gia một cách toàn diện để phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số. Phấn đấu đến năm 
2030, hoàn thành xây dựng chính phủ số, đứng trong nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế 
giới và xếp thứ ba trong khu vực ASEAN về chính phủ điện tử, kinh tế số.

Đổi mới mạnh mẽ phân cấp, phân quyền, ủy quyền và nâng cao hiệu quả phối hợp 
trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Củng cố, hoàn thiện hệ thống chính quyền 
địa phương; phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn giữa Trung ương và địa phương. Kết 
hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế địa phương và kinh tế vùng trên cơ sở phát huy hiệu 
quả các tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, địa phương. Đổi mới phân cấp ngân sách 
nhà nước, phân định rõ nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách theo hướng tăng 
cường vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, đồng thời bảo đảm tính tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm, khuyến khích và thúc đẩy sáng tạo của chính quyền địa phương.

2. Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt 
phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế

Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật phù hợp với cơ chế thị trường 
và thông lệ quốc tế để phát triển nền khoa học Việt Nam; phát triển mạnh khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm; thúc đẩy phát triển 
mô hình kinh doanh mới, kinh tế số, xã hội số. Có cơ chế, chính sách kinh tế, tài chính 
khuyến khích các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ. 
Cho phép thực hiện cơ chế thử nghiệm chính sách mới, thúc đẩy triển khai và ứng dụng 
công nghệ mới, đổi mới sáng tạo, mô hình kinh doanh mới. Xác định rõ các chỉ tiêu, 
chương trình hành động để ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo trong mọi mặt hoạt động ở các cấp, các ngành, địa phương.

Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học xã hội và nhân văn để có cơ sở khoa học 
phục vụ tốt nhất sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế, xã hội. Khơi dậy sức sáng tạo, 
nâng cao trách nhiệm và tôn trọng sự khác biệt trong công tác nghiên cứu khoa học xã 
hội và nhân văn. Gắn kết chặt chẽ khoa học xã hội và nhân văn với khoa học tự nhiên và 
công nghệ trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Phát triển mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động 
lực chính của tăng trưởng kinh tế. Thực hiện chuyển đổi số trong quản trị quốc gia, 
quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh, tổ chức xã hội và quản lý tài nguyên quốc gia. 
Đẩy nhanh chuyển đổi số đối với một số ngành, lĩnh vực đã có điều kiện, đặc biệt là 
khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, ứng dụng và phát triển công nghệ mới, ưu tiên công 
nghệ số, kết nối 4G và sau 5G, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối (blockchain), in 3D, internet 
kết nối vạn vật, an ninh mạng, năng lượng sạch, công nghệ môi trường để chuyển đổi, 
nâng cao năng suất, hiệu quả của nền kinh tế.

Đổi mới mạnh mẽ cơ chế hoạt động nghiên cứu, quản lý khoa học, công nghệ, đổi 
mới sáng tạo, tạo thuận lợi cho nghiên cứu, chuyển giao phù hợp với cơ chế thị trường, 
nâng cao tính tự chủ của các đơn vị nghiên cứu khoa học, công nghệ công lập. Quan 
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tâm đầu tư đúng mức nghiên cứu khoa học cơ bản; tập trung nghiên cứu, ứng dụng công 
nghệ lõi, công nghệ số. Cơ cấu lại, nâng cao năng lực, hiệu quả các cơ sở nghiên cứu; 
đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ trong các doanh nghiệp, trường đại học, cơ 
sở đào tạo gắn với nhu cầu thị trường. Tăng cường, liên kết doanh nghiệp với các viện 
nghiên cứu, trường đại học, trong đó tập trung vào nâng cao năng lực của doanh nghiệp 
về tiếp thu, làm chủ và từng bước tham gia tạo ra công nghệ mới. Khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư nước ngoài hình thành các trung tâm nghiên cứu và triển khai, đổi mới 
sáng tạo tại Việt Nam. Đổi mới căn bản cơ chế quản lý ngân sách nhà nước chi cho 
khoa học, công nghệ; thực hiện cơ chế Nhà nước đặt hàng nghiên cứu các đề tài khoa 
học, công nghệ. Cơ cấu lại các chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ, gắn với 
nhu cầu xã hội, chuỗi giá trị của sản phẩm, tạo giá trị gia tăng.

Lấy việc nâng cao trình độ công nghệ của nền kinh tế là tiêu chí đánh giá hiệu quả 
hoạt động của khoa học, công nghệ. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, triển khai, 
trong đó chú trọng nghiên cứu ứng dụng và thương mại hóa kết quả. Lựa chọn và tập 
trung hỗ trợ triển khai nghiên cứu ứng dụng phát triển công nghệ cho một số ngành và 
lĩnh vực then chốt.

Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Phát triển doanh 
nghiệp khoa học, công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao. Nâng cao hiệu quả hoạt động 
các cơ sở nghiên cứu, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, các khu công nghệ cao. 
Phát huy vai trò của các quỹ về phát triển khoa học và đổi mới công nghệ trong thúc đẩy 
nghiên cứu, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Phấn đấu 
đến năm 2030, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt 40%.

Nâng cao tiềm lực và trình độ khoa học, công nghệ trong nước để có thể triển khai 
các hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mới, tập trung phát triển công 
nghệ ưu tiên có khả năng ứng dụng cao, nhất là công nghệ số, thông tin, sinh học, trí 
tuệ nhân tạo, cơ điện tử, tự động hóa, điện tử y sinh, năng lượng, môi trường.

Phát triển mạnh thị trường khoa học, công nghệ gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu 
quốc gia về khoa học, công nghệ. Kết nối có hiệu quả các sàn giao dịch công nghệ quốc 
gia với các trung tâm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ ở các 
địa phương. Phát triển mạnh mạng lưới các tổ chức dịch vụ trung gian môi giới, đánh 
giá chuyển giao công nghệ. Khuyến khích nhập khẩu, chuyển giao công nghệ tiên tiến 
của thế giới. Tập trung nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của 
doanh nghiệp. Tạo áp lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh để thúc đẩy doanh 
nghiệp sử dụng công nghệ, tăng năng suất lao động. Tăng cường công tác bảo hộ và 
thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Mở rộng và nâng cao hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn hài 
hòa với tiêu chuẩn quốc tế.

Đẩy mạnh hội nhập và hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đa dạng hóa đối 
tác, lựa chọn đối tác chiến lược là các quốc gia có nền khoa học, công nghệ tiên tiến; 
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gắn kết chặt chẽ giữa hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ với hợp tác kinh tế quốc 
tế. Phát triển mạng lưới kết nối nhân tài người Việt Nam, thu hút sự tham gia đóng góp 
của cộng đồng các nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài.

3. Phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhân lực 
chất lượng cao của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế

Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có sức khỏe, năng lực, trình độ, 
có ý thức, trách nhiệm cao đối với bản thân, gia đình, xã hội và Tổ quốc. Đẩy mạnh phát 
triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà 
khoa học đầu ngành; chú trọng đội ngũ nhân lực kỹ thuật, nhân lực số, nhân lực quản trị 
công nghệ, nhân lực quản lý, quản trị doanh nghiệp; nhân lực quản lý xã hội và tổ chức 
cuộc sống, chăm sóc con người. Đổi mới chế độ tuyển dụng, sử dụng, trọng dụng nhân 
tài trong quản lý, quản trị nhà nước, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt; bảo 
đảm thống nhất với chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Tập 
trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động, nhất là 
ở nông thôn; giảm tỷ lệ lao động khu vực phi chính thức. Chú trọng đào tạo lại, đào tạo 
thường xuyên lực lượng lao động. Hình thành đội ngũ lao động lành nghề, góp phần nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc gia, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và sử dụng lao động.

Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo. 
Nghiên cứu để hoàn thiện, ổn định hệ thống sách giáo khoa và chế độ thi cử ở các cấp 
học. Chú trọng đào tạo, đào tạo lại đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, 
toàn diện giáo dục, đào tạo. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến 
thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; từ học chủ yếu trên 
lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý dạy và học trực tuyến, qua internet, 
truyền hình, các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học; giáo dục nhà 
trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Đào tạo con người theo hướng 
có đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm công dân, xã hội; có kỹ năng sống, 
kỹ năng làm việc, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, công nghệ số, tư duy sáng tạo và hội 
nhập quốc tế (công dân toàn cầu).

Thực hiện phổ cập giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học bắt buộc. Đưa vào 
chương trình giáo dục phổ thông nội dung kỹ năng số và ngoại ngữ tối thiểu, chú trọng 
xây dựng nền tảng kỹ năng nhận thức và hành vi cho học sinh phổ thông. Đẩy mạnh 
phân luồng sau trung học cơ sở; định hướng nghề nghiệp ở trung học phổ thông. Giảm 
tỷ lệ mù chữ ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sắp xếp lại hệ thống trường học; phát triển hài hòa giữa giáo dục công lập và ngoài 
công lập, giữa các vùng, miền, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách. Đa dạng hóa các loại hình 
đào tạo, hoàn thiện chính sách phát triển các cơ sở đào tạo ngoài công lập, thực hiện cơ 
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chế tự chủ đối với đào tạo bậc đại học phù hợp với xu thế chung của thế giới, chuyển 
đổi trường đại học công lập kém hiệu quả sang mô hình hợp tác công - tư. Quy hoạch, 
sắp xếp lại các trường đại học, cao đẳng; có cơ chế hỗ trợ xây dựng một số trường đại 
học lớn và đại học sư phạm trở thành những trung tâm đào tạo có uy tín trong khu vực 
và thế giới.

Thực hiện cơ chế tự chủ một số trường phổ thông tại các đô thị lớn, các nơi có điều 
kiện; thí điểm cơ chế cho thuê một số cơ sở giáo dục sẵn có theo nguyên tắc bảo đảm 
tất cả học sinh được đến trường. Xây dựng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và 
xây dựng xã hội học tập; thực hiện đào tạo theo nhu cầu của thị trường lao động. Đặc 
biệt, chú ý phát hiện, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút nhân tài cho phát triển kinh tế - xã 
hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học ngoại ngữ, coi trọng dạy, học và sử dụng 
tiếng Anh. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong 
khu vực.

4. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi 
mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm thực chất, hiệu quả; phát triển nền kinh tế số; 
thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô

Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa trên nền tảng của khoa học, 
công nghệ, đổi mới sáng tạo và những thành tựu công nghệ của Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển quốc gia, các vùng, các ngành, 
lĩnh vực phù hợp với thực tiễn đất nước nhằm nâng cao tính tự chủ, khả năng thích ứng 
và sức chống chịu của nền kinh tế. Đẩy mạnh phát triển một số ngành, lĩnh vực kinh 
tế trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế và còn dư địa lớn để làm động lực cho tăng trưởng 
theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực, thế giới.

Xây dựng và thực hiện các giải pháp chính sách khắc phục tác động của dịch bệnh 
Covid-19, nhanh chóng phục hồi nền kinh tế, tận dụng hiệu quả các cơ hội mới cho phát 
triển đất nước. Tổ chức thực hiện hiệu quả và thực chất các nội dung cơ cấu lại nền kinh 
tế để đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động nhằm hiện đại hóa nền kinh 
tế, nâng cao sức cạnh tranh. Thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, sản xuất thông 
minh, các mô hình sản xuất kinh doanh mới, kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử. Thực 
hiện chuyển đổi số trong tất cả các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành kinh tế vĩ mô. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, 
hiệu quả các chính sách tài khóa, tiền tệ, đầu tư, thị trường, giá cả, thương mại và các 
chính sách khác để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn 
của nền kinh tế và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Tiếp tục cơ cấu lại đầu tư, trọng 
tâm là đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Đổi mới toàn diện thể chế quản lý 
đầu tư công, thẩm định, đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư công. Công khai, minh bạch 
thông tin và tăng cường giám sát đối với đầu tư công. Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh 
hợp tác công - tư nhằm huy động nguồn lực xã hội vào phát triển kết cấu hạ tầng và 
cung ứng dịch vụ công.
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Xây dựng và hoàn thiện nền tài chính quốc gia; cơ cấu lại, tăng cường giám sát 
và điều tiết thị trường tài chính. Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh 
tranh, tính minh bạch và áp dụng các chuẩn mực, thông lệ quốc tế tốt trong quản trị và 
hoạt động của các tổ chức tín dụng, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của Việt 
Nam. Cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng bảo đảm nền tài chính quốc gia an 
toàn, bền vững, góp phần ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô, bội chi ngân sách nhà nước 
đến năm 2030 khoảng 3% GDP; đồng thời phải đặt trong tổng thể cơ cấu lại nền kinh 
tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các 
nguồn lực tài chính thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục cơ cấu lại thu, chi ngân 
sách nhà nước, tăng tỷ lệ thu nội địa, tăng tích lũy từ ngân sách nhà nước cho chi đầu 
tư phát triển; tăng sức chống chịu, bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia. Cơ cấu 
lại và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công, hạn chế tối đa cấp bảo lãnh chính phủ cho 
các khoản vay mới; đến năm 2030, nợ chính phủ không quá 50% GDP, nợ nước ngoài 
của quốc gia không quá 45% GDP. Tiếp tục rà soát, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt 
động các thị trường tài chính, chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu; quản lý chặt chẽ các 
tổ chức tham gia thị trường; bảo đảm tính thanh khoản cao và an toàn hệ thống. Nâng 
cao quy mô và hiệu quả hoạt động của thị trường chứng khoán để thực sự trở thành một 
kênh huy động vốn chủ yếu của nền kinh tế. Có chính sách khuyến khích phát triển các 
quỹ hưu trí, bảo hiểm thiên tai, nông nghiệp.

Sửa đổi hệ thống luật và chính sách thuế, phí, lệ phí theo nguyên tắc thị trường, 
phù hợp với thông lệ quốc tế, nâng cao sức cạnh tranh của môi trường đầu tư. Mở rộng 
cơ sở thu, bảo đảm tính công bằng, trung lập của chính sách thuế, đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ các thủ tục 
nộp thuế, phí của người dân và doanh nghiệp. Cải cách thể chế về quyền tài sản, tập 
trung vào các khâu đăng ký sở hữu và sử dụng tài sản, xử lý tài sản thế chấp ngân hàng, 
thủ tục phá sản. Hoàn thiện pháp luật để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả đất đai, 
tài nguyên, bảo đảm công khai, minh bạch và khắc phục tình trạng tranh chấp, khiếu 
kiện, tham nhũng, lãng phí. Đổi mới các chính sách quản lý đất đai để khuyến khích 
và tạo điều kiện tích tụ đất nông nghiệp, phát triển mạnh thị trường quyền sử dụng đất. 
Đổi mới và thực hiện chế độ quản lý mục đích sử dụng đất nông nghiệp một cách linh 
hoạt hơn; bãi bỏ các giới hạn về đối tượng được nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp, 
tăng thời hạn giao đất, cho thuê đất nông nghiệp. Công khai, minh bạch việc quản lý, 
sử dụng đất công; tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu qua sử dụng 
đất giao cho các cộng đồng và doanh nghiệp nhà nước.

Thực hiện chế độ kiểm toán, kế toán, thống kê phù hợp với chuẩn mực quốc tế và 
nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo phục vụ quản lý, điều hành.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, đẩy nhanh ứng dụng khoa 
học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, bảo đảm doanh 
nghiệp nhà nước là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước. Đẩy mạnh 
cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn; nâng cao hiệu quả hoạt động, sử dụng vốn của các 
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doanh nghiệp nhà nước. Đổi mới cách thức thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp nhà nước, nhất là các biện pháp liên quan đến xác định giá trị quyền 
sử dụng đất, tài sản cố định, thương hiệu và giá trị truyền thống của doanh nghiệp cổ 
phần hóa. Hoàn tất việc sắp xếp lại khối doanh nghiệp nhà nước. Tiền thu được từ cổ 
phần hóa, thoái vốn nhà nước tập trung đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng trọng 
điểm, quan trọng quốc gia, địa phương, bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp nhà nước 
then chốt quốc gia. Hình thành đội ngũ quản lý doanh nghiệp nhà nước chuyên nghiệp, 
có trình độ cao, phẩm chất đạo đức tốt. Củng cố, phát triển một số tập đoàn kinh tế nhà 
nước có quy mô lớn, thực hiện quyền tự chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động, có năng lực 
cạnh tranh khu vực và quốc tế trong một số ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. 
Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn 
với phát huy vai trò làm chủ, tăng cường lợi ích của các thành viên, nâng cao khả năng 
huy động nguồn lực.

Phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân của người Việt Nam cả về số lượng, chất 
lượng, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển 
kinh tế. Xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế 
tư nhân; hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển 
nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động. Khuyến khích hình thành, phát triển 
những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh khu vực, 
quốc tế. Phấn đấu đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp với tỷ trọng đóng góp 
của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP đạt 60 - 65%.

Chuyển trọng điểm chính sách thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài từ số lượng sang 
chất lượng, có giá trị gia tăng cao, lấy hiệu quả và công nghệ sử dụng làm thước đo 
chủ yếu, quan trọng nhất đi cùng với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Nâng cao 
hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài có trọng tâm, trọng điểm, có chọn lọc, ưu tiên thu 
hút các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, quản trị hiện đại, 
năng lực đổi mới sáng tạo, kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu, có tác động lan tỏa, kết nối 
chặt chẽ, hữu cơ với khu vực kinh tế trong nước.

Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, khai thác và phát huy lợi thể nền nông nghiệp 
nhiệt đới, phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại, 
vùng chuyên canh hàng hóa chất lượng cao. Phát triển mạnh nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, đạt tiêu chuẩn phổ biến về 
an toàn thực phẩm. Đổi mới chính sách quản lý và sử dụng đất trồng lúa, hằng năm sản 
xuất khoảng 35 triệu tấn lúa làm nòng cốt bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; thực 
hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường; nâng cao 
khả năng chống chịu, thích ứng của nông nghiệp, nông dân với biến đổi khí hậu từng 
vùng, miền; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, ổn định. Tổ chức kết nối 
nông nghiệp với công nghiệp chế biến, thị trường, xuất khẩu, chuỗi giá trị toàn cầu.

Phát triển chăn nuôi công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khuyến khích phát triển 
chăn nuôi trang trại, gia trại hiệu quả cao, thân thiện với môi trường. Phát triển nuôi 
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trồng thủy sản cả trên biển và mặt nước nội địa theo hướng công nghiệp, quảng canh cải 
tiến, sinh thái; nâng cao hiệu quả khai thác hải sản xa bờ, phát triển đánh bắt đại dương. 
Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Quản lý chặt chẽ, bảo vệ và phục hồi rừng tự nhiên gắn với bảo tồn đa dạng sinh 
học, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái. Phát triển mạnh và nâng cao chất lượng 
rừng trồng, nhất là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển. 
Chú trọng phát triển trồng rừng gỗ lớn, nâng cao hiệu quả rừng trồng, lâm đặc sản, đáp 
ứng cơ bản nhu cầu lâm sản trong nước và làm nguyên liệu chế biến xuất khẩu. Tăng 
cường sự tham gia của cộng đồng vào các chuỗi giá trị lâm nghiệp.

Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả; đẩy mạnh 
hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, kết nối với hệ thống tiêu thụ toàn 
cầu. Phát triển mạnh doanh nghiệp nông nghiệp; hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh 
tế trang trại, hợp tác xã nông nghiệp và các tổ hợp tác. Nâng cao trình độ nghiên cứu, 
ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ, phát triển mạnh nông nghiệp công 
nghệ cao nhằm tạo đột phá về năng suất, chất lượng và quản trị ngành; nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực ngành nông nghiệp. Tăng cường năng lực hội nhập quốc tế; hỗ 
trợ doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý trong giải quyết tranh chấp thương mại, giảm 
thiểu rủi ro trong hội nhập quốc tế.

Xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh. Phát triển công nghiệp kết hợp 
hài hòa cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó chú trọng phát triển theo chiều sâu, tạo 
bước đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm công 
nghiệp. Phấn đấu nâng tỷ trọng công nghiệp trong GDP vào năm 2030 đạt trên 40%; 
giá trị gia tăng công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân đầu người đạt trên 2.000 USD 
(Năm 2020, giá trị gia tăng công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân đầu người đạt trên 
900 USD). Tập trung cơ cấu lại công nghiệp theo hướng nâng cao trình độ công nghệ, 
đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khai thác triệt để cơ hội của cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư và lợi thế thương mại. Đẩy mạnh chuyển đổi số, phương thức sản 
xuất kinh doanh trong doanh nghiệp công nghiệp, tăng khả năng kết nối, tiếp cận thông 
tin, dữ liệu để tăng cơ hội kinh doanh mới và tăng khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn 
cầu và khu vực.

Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nội ngành công nghiệp theo hướng tăng các ngành 
công nghiệp có công nghệ, giá trị gia tăng cao và dịch chuyển lên các công đoạn có giá 
trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị của từng ngành công nghiệp. Ban hành các tiêu chuẩn 
công nghệ, kỹ thuật sản xuất theo hướng hiện đại.

Tập trung phát triển một số ngành công nghiệp nền tảng đáp ứng nhu cầu về tư liệu 
sản xuất cơ bản của nền kinh tế như công nghiệp năng lượng, cơ khí chế tạo, luyện kim, 
hóa chất, phân bón, vật liệu...

Ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghệ mới, công 
nghệ cao: công nghệ thông tin và truyền thông, công nghiệp điện tử - viễn thông, công 
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nghiệp sản xuất rô bốt, ô tô, thiết bị tích hợp vận hành tự động, điều khiển từ xa, công 
nghiệp sản xuất phần mềm, sản phẩm số, công nghiệp an toàn thông tin, công nghiệp 
dược phẩm, sản xuất chế phẩm sinh học, công nghiệp môi trường, công nghiệp năng 
lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh, công nghiệp chế biến, chế 
tạo phục vụ nông nghiệp và vật liệu mới đi đôi với áp dụng công nghệ tiết kiệm năng 
lượng, nguyên liệu. Tiếp tục phát triển công nghiệp dệt may, da giày, tập trung vào các 
khâu tạo giá trị gia tăng cao dựa trên quy trình sản xuất thông minh, tự động hóa.

Phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng, thực sự trở 
thành một mũi nhọn của công nghiệp quốc gia; nghiên cứu sản xuất vũ khí công nghệ 
cao; tăng cường tiềm lực tận dụng và đẩy mạnh phát triển liên kết công nghiệp quốc 
phòng, an ninh và công nghiệp dân sinh.

Ứng dụng công nghệ cao trong tổ chức sản xuất nhằm tạo ra những thay đổi thực 
chất trong một số ngành công nghiệp, tạo ra tác động lan tỏa và dẫn dắt việc cơ cấu lại 
toàn ngành công nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi 
giá trị công nghiệp toàn cầu.

Tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ và hình thành cụm ngành công nghiệp 
trong một số ngành công nghiệp ưu tiên. Khơi dậy nội lực, khuyến khích mạnh mẽ sự 
phát triển của doanh nghiệp tư nhân trong nước, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp 
chế tạo, công nghệ cao, công nghiệp công nghệ thông tin (Bao gồm: Công nghiệp phần 
cứng điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin; an toàn thông tin, phần mềm, dịch vụ 
và nội dung số), hình thành các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong nước và quốc tế, bảo 
đảm chất lượng, quy định về truy xuất nguồn gốc. Tăng cường liên kết giữa khu vực có 
vốn đầu tư nước ngoài, nhất là các tập đoàn đa quốc gia với doanh nghiệp trong nước 
trong phát triển chuỗi cung ứng của các ngành công nghiệp.

Phát huy hiệu quả các khu, cụm công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung và 
đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hình thức cụm liên kết ngành, nhóm sản phẩm 
chuyên môn hóa và tạo thành các tổ hợp công nghiệp quy mô lớn, hiệu quả cao và theo 
lợi thế của các địa phương tại một số vùng, địa bàn trọng điểm.

Phát triển một số doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin, doanh nghiệp số 
chủ lực thực hiện tốt vai trò dẫn dắt về hạ tầng công nghệ số, làm nền tảng cho nền kinh 
tế số, xã hội số gắn với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và chủ quyền quốc gia trên 
không gian mạng. Tập trung sản xuất các thiết bị phục vụ hệ thống 5G.

Nâng cao năng lực ngành xây dựng, bảo đảm đủ sức thiết kế, thi công các công 
trình xây dựng hiện đại, phức tạp trong các lĩnh vực với mọi quy mô và có khả năng 
cạnh tranh, mở rộng thị trường hoạt động ra nước ngoài.

Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, công 
nghệ số, phát triển các loại dịch vụ mới, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ trong các lĩnh 
vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, pháp lý, y tế, giáo dục - đào tạo, viễn thông và 
công nghệ thông tin, logistics và vận tải, phân phối... Áp dụng chuẩn mực quốc tế cho 
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các hoạt động kế toán, kiểm toán, ngân hàng thương mại... Xây dựng thương hiệu sản 
phẩm quốc gia. Thúc đẩy phát triển thương mại trong nước theo hướng hiện đại, tăng 
trưởng nhanh và bền vững, gắn với nâng cao uy tín, chất lượng hàng Việt Nam chinh 
phục người tiêu dùng Việt Nam, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn 
thực phẩm; bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nhà nước, người sản xuất, phân phối và người 
tiêu dùng. Đẩy mạnh xuất khẩu, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, mở 
rộng và đa dạng hóa thị trường xuất, nhập khẩu, không để phụ thuộc quá lớn vào một 
thị trường, bảo đảm cân bằng cán cân xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ. Có chính 
sách thương mại phù hợp với hội nhập quốc tế; nghiên cứu các biện pháp phòng vệ 
thích hợp để bảo vệ sản xuất và lợi ích người tiêu dùng, phù hợp với các cam kết quốc 
tế mà Việt Nam tham gia. Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành du lịch, bảo đảm tính chuyên 
nghiệp, hiện đại và phát triển đồng bộ, bền vững và hội nhập quốc tế; chú trọng liên kết 
giữa ngành du lịch với các ngành, lĩnh vực khác trong chuỗi giá trị hình thành nên các 
sản phẩm du lịch để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Xây dựng, phát 
triển và định vị thương hiệu du lịch quốc gia gắn với hình ảnh chủ đạo, độc đáo, mang 
đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Đến năm 2030, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 
47 - 50 triệu lượt, du lịch đóng góp khoảng 14 - 15% GDP và nâng tỷ trọng khu vực 
dịch vụ trong GDP lên trên 50%.

5. Phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế vùng, kinh tế biển, lấy các đô thị làm 
động lực phát triển vùng và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

Phát triển kết cấu hạ tầng: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược về xây 
dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại. Tập trung đầu tư 
các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, quy mô lớn, nhất là về giao thông, năng lượng 
và hạ tầng số để khắc phục cơ bản những điểm nghẽn cho phát triển, tăng cường kết 
nối với khu vực và thế giới. Tập trung phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc, đầu tư, 
nâng cấp các cảng hàng không, đặc biệt là cảng hàng không trọng điểm. Đến năm 2030, 
phấn đấu cả nước có khoảng 5.000km đường bộ cao tốc, trong đó đến năm 2025, hoàn 
thành đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Xây dựng Cảng hàng không quốc tế 
Long Thành và mở rộng Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Đầu tư nâng cao năng lực 
của hệ thống cảng biển. Quan tâm đúng mức phát triển giao thông đường sắt, triển khai 
xây dựng một số đoạn đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Kết nối đồng bộ hệ thống giao 
thông với các khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng hàng không, cảng biển. Đẩy nhanh 
tiến độ xây dựng các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, giải 
quyết các điểm nghẽn về hạ tầng giao thông. Ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông 
cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, miền núi phía Bắc và các vùng khó khăn khác. 
Tăng cường năng lực hệ thống hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là đồng bằng 
sông Cửu Long và chống ngập úng ở Thành phổ Hồ Chí Minh. Hoàn thành xây dựng và 
nâng cấp các công trình thủy lợi, hồ chứa nước trọng yếu bảo đảm an ninh nguồn nước 
phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân ở vùng Tây Nguyên, Nam Trung Bộ. Phát triển 
mạnh nguồn năng lượng hợp lý, thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch 
đáp ứng yêu cầu phát triển, bảo đảm an ninh năng lượng. Phát triển đồng bộ, hiện đại 
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hạ tầng văn hóa, xã hội. Xây dựng hạ tầng số và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, bảo 
đảm hạ tầng kỹ thuật an toàn, an ninh thông tin.

Phát triển kinh tế vùng: Xây dựng quy hoạch, tổ chức không gian lãnh thổ quốc 
gia một cách hợp lý, phát huy tốt nhất các lợi thế đặc thù của mỗi vùng, địa phương và 
tăng cường tính liên kết nội vùng và liên vùng để tham gia vào các chuỗi giá trị toàn 
cầu, tạo không gian phát triển mới. Khai thác tốt hơn các thế mạnh của các vùng về kết 
cấu hạ tầng, điều kiện tự nhiên, vị trí địa chính trị, nguồn nhân lực trong bối cảnh và 
yêu cầu phát triển mới. Phát triển tổng thể, mang tính hữu cơ, liên kết chặt chẽ giữa các 
địa phương trong vùng thành một thể thống nhất. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về quy 
hoạch, kế hoạch phát triển vùng và bố trí nguồn lực nhằm phát huy lợi thế vùng. Tập 
trung xây dựng quy hoạch vùng mang tính chất đột phá theo hướng tích hợp, đa ngành, 
hình thành chuỗi giá trị và triển khai thực hiện hiệu quả, lấy quy hoạch làm cơ sở quản 
lý phát triển vùng. Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù thúc đẩy phát triển vùng, liên 
kết vùng và thể chế điều phối phát triển kinh tế vùng đủ mạnh; quan tâm hơn đến vùng 
đồng bằng sông Cửu Long, vùng biên giới, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
Nâng cao hiệu quả hoạt động và đổi mới cơ chế quản lý, mô hình phát triển của các khu 
công nghệ cao, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu du lịch gắn với đô thị hóa trở thành 
động lực phát triển vùng. Tập trung xây dựng các hành lang kinh tế trọng điểm, thúc 
đẩy liên kết, hội nhập quốc tế và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng. Xây 
dựng trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm trí tuệ nhân tạo tại các vùng trọng điểm. 
Lựa chọn một số địa điểm, đô thị, vùng có lợi thế đặc biệt để xây dựng trung tâm kinh 
tế, tài chính với thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù có tính đột phá, có khả năng cạnh 
tranh quốc tế cao. Phát triển hệ thống đô thị trung tâm phù hợp với chức năng của từng 
vùng. Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, giá trị lịch sử, truyền thống. Xây 
dựng cơ chế, chính sách đặc thù chăm lo giáo dục, đào tạo, y tế, nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực; tạo sinh kế, việc làm, định canh, định cư vững chắc cho đồng bào dân 
tộc thiểu số nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Triển khai các chương trình, 
dự án phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có 
điều kiện đặc biệt khó khăn.

Vùng trung du và miền núi phía Bắc: Phát huy các lợi thế về tài nguyên rừng, 
khoáng sản, các cửa khẩu, văn hóa dân tộc đặc sắc, đa dạng và tiềm năng phát triển du 
lịch, dịch vụ... Tập trung bảo vệ, khôi phục rừng, nhất là rừng đầu nguồn. Đẩy mạnh 
trồng rừng, phát triển lâm nghiệp bền vững, cây công nghiệp, cây ăn quả, cây đặc sản, 
cây dược liệu, chăn nuôi gia súc gắn với công nghiệp chế biến nông, lâm sản. Phát triển 
hiệu quả các cơ sở khai thác gắn với chế biến sâu các loại khoáng sản. Chú trọng bảo 
vệ môi trường sinh thái; bảo vệ và sử dụng có hiệu quả nguồn nước các hồ, đập để điều 
tiết nước sản xuất và sinh hoạt. Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng liên kết nội vùng và 
với vùng đồng bằng sông Hồng, Thủ đô Hà Nội.

Vùng đồng bằng sông Hồng: Đi đầu trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới 
sáng tạo, kinh tế số xã hội số. Tập trung phát triển một số ngành sản xuất công nghiệp 
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và dịch vụ hiện đại: Điện tử, sản xuất phần mềm, trí tuệ nhân tạo, sản xuất ô tô, công 
nghiệp phụ trợ, các dịch vụ thương mại, logistics, ngân hàng, tài chính, du lịch, viễn 
thông, y tế chuyên sâu. Mở rộng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp 
sạch. Thúc đẩy mạnh mẽ các trung tâm đổi mới sáng tạo. Tập trung xây dựng các 
trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đẩy mạnh đô thị hóa gắn với phát 
triển đồng bộ hệ thống hạ tầng và nâng cao hiệu quả kinh tế đô thị, kết nối đô thị. Xây 
dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, 
an toàn. Tiếp tục xây dựng khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh 
tế biển, là cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gắn với cảng cửa ngõ quốc tế 
Lạch Huyện.

Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung: Tập trung phát triển mạnh kinh tế 
biển kết hợp với bảo đảm quốc phòng - an ninh trên biển, nhất là đánh bắt và nuôi trồng 
hải sản xa bờ. Cơ cấu lại nông, lâm nghiệp, khai thác, nuôi trồng thủy, hải sản gắn với 
công nghiệp chế biến, bảo đảm bền vững và hiệu quả cao. Nâng cao hiệu quả phát triển 
các khu kinh tế, khu công nghiệp lọc hóa dầu, luyện kim, sản xuất, lắp ráp ô tô. Phát 
triển nhanh, đồng bộ năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Tăng cường liên kết vùng, 
tiếp tục hình thành, phát triển hệ thống đô thị ven biển, các trung tâm du lịch biển, du 
lịch sinh thái mang tầm khu vực và quốc tế.

Phát huy hiệu quả các hành lang kinh tế Đông - Tây; phát triển các cảng biển và 
dịch vụ cảng biển, hạ tầng và các trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá. Nâng cao năng 
lực phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại của thiên tai, bão lũ, hạn hán; chủ động ứng phó 
hiệu quả với biến đổi khí hậu, chống sa mạc hóa, sạt lở bờ sông, bờ biển.

Vùng Tây Nguyên: Nâng cao hiệu quả các diện tích cây công nghiệp, cây dược 
liệu, hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến, bảo quản và phân phối, xây 
dựng thương hiệu sản phẩm trên thị trường quốc tế. Chú trọng khôi phục và phát triển 
kinh tế rừng. Phát triển năng lượng tái tạo. Phát triển các trung tâm du lịch lớn, hình 
thành các tuyến du lịch chuyên đề đặc thù vùng Tây Nguyên. Phát triển nguồn nhân 
lực, ổn định dân cư, ưu tiên bảo tồn và khôi phục các giá trị truyền thống, bản sắc của 
các dân tộc vùng Tây Nguyên. Xây dựng đường bộ cao tốc và nâng cấp mạng lưới giao 
thông nội vùng, các tuyến kết nối các tỉnh Tây Nguyên với Đông Nam Bộ, ven biển 
Nam Trung Bộ với Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Bảo vệ vững chắc an ninh chính 
trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống.

Vùng Đông Nam Bộ: Là vùng phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế 
cao. Tập trung phát triển mạnh khoa học, công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, 
đi đầu trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng, xây dựng kinh tế số, xã hội số, sản xuất 
các sản phẩm điện, điện tử, công nghiệp chế biến, chế tạo; tài chính ngân hàng, bất 
động sản. Nâng cao khả năng kết nối hạ tầng vùng, tạo động lực liên kết, lan tỏa thúc 
đẩy hợp tác và phát triển với đồng bằng sông Cửu Long qua các hành lang N1, N2, cao 
tốc Bắc - Nam, quốc lộ 50; với Tây Nguyên qua cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Đà 
Lạt; với Nam Trung Bộ qua cao tốc Bắc - Nam và quốc lộ 55. Phát triển chuỗi công 
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nghiệp - đô thị Mộc Bài - Thành phố Hồ Chí Minh - Cảng Cái Mép - Thị Vải gắn với 
hành lang kinh tế xuyên Á. Thúc đẩy phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung 
tâm tài chính quốc tế. Tập trung phát triển cảng biển container Cái Mép - Thị Vải thực 
sự trở thành cảng trung chuyển quốc tế. Nghiên cứu xây dựng thành phố sân bay cửa 
ngõ quốc tế Long Thành.

Vùng đồng bằng sông Cửu Long: Tập trung vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa, 
hiện đại, quy mô lớn; nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp hiệu quả cao, tối ưu hóa về giá 
trị nông nghiệp; phát triển công nghệ về giống, công nghiệp chế biến, bảo quản nông 
sản, thủy sản; gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm. 
Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, xây dựng mạng đô thị vùng tạo động lực cho phát triển. 
Phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. Thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế, 
nhất là cơ cấu nông nghiệp phù hợp với từng vùng sinh thái, chủ động thích ứng, thực 
hiện hiệu quả các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; giải quyết vấn 
đề sạt lở bờ sông, bờ biển, sụt lún, hạn mặn; xây dựng chiến lược tổng thể bảo vệ và sử 
dụng bền vững nguồn nước sông Mê Kông. Sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng đường 
cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; nghiên cứu, xây dựng một số tuyến đường bộ cao tốc 
như Cần Thơ - Cà Mau, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc 
Liêu... Tập trung xây dựng phát triển Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh 
thái biển mạnh mang tầm quốc tế, kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực 
và thế giới.

Phát triển kinh tế biển: Phát triển bền vững kinh tế biển phù hợp với các chuẩn 
mực quốc tế, kiểm soát khai thác tài nguyên biển, phục hồi hệ sinh thái biển, gắn liền 
với bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân vùng biển, đảo. Khẩn 
trương xây dựng quy hoạch không gian biển quốc gia. Hoàn thiện cơ chế quản lý tổng 
hợp và thống nhất về biển, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên biển. Ưu tiên phát 
triển các ngành kinh tế biển, nhất là du lịch, dịch vụ biển, kinh tế hàng hải, khai thác 
dầu khí và các tài nguyên khoáng sản biển khác, nuôi trồng và khai thác hải sản xa bờ, 
công nghiệp ven biển, năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới. Đẩy mạnh ứng 
dụng kỹ thuật, công nghệ trong đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy sản; nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật của ngư dân trong quá trình khai thác thủy sản trên các vùng biển. 
Tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình khu kinh tế, khu công nghiệp sinh thái 
ven biển gắn với hình thành phát triển đô thị và phát triển các trung tâm kinh tế biển 
mạnh. Tăng cường bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững các hệ sinh thái, 
đa dạng sinh học biển, đặc biệt là các rạn san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn, rừng 
phòng hộ ven biển; nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên biển. Mở rộng diện tích, 
thành lập mới các khu vực bảo tồn biển. Thiết lập bộ cơ sở dữ liệu số về biển, đảo, bảo 
đảm tính tích hợp, chia sẻ và cập nhật. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, 
động đất, sóng thần, quan trắc, giám sát môi trường biển, biến đổi khí hậu, nước biển 
dâng. Có biện pháp phòng, tránh, ngăn chặn, hạn chế tác động của triều cường, xâm 
nhập mặn, xói lở bờ biển. Ngăn ngừa, kiểm soát và giảm đáng kể ô nhiễm môi trường 
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biển; tiên phong trong khu vực về giảm thiểu chất thải nhựa đại dương. Phấn đấu đến 
năm 2030, quy mô kinh tế của 28 tỉnh, thành phố ven biển bằng 65 - 70% GDP cả nước. 
Các đảo có người dân sinh sống có hạ tầng kinh tế, xã hội cơ bản đầy đủ, nhất là điện, 
nước ngọt, thông tin liên lạc, y tế, giáo dục.

Phát triển đô thị: Đẩy nhanh tốc độ, nâng cao chất lượng đô thị hóa và kinh tế đô 
thị. Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển hệ thống đô thị hài hòa, phù hợp 
với tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương; phát triển mạnh các đô thị vệ 
tinh của một số đô thị lớn, nhất là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ bản hoàn 
thành hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách, công cụ quản lý, xây dựng mô hình chính 
quyền đô thị gắn với quản trị đô thị hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước 
nâng cao chất lượng phát triển đô thị cả về kinh tế, xã hội, kết cấu hạ tầng, kiến trúc, 
nhà ở, chất lượng sống của người dân. Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch đô 
thị; phát triển đô thị có tầm nhìn dài hạn; hình thành một số chuỗi đô thị thông minh tại 
các khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung; từng bước kết nối 
với mạng đô thị thông minh trong khu vực và thế giới; xây dựng các đô thị theo hướng 
đô thị xanh, văn minh, có bản sắc và có tính tiên phong, dẫn dắt các hoạt động đổi mới 
sáng tạo, trở thành động lực của phát triển. Cơ bản hoàn thành xây dựng hệ thống hạ 
tầng khung của các đô thị trung tâm cả nước và các vùng đồng bộ, hiện đại, đủ năng 
lực phục vụ và các công trình giao thông kết nối các đô thị. Tăng tính kết nối giữa các 
đô thị trong nước và khu vực; gắn kết phát triển đô thị và nông thôn. Xây dựng cơ chế 
minh bạch đánh giá giá trị đất đai, bất động sản theo cơ chế thị trường. Giải quyết cơ 
bản yêu cầu về nhà ở cho cư dân đô thị, mở rộng các loại hình nhà ở; có chính sách hỗ 
trợ đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. Đến năm 2030, phấn đấu đạt 30m2 sàn nhà ở bình 
quân đầu người.

Xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới theo hướng gắn với đô thị hóa, bảo đảm thực chất, đi vào chiều 
sâu, hiệu quả, bền vững, lấy cư dân nông thôn làm chủ thể, đem lại sự chuyển biến tích 
cực rõ nét hơn về nếp sống tới từng thôn, bản, ấp, hộ gia đình và cuộc sống trực tiếp của 
mỗi người dân sinh sống ở nông thôn. Thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, 
nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản. Tập trung xây dựng 
hệ thống kết cấu hạ tầng, kết nối chặt chẽ xây dựng nông thôn mới với quá trình đô thị 
hóa. Thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn để xây dựng 
liên kết theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh thực hiện Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” 
gắn với xây dựng thương hiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm. Tập 
trung xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là rác thải, nước thải. Tích hợp một số chương 
trình đầu tư đang triển khai trên địa bàn nông thôn vào Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2030, có ít nhất 90% số xã đạt chuẩn nông 
thôn mới, trong đó 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có trên 70% số đơn 
vị cấp huyện đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, trong đó 35% số đơn vị cấp huyện 
được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
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6. Phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; không 
ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm vừa phát huy những 
giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại, tạo động lực 
phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Xây dựng môi trường văn hóa một cách toàn diện ở gia đình, nhà trường, cộng 
đồng dân cư, trong các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể, doanh nghiệp để văn hóa 
thực sự là động lực, đột phá phát triển kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế. Phát huy tinh 
thần yêu nước, ý chí tự cường, tự hào dân tộc, tính cộng đồng và khơi dậy khát vọng 
vươn lên. Đề cao tính tiên phong, gương mẫu trong văn hóa ứng xử của người lãnh đạo, 
cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị. Khuyến khích, tạo điều kiện để mọi người 
dân được phát huy các năng lực, tự do sáng tạo trong đời sống kinh tế, xã hội. Phát 
huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, 
con người giàu lòng nhân ái, khoan dung, chân thành, tín nghĩa, trọng đạo lý, cần cù, 
chăm chỉ, tiết kiệm, sáng tạo, hiện đại. Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, 
văn minh. Quan tâm đầu tư đúng mức để phát triển văn hóa, từng bước thu hẹp khoảng 
cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, miền và các 
giai tầng xã hội. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc và di sản văn 
hóa, danh lam thắng cảnh. Từng bước hạn chế, tiến tới xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc 
hậu. Hình thành thị trường sản phẩm dịch vụ văn hóa, thông tin lành mạnh góp phần 
làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, 
xu hướng phát triển xã hội, đấu tranh, lên án các hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức xã 
hội, thuần phong mỹ tục, góp phần xây dựng xã hội an ninh, an toàn, dân chủ, tiến bộ.

Nâng cao vai trò của văn hóa, nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách 
của con người Việt Nam, nhất là trong thế hệ trẻ. Bảo đảm quyền hưởng thụ, tự do sáng 
tạo trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật của mỗi người dân và cộng đồng. Hoàn thiện 
các cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp văn hóa; phát triển những sản phẩm, loại 
hình văn hóa độc đáo, sáng tạo có sức lan tỏa để quảng bá, giới thiệu ra thế giới.

Phấn đấu sớm hoàn thành các mục tiêu theo Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát 
triển bền vững. Phát triển vì con người, tạo điều kiện cho mọi người, nhất là trẻ em, 
nhóm yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số, người di cư hòa nhập, tiếp cận bình đẳng 
nguồn lực, cơ hội phát triển và hưởng thụ công bằng các dịch vụ xã hội cơ bản. Tiếp 
tục hoàn thiện và thực hiện các chính sách dân tộc bình đẳng, đoàn kết, cùng phát triển. 
Quan tâm phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; tổ chức 
thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Đẩy nhanh xây dựng xã hội số, tập trung vào chuyển đổi kỹ năng, mở các khóa 
học đại trà trực tuyến, đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ số 
và chuyển đổi số. Chuẩn bị nguồn nhân lực cho chuyển đổi số để phát triển xã hội số.
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Triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo đa chiều, bền vững, bao trùm, nhất 
là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững. Đổi mới thực chất cách tiếp cận trong giảm nghèo bằng các 
chính sách hỗ trợ có điều kiện, giảm hỗ trợ cho không, khơi dậy ý chí chủ động vươn 
lên tự thoát nghèo; hạn chế bất bình đẳng xã hội. Khuyến khích làm giàu theo pháp 
luật, phát triển mạnh tầng lớp trung lưu gắn với nâng cao trách nhiệm xã hội. Tập trung 
giải quyết cơ bản nhu cầu về nhà ở cho người dân, bổ sung cơ chế, chính sách thúc đẩy 
phát triển mạnh mẽ nhà ở xã hội; bố trí hợp lý khu dân cư và hỗ trợ phát triển nhà ở 
cho người dân tại các vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu.

Nâng cao chất lượng dân số, sức khỏe người dân cả về thể chất, tinh thần, tầm vóc, 
tuổi thọ cũng như chất lượng cuộc sống. Chăm lo phát triển về chất lượng, quy mô, cơ 
cấu dân số, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức 
cân bằng tự nhiên. Chú trọng chăm sóc sức khỏe bà mẹ; thực hiện chế độ dinh dưỡng 
hợp lý, giảm nhanh tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi nhẹ cân. Chuyển trọng tâm 
chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển; tận dụng hiệu 
quả các cơ hội từ cơ cấu dân số vàng, thích ứng với quá trình già hóa dân số, đẩy mạnh 
chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao, tạo 
điều kiện về cơ sở vật chất để nhiều người dân được tham gia các hoạt động rèn luyện 
sức khỏe. Bảo vệ và phát triển dân số các dân tộc thiểu số có dưới 10 nghìn người, đặc 
biệt là những dân tộc thiểu số có nguy cơ suy giảm giống nòi. Thúc đẩy phân bố dân 
số hợp lý và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Hoàn thành xây dựng và vận hành cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm 100% dân số được đăng ký và quản lý.

Đổi mới cơ chế quản lý, xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả 
và hội nhập quốc tế, thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, tổ chức cung cấp 
dịch vụ y tế công, bảo đảm các dịch vụ cơ bản, phấn đấu trên 95% dân số được quản 
lý, theo dõi và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Chú trọng công tác dự phòng, sàng lọc và 
phát hiện sớm, chữa trị kịp thời. Tập trung phát triển mạnh y tế cơ sở và y tế dự phòng. 
Tiếp tục sắp xếp các trung tâm, đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng cấp tỉnh và Trung 
ương, hình thành hệ thống trung tâm kiểm soát dịch bệnh đồng bộ ở tất cả các cấp và 
kết nối với mạng lưới kiểm soát bệnh tật thế giới. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng 
khoa học y học, phát triển các ngành khoa học phục vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe con 
người. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ thông tin, công nghệ 
số trong khám, chữa bệnh, liên thông công nhận kết quả khám, xét nghiệm, triển khai 
hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân; khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện. Phấn đấu đạt 
32 giường bệnh và 11 bác sĩ trên 1 vạn dân. Tập trung phát triển một số trung tâm y 
tế chuyên sâu, xây dựng một số cơ sở khám, chữa bệnh có tầm cỡ khu vực và quốc tế. 
Nâng cao năng lực và tổ chức quản trị chuyên nghiệp các cơ sở y tế; đào tạo, đào tạo 
lại nâng cao trình độ chuyên môn của các nhân viên y tế, nhất là bác sĩ, dược sĩ tại các 
tuyến cơ sở. Khuyến khích phương thức đối tác công - tư, đầu tư tư nhân, cung cấp các 
dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu; phát triển mô hình bác sĩ gia đình. Thực hiện 
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bảo hiểm y tế toàn dân, phấn đấu tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên 95% dân số, đa dạng 
mức đóng và mức hưởng. Phát triển y học cổ truyền gắn với y học hiện đại. Phát triển 
dược liệu, công nghiệp dược và thiết bị y tế, nâng cao năng lực nghiên cứu, chủ động 
sản xuất vắc xin, thuốc sáng chế.

Nâng cao chất lượng công tác dự báo, giám sát, phát hiện, khống chế, ngăn chặn 
hiệu quả, không để dịch bệnh lớn xảy ra, ứng phó kịp thời các vấn đề khẩn cấp, sự cố 
môi trường, bảo đảm an ninh y tế. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế và phương thức hoạt động 
của y tế xã, phường, thị trấn bảo đảm thực hiện đúng vai trò là tuyến đầu trong phòng 
bệnh, chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn. Phòng ngừa và kiểm soát lây 
nhiễm HIV, tiến tới chấm dứt bệnh dịch AIDS trước năm 2030.

Cải cách tổng thể, hệ thống, đồng bộ chính sách tiền lương theo hướng tuân thủ 
nguyên tắc phân phối theo lao động và quy luật khách quan của kinh tế thị trường, lấy 
tăng năng suất lao động là cơ sở để tăng lương. Thực hiện trả lương cho cán bộ, công 
chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo.

Điều chỉnh quan hệ phân phối thu nhập; tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền lương, 
tiền công trong khu vực doanh nghiệp theo hướng Nhà nước quy định mức lương tối 
thiểu, đồng thời tăng cường cơ chế thương lượng, thỏa thuận tiền lương theo nguyên 
tắc thị trường. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Đổi mới phương pháp tiếp cận trong xây dựng và thực hiện pháp luật, chính sách 
lao động, việc làm bám sát với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và xu 
hướng của thời đại; gắn trực tiếp các mục tiêu, chỉ tiêu về lao động, việc làm với mục 
tiêu phát triển kinh tế.

Tạo môi trường và điều kiện để phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, 
linh hoạt, thống nhất, hội nhập, có sự quản lý, điều tiết của Nhà nước. Tập trung xây 
dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động, nâng cao chất lượng dự báo 
nhằm nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động và chất lượng dịch vụ việc làm; 
khuyến khích xây dựng các mô hình liên kết, đào tạo và giới thiệu việc làm; có cơ chế, 
chính sách định hướng dịch chuyển lao động thông thoáng, phân bố hợp lý lao động 
theo vùng. Chú trọng bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe người lao động. Nâng cao chất 
lượng của lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài. Giữ tỷ lệ thất nghiệp ở mức hợp lý.

Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp 
nghĩa. Tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công; bảo đảm chế 
độ ưu đãi người và gia đình người có công phù hợp với xu hướng tăng trưởng kinh tế, 
tiến bộ và công bằng xã hội. Hoàn thiện hệ thống luật pháp về bảo hiểm xã hội, tiến tới 
thực hiện bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa 
dạng, đa tầng hiện đại, hội nhập quốc tế, kết hợp hài hòa nguyên tắc đóng góp và thụ 
hưởng; công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Tiếp tục hiện đại hóa quản lý bảo 
hiểm xã hội theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả. Phấn đấu đến năm 2030 
có 60% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội; khoảng 45% lực lượng lao động 
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trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
Tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là cho những người yếu thế, 

người nghèo. Đổi mới cách tiếp cận, tăng cường phối hợp, lồng ghép, ưu tiên nguồn 
lực, đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực trợ giúp xã hội. Phát triển và đa dạng hóa các 
dịch vụ trợ giúp xã hội chuyên nghiệp. Thực hiện đồng bộ và toàn diện các giải pháp 
phát triển thanh niên, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Giảm dần khoảng cách 
giới trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình. Thực hiện đầy đủ 
quyền trẻ em, tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để trẻ em được phát triển toàn diện 
về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và mối quan hệ xã hội. Tăng cường giáo dục kiến 
thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, kiểm soát tình hình tai nạn, bạo lực, xâm hại trẻ em. Đến 
năm 2030, giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi xuống còn 15%o, dưới 1 tuổi xuống 
còn 10%o. Bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; khuyến khích người 
cao tuổi tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội tích cực, chủ động xây dựng môi trường 
thân thiện với người cao tuổi; bảo đảm 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế được 
quản lý sức khỏe, khám, chữa bệnh, chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm 
sóc tập trung: Đến năm 2030, khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng 
lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Thực hiện đồng bộ 
các giải pháp phòng, chống tệ nạn xã hội; kiểm soát ma túy, mại dâm; hỗ trợ người sau 
cai nghiện ma túy, mại dâm và nạn nhân bị buôn bán người trở về hòa nhập cộng đồng.

Thực hiện tốt mục tiêu đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết toàn dân tộc. Bảo đảm 
quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người theo quy định của pháp luật. Phát huy 
giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo vào giữ gìn và nâng cao đạo đức truyền 
thống xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư, góp phần ngăn chặn các tệ 
nạn xã hội. Bảo đảm công khai, minh bạch thông tin và bảo đảm quyền được thông tin 
và cơ hội tiếp cận thông tin của nhân dân, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số. Nâng cao chất lượng, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin, 
báo chí, internet, xuất bản; tăng cường năng lực quản lý không gian mạng. Xây dựng 
các cơ quan báo chí, tổ hợp truyền thông chủ lực đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng 
thông tin tuyên truyền thiết yếu, làm chủ mặt trận thông tin. Tăng cường thông tin đối 
ngoại. Phấn đấu đến năm 2030, mạng di động 5G phủ sóng toàn quốc, mọi người dân 
được truy cập internet băng thông rộng cáp quang với chi phí thấp, tỷ lệ dân số có tài 
khoản thanh toán điện tử trên 80%.

7. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường và 
ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai

Quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài nguyên, nhất 
là đất, nước, khoáng sản, theo nguyên tắc thị trường. Đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống 
pháp luật, cơ chế, chính sách bảo đảm đồng bộ, minh bạch các yếu tố thị trường để có 
khả năng vốn hóa các nguồn lực tài nguyên, phân bổ hợp lý và sử dụng có hiệu quả. 
Phát triển thị trường, đẩy mạnh thương mại hóa quyền sử dụng đất, tăng cường đăng 
ký quyền sử dụng đất và áp dụng định giá đất theo thị trường bảo đảm công khai, minh 
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bạch. Bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập và ngăn chặn suy giảm tài nguyên 
nước; tăng cường tích nước, điều tiết, quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả 
nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Đẩy mạnh hợp 
tác với các quốc gia thượng nguồn và các tổ chức quốc tế trong việc bảo vệ và sử dụng 
có hiệu quả tài nguyên nước ở lưu vực các dòng sông xuyên biên giới, nhất là sông Mê 
Kông và sông Hồng. Phấn đấu đạt được các chỉ tiêu về sử dụng hiệu quả tài nguyên, 
tái sử dụng, tái chế chất thải tương đương với các nước dẫn đầu trong khối ASEAN.

Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Thực 
hiện nghiêm và nâng cao chất lượng đánh giá tác động môi trường, môi trường chiến 
lược. Kiểm soát an toàn, xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường do hậu quả chiến tranh. 
Tăng cường giám sát, công khai đầy đủ, kịp thời thông tin và nâng cao chất lượng môi 
trường không khí, có biện pháp hạn chế ô nhiễm tiếng ồn, xử lý rác thải ở các đô thị, 
khu vực đông dân cư. Cải thiện rõ rệt tình trạng ô nhiễm môi trường ở các đô thị, các 
cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông, khu vực nông thôn.

Phòng ngừa, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường. Xử lý dứt điểm các cơ 
sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Kiểm soát tốt các tác động đến môi trường 
của các dự án khai thác tài nguyên, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm 
gây ô nhiễm môi trường (đặc biệt quan tâm đến những dự án lớn, công nghệ phức tạp 
và có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao). Ngăn chặn suy thoái, tối ưu hóa các mục đích 
sử dụng đất nông nghiệp. Bảo vệ, phát triển, nâng cao chất lượng rừng và tăng độ che 
phủ rừng, nhất là duy trì độ che phủ rừng đầu nguồn; bảo vệ các khu bảo tồn thiên 
nhiên, đa dạng sinh học. Đến năm 2030, diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên trên cạn 
đạt 3 triệu hécta. Tăng cường và thực thi nghiêm chế tài xử phạt vi phạm về môi trường. 
Thực hiện nguyên tắc đối tượng gây ô nhiễm môi trường phải trả chi phí để xử lý, khắc 
phục hậu quả, cải tạo và phục hồi môi trường; đối tượng được hưởng lợi từ tài nguyên, 
môi trường phải có nghĩa vụ đóng góp để đầu tư trở lại cho bảo vệ môi trường.

Chủ động giám sát, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu; phát triển kinh tế 
xanh, ít chất thải, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, cácbon thấp; khuyến khích phát 
triển mô hình kinh tế tuần hoàn để sử dụng tổng hợp và hiệu quả đầu ra của quá trình 
sản xuất. Nâng cao tính chống chịu và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của hệ 
thống kết cấu hạ tầng và của nền kinh tế, thực hiện các giải pháp thông minh để thích 
ứng trong nông nghiệp, thủy sản và phát triển rừng. Giảm thiểu những rủi ro do biến 
đổi khí hậu gây ra, nhất là khô hạn tại Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, xâm nhập mặn, sạt 
lở tại đồng bằng sông Cửu Long, lũ ống, lũ quét, sạt lở núi ở khu vực trung du, miền 
núi. Đến năm 2030, cơ bản đạt các mục tiêu phát triển bền vững về tài nguyên, môi 
trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng được xử lý đạt 100%; tỷ lệ chất thải nguy hại được tiêu hủy, xử lý đạt 98%, trong 
đó riêng tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt 100%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất 
đã đi vào hoạt động có nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 
100%; tỷ lệ tái sử dụng, tái chế chất thải rắn sinh hoạt đạt trên 65%.
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8. Củng cố, tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật 
tự, an toàn xã hội; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ 
quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia

Củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân 
dân vững chắc; tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, 
chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh 
chủng, lực lượng: hải quân, phòng không - không quân, tác chiến điện tử, trinh sát kỹ 
thuật, cảnh sát biển, tình báo, cơ yếu, an ninh, cảnh sát cơ động, kỹ thuật nghiệp vụ, an 
ninh mạng và đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tạo tiền đề vững chắc, 
phấn đấu năm 2030, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính 
quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp và 
sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân 
dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Tích cực, chủ động xây dựng 
kế hoạch, phương án tác chiến, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ 
vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và giữ vững ổn định chính 
trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền số quốc gia trên không 
gian mạng trong mọi tình huống. Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất 
lượng ngày càng cao; xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, coi trọng lực 
lượng dân quân tự vệ biển và dân quân tự vệ ở các địa phương trọng điểm.

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố, tăng cường quốc 
phòng, an ninh trên từng vùng lãnh thổ, trên các địa bàn chiến lược, biên giới, biển, đảo, 
khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm. Thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển 
kinh tế biển và vùng ven biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường xây 
dựng các khu kinh tế biển, xây dựng các chương trình hỗ trợ ngư dân bám biển, đánh 
bắt xa bờ, tạo điều kiện cho việc phòng thủ, bảo vệ, kiểm soát và làm chủ vùng biển. 
Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, 
hành động của toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, củng cố quốc phòng, an ninh. 
Khai thác mọi nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh để xây dựng tiềm lực quốc phòng, an 
ninh gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Bổ sung nội dung quốc phòng, an ninh 
trong quy hoạch các vùng, miền có tầm quan trọng chiến lược đối với quốc phòng, an 
ninh. Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp với kinh tế - xã hội. Xây dựng các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng thủ quân khu thành khu vực phòng thủ 
vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Điều chỉnh, bổ sung, xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng phù hợp với chiến 
lược, đề án về quốc phòng, an ninh, tạo sức mạnh tổng hợp giữ vững ổn định chính 
trị - xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ 
quốc; bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; góp phần gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định 
cho phát triển đất nước.

Đẩy mạnh đầu tư và ứng dụng khoa học, công nghệ trong nhiệm vụ quốc phòng, 
an ninh; phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng, ngày càng 
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hiện đại, có trình độ khoa học - công nghệ cao, là bộ phận quan trọng và trở thành mũi 
nhọn của công nghiệp quốc gia, chế tạo được một số loại vũ khí có ý nghĩa chiến lược, 
từng bước bảo đảm vũ khí, trang bị cho lực lượng vũ trang. Tiếp tục đầu tư xây dựng 
cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị cho công tác quốc phòng, an ninh; xây dựng đồng 
bộ hệ thống tổ chức phòng thủ dân sự, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các thách thức 
an ninh truyền thống và phi truyền thống, bảo đảm phòng, chống, khắc phục hậu quả 
thiên tai, thảm họa và hậu quả chiến tranh; tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ 
và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc dựa vào dân, thực hiện tốt công tác vận động 
quần chúng tạo nền tảng xây dựng “thế trận lòng dân” gắn với xây dựng thế trận quốc 
phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; thiết lập thế trận an ninh liên hoàn 
bên trong với bên ngoài biên giới quốc gia và trên không gian mạng; đặc biệt coi trọng 
an ninh mạng. Thường xuyên cảnh giác, nắm chắc, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, 
nhất là những vấn đề phức tạp nảy sinh; chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà 
nước có đối sách phù hợp, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống. Tích cực phòng 
ngừa, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế 
lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; ngăn chặn âm mưu bạo loạn, khủng bố, 
phá hoại; giữ vững thế chủ động chiến lược, bảo đảm an ninh, trật tự, không để bị động, 
bất ngờ trong mọi tình huống, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước.

Chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, phòng 
ngừa, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo 
đảm an ninh kinh tế, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng và an ninh xã hội. 
Xử lý hài hòa các vấn đề dân tộc, tôn giáo, bức xúc xã hội, không để xảy ra các “điểm 
nóng”. Kịp thời phát hiện, chủ động xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh, 
trật tự, gây bức xúc trong dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân. Kịp thời đấu tranh 
trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội 
phạm sử dụng công nghệ cao, các băng nhóm tội phạm ma túy, có vũ trang, bảo đảm an 
ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia 
gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Chủ động phối hợp với các quốc gia bảo vệ lợi ích 
quốc gia - dân tộc; xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống, tạo vành đai an ninh bảo vệ 
Tổ quốc từ sớm, từ xa. Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về quốc phòng, an ninh 
phù hợp với hội nhập quốc tế và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

9. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập và vị thế, uy tín của Việt 
Nam trên trường quốc tế

Tiếp tục chủ động, tích cực đẩy mạnh công tác đối ngoại, bảo hộ công dân; tận 
dụng tối đa các cơ hội từ quá trình hội nhập mang lại, nhất là các hiệp định thương 
mại tự do đã ký kết; chú trọng nâng cao năng lực hội nhập, đặc biệt là cấp vùng và địa 
phương, giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư quốc tế.



- 32 -

Kiên trì, kiên định đường lối độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; 
nâng cao khả năng thích ứng năng động và linh hoạt xử lý hài hòa lợi ích quốc gia với 
quan tâm chung, tùy theo đối tượng, vấn đề, thời điểm, phù hợp với luật pháp quốc tế 
và nguyên tắc ứng xử tại khu vực, trên tinh thần lợi ích quốc gia - dân tộc là trên hết. 
Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, gắn chặt việc chủ động, tích cực hội nhập quốc 
tế với tăng cường năng lực thể chế đồng bộ, hiện đại. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả công 
tác đối ngoại của Đảng với ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Đẩy mạnh và 
nâng tầm đối ngoại đa phương, kết hợp chặt chẽ với đối ngoại song phương, thực hiện 
tốt các trọng trách quốc tế, nhất là trong ASEAN, Liên hợp quốc và các khuôn khổ hợp 
tác ở châu Á - Thái Bình Dương. Duy trì hòa bình, an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng 
không ở Biển Đông; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật 
pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Nâng cao mức độ và chất lượng hội nhập quốc tế để mở rộng thị trường, tranh thủ 
nguồn vốn, công nghệ, kiến thức và kỹ năng quản lý; nâng cao năng lực cạnh tranh của 
nền kinh tế, của doanh nghiệp và sản phẩm; thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp 
trong nước, xác lập vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu; đóng góp tích cực vào 
quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, thu hẹp khoảng cách phát triển so với các nước phát triển 
hơn trong khu vực và thế giới.

Thực hiện nghiêm các cam kết quốc tế và các hiệp định thương mại đã ký kết. 
Tranh thủ môi trường quốc tế thuận lợi để nâng cao năng lực hội nhập và mức độ hưởng 
lợi từ hội nhập, có đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ 
môi trường khu vực và thế giới.

Xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân, địa phương và 
doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhà nước, doanh 
nghiệp và người dân Việt Nam trong các tranh chấp kinh tế, thương mại và đầu tư quốc tế.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ truyền thông mới, mạng xã 
hội trong thông tin đối ngoại và đấu tranh dư luận.

10. Tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát 
triển, liêm chính, hành động; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí, tạo đột phá trong cải cách hành chính

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nâng cao 
năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành và năng lực kiến tạo phát triển. Đẩy nhanh tiến độ 
ban hành các luật trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Xác định rõ hơn vai 
trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan nhà nước, thực hiện tốt 
chức năng của Nhà nước, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường 
và xã hội. Đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ 
chức thi hành pháp luật, xây dựng được hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả 
thi, công khai, minh bạch, ổn định, có sức cạnh tranh quốc tế lấy quyền và lợi ích hợp 
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pháp, chính đáng của người dân là trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu 
cầu phát triển bền vững kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh trong điều kiện mới. Nhà 
nước quản lý, điều hành nền kinh tế bằng pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và 
các công cụ điều tiết trên cơ sở các quy luật thị trường. Tăng cường công tác giám sát, 
chủ động điều tiết, giảm các tác động tiêu cực của thị trường, không can thiệp làm sai 
lệch các quan hệ thị trường. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện có hiệu quả hệ thống 
pháp luật, thể chế và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng quản lý phát 
triển xã hội; thực hiện ngày càng tốt hơn an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, bảo vệ và 
trợ giúp các đối tượng dễ bị tổn thương trong nền kinh tế thị trường. Bảo đảm ổn định 
kinh tế vĩ mô và an ninh kinh tế.

Thực hiện tốt chức năng quản lý, phát triển mạnh nguồn nhân lực và hệ thống kết 
cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài 
sản quốc gia, thực hiện tốt chức năng chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước. Hoàn 
thiện hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có 
năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công cơ bản, thiết yếu có chất lượng ngày càng cao. Đẩy mạnh việc chuyển giao 
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Phát triển thị 
trường dịch vụ sự nghiệp công và thu hút mạnh mẽ các loại hình kinh tế tham gia cung 
cấp dịch vụ công; kiểm soát độc quyền và bảo vệ người sử dụng.

Tập trung xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp 
quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, bảo đảm công khai, minh 
bạch, quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện chương 
trình tổng thể cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính quốc gia. Hoàn thiện 
tổ chức bộ máy chính quyền các cấp gắn với tinh giản biên chế, bảo đảm hoạt động hiệu 
lực, hiệu quả. Chính phủ tập trung vào quản lý vĩ mô, nâng cao chất lượng xây dựng thể 
chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. Tăng cường năng lực dự báo và khả năng phản 
ứng chính sách trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh và 
hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, ủy quyền, bảo đảm quản lý thống nhất, hiệu 
lực, hiệu quả hoạt động; đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần 
trách nhiệm của từng cấp, từng ngành gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực. Mở rộng dân 
chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm 
minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Hoạt động tư pháp có trọng 
trách bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội 
chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của tổ chức, cá nhân. Tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân và doanh 
nghiệp. Phát triển hoạt động dịch vụ pháp lý và các thiết chế giải quyết tranh chấp 
ngoài tòa án. Nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết tranh chấp, thi hành 
án trong lĩnh vực dân sự hành chính, đầu tư, kinh doanh, thương mại và bảo vệ người 
tiêu dùng.
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Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tính chuyên nghiệp cao, có năng 
lực sáng tạo dựa trên cơ chế cạnh tranh về tuyển dụng, chế độ đãi ngộ và đề bạt; có phẩm 
chất đạo đức tốt và bản lĩnh chính trị vững vàng. Quy định rõ và đề cao trách nhiệm của 
người đứng đầu; có cơ chế khuyến khích, khơi dậy tinh thần cống hiến vì đất nước, tạo 
động lực và áp lực để mọi cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ 
được giao, tận tụy phục vụ nhân dân; có cơ chế bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám 
nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Cải cách cơ bản 
chế độ tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện kiên trì, kiên quyết, có 
hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, làm tốt chức năng hỗ trợ, thúc 
đẩy phát triển. Không hình sự hóa các mối quan hệ kinh tế, hành chính, dân sự. Phát 
huy đúng vai trò giám sát, phản biện xã hội, các hình thức tự quản của cộng đồng, các 
phương thức hòa giải cấp cơ sở. Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát huy vai trò của Mặt 
trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân và các cơ quan thông 
tin đại chúng trong quá trình hoạch định chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã hội 
và trong việc phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 

là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành từ 
Trung ương đến cơ sở. Phải tập trung làm tốt các việc sau đây:

1. Các cấp ủy đảng, các đảng đoàn, ban cán sự đảng chỉ đạo quán triệt sâu sắc nội 
dung Chiến lược trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành và tăng 
cường sự lãnh đạo, tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động trong việc triển khai 
thực hiện có hiệu quả Chiến lược.

2. Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo việc xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật và 
giám sát việc thực hiện Chiến lược.

3. Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình 
hành động, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch bảo đảm phát huy lợi thế và sử dụng 
có hiệu quả mọi nguồn lực của đất nước. Chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các đột 
phá chiến lược, quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hằng năm và các chương trình quốc gia. Xây 
dựng cơ chế và đưa vào nền nếp việc thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh 
giá tình hình thực hiện Chiến lược.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện Chiến lược, khi xuất hiện những vấn đề cần 
đổi mới mà chưa có chủ trương, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị quyết định 
việc thực hiện thí điểm.

5. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; 
xây dựng cơ chế để phát huy vai trò của nhân dân trong việc thực hiện và giám sát thực 
hiện Chiến lược./.
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PHẦN 2
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SẢN XUẤT 

CỦA MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU 
GIAI ĐOẠN 2020 - 2022

Cuộc điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp năm 
2022 có sự tham gia của 3.860 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp có 
phiếu thu thập thông tin hợp lệ, tăng 237 phiếu - tương ứng tăng 6,5% so với lần điều 
tra năm 2020.

Trong ấn phẩm này, Bộ Công Thương chỉ phân tích, đánh giá năng lực sản xuất 
của một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu đại diện cho một số ngành giai đoạn 2020 - 
2022. Các sản phẩm chi tiết có tham gia điều tra nhưng năng lực sản xuất và sản lượng 
sản xuất nhỏ xin xem tại Phần 3 của ấn phẩm. Mặt khác, do ảnh hưởng nặng nề từ đại 
dịch Covid - 19 trên toàn cầu nên việc thu phiếu điều tra thêm khó khăn và kết quả điều 
tra chưa được như kỳ vọng.  

Giai đoạn 2020 - 2022, những chuyển biến khó lường với nhiều cơ hội, thách thức đan 
xen, đặc biệt là xung đột thương mại giữa các nền kinh tế lớn và dịch bệnh Covid - 19 đã 
tác động tiêu cực đến kinh tế thế giới, nhất là đối với tăng trưởng kinh tế, đầu tư và thương 
mại toàn cầu: Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư bước vào giai đoạn tăng trưởng chủ yếu 
dựa vào công nghệ và đổi mới sáng tạo đã mang đến cơ hội cho các nước đang phát triển 
đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ để thực hiện công nghiệp hóa nhưng cũng là 
thách thức rất lớn do phụ thuộc quá nhiều vào lợi thế nguồn nhân lực giá rẻ mà lợi thế này 
đang bị cạnh tranh lớn bởi máy móc và tự động hóa; xu hướng dịch chuyển các nhà máy 
công nghiệp đầu tư nước ngoài từ các Trung tâm sản xuất lớn của toàn cầu sang các quốc 
gia Đông Nam Á hoặc chuyển về sản xuất trong nước đòi hỏi các quốc gia phải điều chỉnh 
chính sách công nghiệp, thương mại, đầu tư,… chủ động để phù hợp với xu hướng mới; xu 
hướng trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ, xung đột thương mại trên thế giới làm thay đổi cấu 
trúc các chuỗi cung ứng toàn cầu, gia tăng sự dịch chuyển của các dòng vốn đầu tư nước 
ngoài, phân bố lại khu vực sản xuất và luồng thương mại giữa các quốc gia làm mỗi quốc 
gia phải tăng cường biện pháp phòng vệ thương mại, bảo hộ mậu dịch,… 

Trong giai đoạn này, kinh tế nước ta chịu tác động tiêu cực do độ mở của nền kinh 
tế thế giới lớn và những hạn chế, bất cập nội tại; nguồn lực hạn hẹp trong khi phải đáp 
ứng cùng lúc các yêu cầu về đầu tư phát triển, phòng chống đại dịch Covid-19, bảo đảm 
an sinh xã hội, tình hình phức tạp trên Biển Đông tiếp tục là thách thức lớn đối với bảo 
đảm quốc phòng an ninh và sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước. Tuy nhiên, 
cùng với xu hướng dịch chuyển đầu tư, thương mại, chuyển đổi số, sự phát triển các 
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mô hình kinh doanh mới, sự thay đổi phương thức sản xuất, tiêu dùng và giao tiếp trên 
toàn cầu, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ,… là thời cơ để nước ta thực 
hiện các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đó nhằm duy trì và phục hồi sản xuất, 
kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân.

Kết quả điều tra Năng lực sản xuất trong giai đoạn này là một minh chứng chân 
thực nhất về tác động nặng nề của đại dịch Covid - 19 đối với hoạt động đầu tư nước ta. 
Giá trị đầu tư mới cho máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất ngành công nghiệp bình quân 
giảm gần 80,0% so với lần điều tra năm 2020. Ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, 
thủy sản của Việt Nam chịu ảnh hưởng khá nhiều từ nhu cầu tiêu dùng thế giới giảm, 
vận chuyển hàng hóa khó khăn. Trong giai đoạn này, mặc dù sản xuất nông nghiệp 
được mùa và giá hàng hóa tiêu dùng nhập khẩu giảm nhưng tình trạng cung lớn hơn 
cầu, tình trạng hàng hóa cao cấp ít người mua, tình trạng hạn chế di chuyển giữa các 
vùng và tập quán tiết kiệm chi tiêu của người dân Việt Nam khi khó khăn kéo dài đã 
ảnh hưởng không nhỏ đến doanh nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản và doanh nghiệp 
thương mại. Sản lượng sản xuất giảm mạnh, hàng hoá tồn kho lớn, một số doanh nghiệp 
sản xuất công nghiệp phải đóng cửa. Ngược lại, do các nhà sản xuất nước ngoài thu hẹp 
sản xuất nên các ngành công nghiệp chế biến phân bón, hóa chất, chất dẻo, sắt thép, 
hàng điện tử và linh kiện máy tính, điện thoại các loại, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ 
tùng, dây điện và cáp điện,... phục vụ xuất khẩu tăng trưởng tốt hơn. Cụ thể như sau:

I. CÔNG NGHIỆP KHAI KHOÁNG
1. Sản phẩm than các loại (051000)
Có 25 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp tham gia điều tra. Kết 

quả như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 vào hoạt động khai thác và sản xuất sản phẩm 

than các loại hơn 983,4 nghìn tỷ đồng; giá trị đầu tư mới tăng trong năm 2021 trên 9,38 
nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 0,95% so với cùng kỳ; dự kiến giá trị đầu tư mới tăng 
trong năm 2022 gần 0,25 nghìn tỷ đồng, tăng 0,03% so với cùng kỳ. 

Năng lực sản xuất (NLSX) theo thiết kế tính đến năm 2020 gần 40,56 triệu tấn; 
NLSX mới tăng trong năm 2021 trên 4,19 triệu tấn, tương ứng tăng trên 10,3% so với 
cùng kỳ; dự kiến NLSX theo thiết kế trong năm 2022 mới tăng 0,16 triệu tấn, tương 
ứng tăng gần 0,4% so với cùng kỳ.   

Sản lượng sản xuất (SLSX) thực tế năm 2020 gần 34,22 triệu tấn; SLSX thực tế 
năm 2021 tăng trên 5,64 triệu tấn, tương ứng tăng 16,5% so với cùng kỳ; dự kiến SLSX 
thực tế trong năm 2022 tăng gần 0,49 triệu tấn, tương ứng tăng 1,2% so với cùng kỳ.   

Nhận xét: 
Do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, các doanh nghiệp khai thác và sản xuất sản 

phẩm than các loại vẫn chưa phát huy hết công suất. Tỷ lệ sử dụng công suất năm 2020, 
2021 và 2022 lần lượt là 84,4%, 89,1% và 89,8%. 
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- NLSX cũng như SLSX tập trung tại khu vực doanh nghiệp nhà nước. Không có 
doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tham gia điều tra trong lĩnh vực này. 

- Khai thác và sản xuất than các loại chủ yếu tại Quảng Ninh, số ít còn lại là Thái 
Nguyên, Quảng Nam, Điện Biên,….

2. Sản phẩm Dầu mỏ và dầu thu được từ khoáng bitum ở dạng thô khai thác 
trong nước (0610000)

Tham gia cuộc điều tra có Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và các doanh 
nghiệp thành viên của Tập đoàn. Kết quả như sau:

Giá trị đầu tư trong giai đoạn 2020 - 2022 tăng từ 1,0% lên 1,3%. 
NLSX theo thiết kế (theo kế hoạch khai thác) tính đến năm 2020 là 11,108 triệu tấn. 
SLSX thực tế năm 2020 trên 11,48 triệu tấn; năm 2021 giảm trên 0,5 triệu tấn, 

tương ứng giảm 4,4% so với cùng kỳ; dự kiến năm 2022 giảm 0,72 triệu tấn, tương ứng 
giảm gần 6,5% so với cùng kỳ.   

- Khai thác dầu thô năm 2021 và 2022 chưa đạt kế hoạch, lần lượt giảm gần 1,2% 
và 7,7%. 

Nhận xét: 
- NLSX thiết kế và SLSX thực tế tập trung tại khu vực doanh nghiệp nhà nước. 

SLSX thực tế giảm sau mỗi năm theo kế hoạch.
- Khai thác dầu thô và dầu thu được từ khoáng bitum ở dạng thô tại tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu. Tuy nhiên, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam có mã số thuế tại Hà Nội 
nên số liệu chủ yếu ở Hà Nội. Ngoài ra, còn một số ít khai thác ở tỉnh Cà Mau.

 3. Sản phẩm khí tự nhiên dạng khí (0620002)
Kết quả như sau:
Giá trị đầu tư vào hoạt động sản xuất khí tự nhiên dạng khí tiếp tục tăng, đến năm 

2020 trên 28,3 nghìn tỷ đồng nhưng không tăng trong 2 năm tiếp theo. 
NLSX theo thiết kế (theo kế hoạch năm) tính đến năm 2020 gần 13,3 tỷ m3; không 

thay đổi trong năm 2021 và 2022.
SLSX thực tế năm 2020 khoảng 11,1 tỷ m3; sản xuất thực tế năm 2021 giảm trên 

2,16 tỷ m3, tương ứng giảm gần 19,5% so với cùng kỳ; dự kiến SLSX thực tế trong năm 
2022 tăng 0,72 tỷ m3, tương ứng tăng gần 8,1% so với cùng kỳ.   

Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất của ngành sản xuất khí tự nhiên dạng khí trong giai đoạn 

2020 - 2022 lần lượt là 83,7%, 67,4% và 72,9%. 
- NLSX theo thiết kế cũng như SLSX tập trung tại khu vực doanh nghiệp nhà nước 

và được phân bố ở thành phố Hà Nội và tỉnh Cà Mau.
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4. Quặng sắt và tinh quặng sắt (071000)
Có 11 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư vào hoạt động sản xuất quặng sắt và tinh quặng sắt đến năm 2020 

trên 2,76 nghìn tỷ đồng và không tăng trong hai năm 2021 - 2022. 
NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 trên 2,02 triệu tấn và không tăng trong hai 

năm 2021 - 2022. 
SLSX thực tế năm 2020 trên 633,3 nghìn tấn. Sản xuất thực tế trong năm 2021 

giảm gần 99 nghìn tấn, tương ứng giảm 15,6%  so với cùng kỳ; dự kiến SLSX thực tế 
trong năm 2022 tăng 76,7 nghìn tấn, tương ứng tăng gần 12,7% so với cùng kỳ. 

Nhận xét: 
- Hoạt động sản xuất quặng sắt và tinh quặng sắt trong giai đoạn 2020 - 2022 quá 

thấp, lần lượt là 31,3%, 26,4% và 29,8%.
- NLSX theo thiết kế và SLSX tập trung tại khu vực doanh nghiệp nhà nước và 

doanh nghiệp ngoài nhà nước.
- Khai thác chủ yếu của các sản phẩm này tập trung ở tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Cao 

Bằng, Bắc Kạn.
5. Quặng bôxit và tinh quặng bôxit (0722100)
Có 04 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra (Thiếu 

01 doanh nghiệp không tham gia điều tra so với kỳ điều tra trước). Kết quả như sau:
Giá trị đầu tư vào hoạt động sản xuất quặng bôxit và tinh quặng bôxit đến năm 

2020 trên 6,1 tỷ đồng và tăng 4,25 tỷ trong hai năm 2021 - 2022. 
NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 trên 7,43 triệu tấn nhưng tăng nhẹ trong 

năm 2021, 2022. 
SLSX thực tế năm 2020 trên 5,4 triệu tấn. Sản xuất thực tế trong năm 2021 tăng 

gần 0,5 triệu tấn, tương ứng tăng trên 8,6% so với cùng kỳ; dự kiến SLSX thực tế trong 
năm 2022 giảm 0,2 triệu tấn, tương ứng giảm 3,7% so với cùng kỳ. 

Nhận xét: 
- Hoạt động sản xuất quặng bôxit và tinh quặng bôxit trong giai đoạn 2020 - 2022 

giảm khá nhiều so với kỳ điều tra trước. Tỷ lệ sử dụng công suất, từ 72,8% đến 78,8%.
- NLSX theo thiết kế và SLSX tập trung tại khu vực doanh nghiệp nhà nước.
- Khai thác chủ yếu ở tỉnh Đăk Nông, Lâm Đồng, Bắc Kạn, Lạng Sơn.
6. Quặng mangan, đồng, niken, coban, crôm, vonfram và tinh các loại quặng 

đó (072291)
Có 05 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
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Giá trị đầu tư vào hoạt động sản xuất quặng mangan, đồng, niken, coban, crôm, 
vonfram và tinh các loại quặng đó đến năm 2020 gần 14,2 nghìn tỷ đồng và không tăng 
trong hai năm tiếp theo. 

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 190,3 nghìn tấn và không tăng trong hai 
năm tiếp theo. 

SLSX thực tế năm 2020 là 188,8 nghìn tấn; năm 2021 giảm gần 0,9 nghìn tấn, 
tương ứng giảm 0,5% so với cùng kỳ; dự kiến SLSX thực tế trong năm 2022 tiếp tục 
giảm trên 5,3 nghìn tấn, tương ứng giảm 2,8% so với cùng kỳ.   

Nhận xét: 
- Hoạt động khai thác và chế biến nhóm sản phẩm này ở mức cao, lần lượt là 

99,2%; 98,8% và đến năm 2022 giảm xuống còn gần 96,0%. 
- Khai thác nhóm sản phẩm này tập trung ở tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Yên.
- 86,3% NLSX theo thiết kế và 75,3% SLSX tập trung tại khu vực doanh nghiệp 

nhà nước, còn lại là doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Không có doanh nghiệp 
khu vực đầu tư nước ngoài tham gia điều tra lần này.

7. Quặng chì, kẽm, thiếc và tinh các loại quặng đó (072292)
Có 19 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp ngoài nhà nước được 

điều tra. Kết quả như sau:
Giá trị đầu tư vào hoạt động sản xuất quặng chì, kẽm, thiếc và tinh các loại quặng 

đó đến năm 2020 trên 650,7 tỷ đồng. Trong năm 2021 giá trị đầu tư mới tăng 28,7% và 
năm 2022 tăng gần 26,1% so với cùng kỳ. 

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 233,4 nghìn tấn; năm 2021 NLSX mới 
tăng 17,2 nghìn tấn, tương ứng tăng 7,4% so với cùng kỳ; năm 2022 NLSX dự kiến mới 
tăng 7,9 nghìn tấn, tương ứng tăng 3,1% so với cùng kỳ.   

SLSX thực tế năm 2020 là 186,4 nghìn tấn; SLSX thực tế năm 2021 tăng 0,4 nghìn 
tấn, tương ứng tăng 0,2% so với cùng kỳ; dự kiến SLSX thực tế trong năm 2022 tăng 
1,54 nghìn tấn, tương ứng tăng 0,8% so với cùng kỳ.   

Nhận xét: 
- Hoạt động sản xuất chì, kẽm, thiếc và tinh các loại quặng đó trong giai đoạn 2020 

- 2022 ở mức trung bình khá nhưng giảm dần, lần lượt là 82,3%; 76,9% và 75,1%. 
- Khai thác tập trung ở tỉnh Bắc Kạn, Bình Phước, Điện Biên. 
8. Quặng titan và tinh quặng titan (072294)
Có 08 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp ngoài nhà nước được 

điều tra. Kết quả như sau:
Giá trị đầu tư vào hoạt động sản xuất quặng titan và tinh quặng titan đến năm 2020 

gần 677 tỷ đồng. Trong năm 2021 và 2022, giá trị đầu tư không tăng. 
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NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 trên 370,2 nghìn tấn và không tăng thêm 
trong hai năm tiếp theo.  

SLSX thực tế năm 2020 là 43,3 nghìn tấn; SLSX thực tế trong năm 2021 giảm trên 
0,1 nghìn tấn so với cùng kỳ; dự kiến SLSX thực tế tiếp tục giảm trong năm 2022 gần 
6,4 nghìn tấn, tương ứng giảm 14,8% so với cùng kỳ.   

Nhận xét: 
- Việc sử dụng máy móc, thiết bị sản xuất quặng titan và tinh quặng titan thuộc 

nhóm này vượt công suất thiết kế. Tuy nhiên, hoạt động khai thác, sản xuất quặng 
ilmenite và tinh quặng ilmenite, quặng rutil và tinh quặng rutil thuộc nhóm này rất thấp 
trong giai đoạn 2020 - 2022 chưa đến 3,5%. 

- Các doanh nghiệp khu vực đầu tư nước ngoài chiếm tới trên 81,0% NLSX nhưng 
lại chỉ chiếm chưa tới 30,0% SLSX. Ngược lại, doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài nhà 
nước NLSX chỉ chiếm 5,8% nhưng SLSX chiếm tới trên 50% của toàn  ngành.

- Khai thác của nhóm ngành sản xuất quặng titan và tinh quặng titan tập trung ở 
tỉnh Bình Thuận, Quảng Bình, Hà Tĩnh. 

9. Quặng vàng và tinh quặng vàng (0730002)
Có 03 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư vào hoạt động sản xuất quặng vàng và tinh quặng vàng đến năm 

2020 trên 19,2 nghìn tỷ đồng; trong năm 2021, giá trị đầu tư mới tăng nhẹ 9 tỷ đồng và 
không tăng mới trong năm 2022. 

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 gần 7,4 nghìn tấn; trong năm 2021, NLSX 
mới tăng là 4,5 nghìn tấn, tương ứng tăng 60,8% so với cùng kỳ nhưng không tăng mới 
trong năm 2022.   

SLSX thực tế năm 2020 trên 6,45 nghìn tấn; sản xuất thực tế trong năm 2021 tăng 
gần 2,94 nghìn tấn, tương ứng tăng 45,6% so với cùng kỳ; dự kiến SLSX thực tế trong 
năm 2022 tăng trên 2,5 nghìn tấn, tương ứng tăng 26,7% so với cùng kỳ.   

Nhận xét: 
- Hoạt động sản xuất trong giai đoạn 2020 - 2022 chỉ ở mức khá cao, lần lượt đạt 

87,1%; 78,9% và gần 100,0%. 
- NLSX của các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước chiếm 100%. Trong cuộc 

điều tra lần này không có doanh nghiệp khu vực nhà nước (đặc biệt là các doanh  
nghiệp thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam) và doanh nghiệp khu vực đầu tư 
nước ngoài tham gia.

- Khai thác tập trung ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước của tỉnh Thái Nguyên, 
Bắc Kạn. 



- 42 -

10. Canxi phosphat tự nhiên, canxi phosphat nhôm tự nhiên và đá phấn có 
chứa phosphat (0891010)

Có 04 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 
như sau:

Giá trị đầu tư vào hoạt động sản xuất quặng vàng và tinh quặng vàng đến năm 
2020 trên 1,4 nghìn tỷ đồng; giá trị đầu tư mới tăng năm 2021 là 175,4 tỷ đồng, tương 
ứng tăng 12,4% so với cùng kỳ và tăng nhẹ 1,0% trong năm 2022. 

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 trên 3,77 triệu tấn; NLSX mới tăng trong 
năm 2021 trên 1,3 triệu tấn, tương ứng tăng trên 35,9% so với cùng kỳ; trong năm 2022 
NLSX tăng thêm gần 0,3 triệu tấn, tương ứng tăng gần 5,3% so với cùng kỳ.   

SLSX thực tế năm 2020 trên 2,3 triệu tấn; trong năm 2021 tăng gần 880 nghìn tấn, 
tương ứng tăng 37,9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, đến năm 2022, dự kiến SLSX giảm 
76,2 nghìn tấn, tương ứng giảm 2,4% so với cùng kỳ.   

Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất của nhóm ngành này trong giai đoạn 2020 - 2022 ở mức 

trung bình, lần lượt là 61,5%; 62,4% và 57,9%. 
- Các doanh nghiệp khu vực nhà nước có hoạt động sản xuất giảm dần từ 74,0% 

xuống còn 58,9% vào năm 2022. Ngược lại, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước 
tăng từ 26,0% lên 41,1% vào năm 2022. Trong cuộc điều tra lần này không có doanh 
nghiệp khu vực đầu tư nước ngoài tham gia.

- Khai thác chủ yếu tập trung ở tỉnh Lào Cai.
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II. CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

1. Sản phẩm thịt động vật tươi hoặc ướp lạnh (101021)

Có 08 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 
như sau:

Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 là 273 tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư mới tăng trên 
3,7 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 1,4% so với cùng kỳ; đầu tư mới trong năm 2022 tăng 
12,8 tỷ đồng, tương ứng tăng trên 4,6% so với cùng kỳ.

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 131 nghìn tấn. Năm 2021 NLSX mới 
tăng 7,3 nghìn tấn, tương ứng tăng gần 5,6% so với cùng kỳ và dự kiến năm 2022 tăng 
2,9 nghìn tấn. 

SLSX thực tế năm 2020 chỉ đạt 102,6 nghìn tấn. Năm 2021, sản xuất giảm gần 
20,6 nghìn tấn, tương ứng giảm trên 20,0% so với cùng kỳ nhưng đến năm 2022, sản 
xuất tăng thêm 26,5 nghìn tấn, tương ứng tăng 32,3% so với cùng kỳ.

Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất bình quân trong giai đoạn này đạt gần 78,3%. 
- Các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực này chủ yếu khu vực ngoài nhà nước. 

Trong cuộc điều tra lần này không có doanh nghiệp khu vực nhà nước tham gia. 
- Doanh nghiệp sản xuất tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, Thái 

Bình, Vĩnh Phúc, An Giang.
2. Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ, muối, ngâm nước muối, 

sấy khô hoặc hun khói; bột mịn và bột thô ăn được từ thịt hoặc phụ phẩm dạng 
thịt sau giết mổ (1010910)

Có 05 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 
như sau:

Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 là 3,6 tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư mới tăng 800,8 
tỷ đồng, tương ứng tăng 226 lần so với cùng kỳ (do 01 doanh nghiệp mới đi vào sản 
xuất); đầu tư mới tăng trong năm 2022 gần 1,5 tỷ đồng.

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 5,9 nghìn tấn. Năm 2021 NLSX mới tăng 
12,3%; dự kiến năm 2022 chỉ tăng 0,6% so với cùng kỳ. 

SLSX thực tế năm 2020 đạt 30 nghìn tấn. Năm 2021 SLSX giảm trầm trọng do 02 
doanh nghiệp ngoài nhà nước tiết giảm sản xuất.

Nhận xét: 
- Trong giai đoạn dịch bệnh kéo dài, tỷ lệ sử dụng công suất của máy móc, thiết 

bị sản xuất thuộc nhóm này năm 2020 và 2022 vượt gấp trên 4,3 lần nhưng riêng năm 
2021, tỷ lệ sử dụng công suất chỉ đạt mức 28,5%. 
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- Các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực này chủ yếu thuộc khu vực ngoài nhà 
nước. Trong cuộc điều tra lần này không có doanh nghiệp khu vực nhà nước và doanh 
nghiệp đầu tư nước ngoài tham gia. 

- Doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh An Giang, Phú Yên, Phú Thọ tham 
gia sản xuất sản phẩm này.

3. Sản phẩm xúc xích và các sản phẩm tương tự làm từ thịt (1010920)
Có 05 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 là 457,4 tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư mới tăng 33,9 

tỷ đồng, tương ứng tăng 7,4% so với cùng kỳ; đầu tư mới trong năm 2022 tăng gần 2 
tỷ đồng, tương ứng tăng 0,4% so với cùng kỳ.

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 trên 1,52 triệu tấn. Năm 2021 và 2022 
NLSX mới tăng không đáng kể so với cùng kỳ.

SLSX thực tế năm 2020 gần 0,95 triệu tấn. Năm 2021, SLSX tăng gần 0,1 triệu 
tấn, tương ứng tăng 10,0% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, đến năm 2022 SLSX chỉ tăng 
3,5% so với năm trước.

Nhận xét: 
- Năm 2020, SLSX chỉ bằng 62,3% so với công suất thiết kế và tăng dần trong các 

năm tiếp theo. 
- Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tham gia điều tra chiếm 100,0%.
- Phân bố sản xuất sản phẩm này tập trung phần lớn tại tỉnh Bắc Ninh, Bình Dương, 

số ít còn lại rải rác tại các tỉnh khác.
4. Sản phẩm cá tươi, ướp lạnh (102011)
Có 13 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp tham gia điều tra. Kết 

quả như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 trên 4,59 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 giá trị đầu tư 

mới tăng 22,0 tỷ đồng, tương ứng tăng 3,0% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến giá trị 
đầu tư mới tăng 38,0 tỷ đồng, tương ứng tăng 5,1% so với cùng kỳ.

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 33,67 triệu tấn. Năm 2021 NLSX mới 
tăng 4,3 nghìn tấn, tương ứng tăng 3,8% so với cùng kỳ. Dự kiến năm 2022 NLSX mới 
tăng 8,2 nghìn tấn, tương ứng tăng 7,0% so với cùng kỳ.

SLSX thực tế năm 2020 gần 32,7 triệu tấn. Năm 2021, SLSX tăng 15,8 nghìn tấn, 
tăng 28,7% so với cùng kỳ. Năm 2022, sản xuất tăng không đáng kể so với cùng kỳ.

Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất ở mức cao, trong năm 2020 - 2021 lần lượt đạt 97,1; 

73,7% và vượt 34,6% trong năm 2022. 
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- Khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm trên 99,0% NLSX cũng như 
SLSX. Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước giá trị đầu tư chiếm tới 99,0% nhưng 
NLSX chỉ chiếm 0,8%. Trong cuộc điều tra này không có khu vực doanh nghiệp nhà 
nước tham gia.

- Phân bố sản xuất nhóm sản phẩm này tập trung phần lớn tại tỉnh Bình Thuận, An 
Giang, số còn lại ở tỉnh Đồng Nai, Khánh Hòa, Đồng Tháp.

5. Sản phẩm cá đông lạnh (102012)

Có 54 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp tham gia điều tra. Kết 
quả như sau:

Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 16,6 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 giá trị đầu 
tư mới tăng là 0,57 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 3,8% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự 
kiến giá trị đầu tư mới tăng là 0,15 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 0,9% so với cùng kỳ.

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 gần 1,14 triệu tấn. Năm 2021 NLSX mới 
tăng 53,3 nghìn tấn, tương ứng tăng 4,7% so với cùng kỳ. Dự kiến năm 2022 NLSX 
mới tăng 9,9 nghìn tấn, tăng 0,8% so với cùng kỳ.

SLSX thực tế năm 2020 gần 0,78 triệu tấn. Năm 2021, SLSX giảm 0,5% so với 
cùng kỳ. Tuy nhiên, năm 2022, SLSX tăng gần 0,14 triệu tấn, tương ứng tăng 17,6% 
so với cùng kỳ.

Nhận xét: 

- Tỷ lệ sử dụng công suất ở mức trung bình khá, lần lượt là 68,3%; 64,9% và 75,7%. 

- Không có doanh nghiệp nhà nước tham gia điều tra. 

- Phân bố sản xuất phần lớn tại tỉnh Đồng Tháp, Bến Tre, Cần Thơ, An Giang, Cà 
Mau, Khánh Hòa, Phú Yên; số còn lại rải rác ở các tỉnh khác.

6. Sản phẩm thủy hải sản khác đông lạnh (trừ cá) (102013)

Có 88 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp tham gia điều tra. Kết 
quả như sau:

Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 8,1 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 giá trị đầu tư 
mới tăng 0,21 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 2,6% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến 
giá trị đầu tư mới tăng trên 6,0 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 72,8% so với cùng kỳ.

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 gần 3,1 triệu tấn. Năm 2021 NLSX mới 
tăng gần 24,7 nghìn tấn, tương ứng tăng 0,8% so với cùng kỳ. Dự kiến năm 2022 
NLSX mới tăng 26,3 nghìn tấn, tương ứng tăng 0,9% so với cùng kỳ.

SLSX thực tế năm 2020 gần 2,57 triệu tấn. Năm 2021 SLSX giảm 581,6 nghìn tấn, 
tương ứng giảm 22,6% so với cùng kỳ. Dự kiến năm 2022 SLSX tăng 142,1 nghìn tấn, 
tương ứng tăng 7,1% so với cùng kỳ.
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Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm này lần lượt là 

84,0%; 64,4% và 68,4%.
- Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm trên 95,0% NLSX cũng như SLSX. 
- Phân bố sản xuất sản phẩm này tập trung chủ yếu ở Cà Mau, Bạc Liêu, Bình 

Thuận, Sóc Trăng và rải rác ở các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang, Quảng Bình, 
Vĩnh Long, Bình Định, Thừa Thiên - Huế,... 

7. Sản phẩm Phi lê cá sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối nhưng không hun 
khói (1020211)

Có 09 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 
như sau:

Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 trên 376,4 tỷ đồng. Năm 2021 và năm 2022 giá 
trị đầu tư tăng 0,3% so với cùng kỳ. 

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 gần 32,8 triệu tấn. Năm 2021 và 2022, 
NLSX gần như không tăng mới.

SLSX thực tế năm 2020 khoảng 15,73 triệu tấn. Năm 2021 SLSX tăng 2,08 triệu 
tấn, tương ứng tăng 19,6% so với cùng kỳ. Dự kiến năm 2022 SLSX tăng trên 3,2 triệu 
tấn, tương ứng tăng 17,05% so với cùng kỳ.

Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất máy móc, thiết bị của các doanh nghiệp sản xuất ở mức 

trung bình, lần lượt gần 48,0%; 57,3% và 67,1%.
- Khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm trên 99,0% NLSX cũng như 

SLSX. Không có doanh nghiệp nhà nước tham gia điều tra. 
- Phân bố sản xuất tập trung phần lớn tại tỉnh An Giang, Cần Thơ, Khánh Hòa, còn 

lại ở các tỉnh Bình Thuận, Phú Yên, Thái Bình, Quảng Nam,... 
8. Sản phẩm thủy sản khác sấy khô, muối hoặc ngâm muối; bột thô và viên 

của thủy sản khác; thích hợp dùng làm thức ăn cho người (1020229)
Có 05 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 là 85,6 tỷ đồng và các doanh nghiệp này gần như 

không đầu tư mới trong 2 năm tiếp theo.
NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 11,7 nghìn tấn, đến năm 2021 NLSX 

tăng mới 3,4% và năm 2022 NLSX tăng mới 0,7% so với cùng kỳ. 
SLSX thực tế năm 2020 là 3,0 nghìn tấn. Năm 2021 SLSX giảm 0,13 nghìn tấn và 

tiếp tục giảm gần 0,1 nghìn tấn vào năm 2022.
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Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất máy móc, thiết bị của các doanh nghiệp sản xuất ở mức 

thấp dưới 30,0%.
- Chỉ có khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tham gia điều tra. 
- Phân bố sản xuất tập trung phần lớn tại tỉnh Bạc Liêu, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng 

Tàu, số còn lại là của tỉnh Nam Định, Phú Yên,...
9. Sản phẩm thủy hải sản chế biến khác (102091)
Có 31 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 1,18 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 giá trị đầu tư 

mới tăng gần 0,03 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 1,8% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự 
kiến giá trị đầu tư mới tăng là 0,03 tỷ đồng, tương ứng tăng 1,5% so với cùng kỳ.

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 156,5 nghìn tấn. Năm 2021 NLSX mới 
tăng 15,7 nghìn tấn, tương ứng tăng 11,5% so với cùng kỳ. Dự kiến năm 2022 NLSX 
mới tăng 20,6 nghìn tấn, tương ứng tăng 13,6% so với cùng kỳ.

SLSX thực tế năm 2020 khoảng 136,8 nghìn tấn. Năm 2021 SLSX tăng 18,3 nghìn 
tấn, tương ứng tăng 26,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, năm 2022 SLSX giảm 3 nghìn 
tấn, tương ứng giảm 3,5% so với cùng kỳ.

Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất của các doanh nghiệp này ở mức thấp, trong giai đoạn 

2020 - 2022 lần lượt đạt 38,9%; 34,1%; 39,9%. 
- Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm khoảng 71,0% NLSX cũng như 

SLSX. Không có doanh nghiệp nhà nước tham gia điều tra. 
- Phân bố sản xuất nhóm sản phẩm này tập trung phần lớn tại tỉnh Tiền Giang, Kiên 

Giang, An Giang, Cà Mau, Bến Tre, Phú Yên, Bình Thuận,...
10. Sản phẩm nước ép từ rau, quả (103010)
Có 11 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 1,28 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 giá trị đầu tư 

mới tăng 174,6 tỷ đồng, tương ứng tăng 13,6% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến giá 
trị đầu tư mới tăng 669,1 tỷ đồng, tương ứng tăng 46,0% so với cùng kỳ.

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 trên 193 triệu lít. Năm 2021 NLSX mới 
tăng 10,4 triệu lít, tương ứng tăng 5,4% so với cùng kỳ. Năm 2022 NLSX mới tăng 
74,7 triệu lít, tương ứng tăng 36,7% so với cùng kỳ. 

SLSX thực tế năm 2020 gần 121,3 triệu lít. Năm 2021 SLSX tăng 7,46 triệu lít, 
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tương ứng tăng 6,1% và năm 2022 tăng 24,3 triệu lít, tương ứng tăng 18,8% so với 
cùng kỳ. 

Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất của các doanh nghiệp này tuy có xu hướng giảm, từ 

63,3% xuống 55,0% vào năm 2022 nhưng là do đầu tư máy móc mới nên vẫn chưa hoạt 
động hết công suất.

- Phân bố sản xuất đều khắp trong cả nước nhưng nhiều nhất vẫn là các tỉnh Bến 
Tre, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Gia Lai, Kon Tum, thành phố Hồ Chí Minh,... 

- Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm trên 94,0% NLSX cũng như SLSX 
năm 2020 lên đến gần 97,0% vào năm 2022. Không có doanh nghiệp nhà nước tham 
gia điều tra. 

11. Sản phẩm rau, quả đông lạnh, bảo quản tạm thời và bảo quản khác (103091)
Có 44 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 trên 13,8 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 giá trị đầu tư 

mới tăng 92,1 tỷ đồng, tương ứng tăng 0,7% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến giá trị 
đầu tư mới tăng 179,1 tỷ đồng, tương ứng tăng 1,3% so với cùng kỳ.

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 trên 2,6 triệu tấn. Năm 2021 NLSX mới 
tăng 66,1 nghìn tấn, tương ứng tăng 2,5% so với cùng kỳ; dự kiến năm 2022 NLSX mới 
tăng 94,6 nghìn tấn, tương ứng tăng 3,5%.

SLSX thực tế năm 2020 là 264,4 nghìn tấn. Năm 2021 SLSX gần 63,3 nghìn tấn, 
tương ứng tăng 23,9% so với cùng kỳ. Dự kiến năm 2022 SLSX gần 86,0 nghìn tấn, 
tương ứng tăng gần 26,2% so với cùng kỳ.

Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất của các doanh nghiệp ở mức rất thấp, vào thời điểm cao 

nhất chỉ dưới 15,0%.
- Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm 44,4% NLSX theo thiết kế vào năm 

2020 tăng lên 63,7% vào năm 2022. Không có doanh nghiệp nhà nước tham gia điều 
tra lần này. 

- Phân bố sản xuất nhóm sản phẩm này chủ yếu tại các tỉnh Vĩnh Long, Lâm Đồng, 
An Giang, Bình Dương, Hậu Giang, Ninh Bình, Bến Tre, Tiền Giang,... 

12. Sản phẩm rau, quả và hạt khô (103092)
Có 95 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 trên 154,2 nghìn tỷ đồng. Trong năm 2021, đầu 
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tư mới tăng trên 285,4 tỷ đồng, tương ứng tăng 0,2%. Năm 2022, đầu tư mới tăng 487,8 
tỷ đồng, tương ứng tăng 0,32% so với cùng kỳ. 

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 1,5 triệu tấn. Năm 2021 NLSX mới tăng 
45,6 nghìn tấn, tương ứng tăng 3,0% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến NLSX mới 
tăng gần 25,3 nghìn tấn, tương ứng tăng 1,6% so với cùng kỳ.

SLSX thực tế năm 2020 gần 1,89 triệu tấn. Năm 2021 SLSX tăng gần 60,3 nghìn 
tấn, tương ứng tăng 3,2% so với cùng kỳ. Dự kiến năm 2022 SLSX tăng thêm 21,1 
nghìn tấn, tương ứng tăng 1,1% so với cùng kỳ.

Nhận xét:
- Tỷ lệ sử dụng công suất trong giai đoạn 2020 - 2022 luôn vượt trên 25,3%.
- Các tỉnh, thành phố có sản xuất sản phẩm rau, quả, hạt khô lớn như: Tây Ninh, 

Đăk Lăk, Lâm Đồng, Ninh Bình, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Đăk Nông, Bến 
Tre, Phú Yên, còn lại rải rác ở nhiều tỉnh, thành phố khác.

- Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm trên 77,0% NLSX theo thiết kế 
nhưng chiếm trên 92,0% SLSX thực tế trong giai đoạn này. 

13. Sản phẩm dầu, bơ thực vật chế biến (104020)
Có 17 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 722,1 nghìn tỷ đồng. Năm 2021, giá trị đầu 

tư mới tăng trên 0,9 nghìn tỷ đồng và năm 2022 tiếp tục tăng gần 0,1 nghìn tỷ đồng. 
NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 534,1 nghìn tấn. Năm 2021, NLSX mới 

tăng 24,6 nghìn tấn, tương ứng tăng 4,6% so với cùng kỳ. Năm 2022 NLSX tăng thêm 
7,5 nghìn tấn, tương ứng tăng 1,3% so với cùng kỳ.   

SLSX thực tế năm 2020 là 273,5 nghìn tấn. Năm 2021 SLSX tăng 34,3 nghìn tấn, 
tương ứng tăng 12,5% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến SLSX tăng 7,3 nghìn tấn, 
tương ứng tăng 2,4% so với cùng kỳ.

Nhận xét:
- Tỷ lệ sử dụng công suất ở mức trung bình, đến năm 2022 đạt 55,7%.
- Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm tới gần 99,0% NLSX theo thiết kế 

và trên 98,8% SLSX, khu vực doanh nghiệp nhà nước không tham gia điều tra trong 
kỳ này. 

- Sản xuất chủ yếu tập trung tại các tỉnh Bắc Ninh, Đồng Tháp, Đồng Nai, Quảng 
Trị, Hà Tĩnh, Quảng Bình,…

14. Sản phẩm sữa (105001)
Có 23 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
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* Đối với sản phẩm sữa và kem chưa cô đặc, chưa pha thêm đường và chất 
ngọt khác (1050011)

Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 trên 18,6 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng 
thêm 183,9 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 1,0% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến đầu 
tư tăng thêm gần 153,3 tỷ đồng, tương ứng tăng 0,8% so với cùng kỳ. 

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 của sản phẩm sữa và kem chưa cô đặc, chưa 
pha thêm đường và chất ngọt khác gần 300,37 triệu lít. Năm 2021 NLSX mới tăng gần 
42,7 triệu lít, tương ứng tăng 14,2% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến NLSX mới tăng 
trên 45 triệu lít, tương ứng tăng 13,1% so với cùng kỳ.

 SLSX thực tế của sản phẩm sữa và kem chưa cô đặc, chưa pha thêm đường và chất 
ngọt khác năm 2020 gần 201,9 triệu lít. Năm 2021 SLSX tăng trên 33,6 triệu lít, tương 
ứng tăng trên 16,6% so với cùng kỳ. Đến năm 2022, dự kiến SLSX tăng 42,9 triệu lít, 
tương ứng tăng 18,2% so với cùng kỳ. 

* Sản phẩm sữa và kem dạng bột, hạt hoặc thể rắn khác (1050012)
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 là 403,8 tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng thêm 48 

tỷ đồng, tương đương tăng 11,9% so với cùng kỳ. Năm 2022 đầu tư tăng thêm 82 tỷ 
đồng, tương ứng tăng 18,2% so với cùng kỳ. 

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 gần 6,96 triệu tấn. Năm 2021 và năm 2022 
NLSX mới  tăng nhẹ.

 SLSX thực tế của sản phẩm sữa và kem dạng bột, hạt hoặc thể rắn khác năm 2020 
là 14,8 nghìn tấn. Năm 2021 SLSX giảm 16,3 nghìn tấn, tương ứng giảm 17,1%. Năm 
2022, dự kiến SLSX tiếp tục giảm mạnh 66,4 nghìn tấn, tương ứng giảm 82,2% so với 
cùng kỳ. 

* Sản phẩm sữa khác (1050019)
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 trên 1,48 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng 

thêm gần 6 tỷ đồng nhưng đến năm 2022 đầu tư tăng thêm 87,4 nghìn tỷ đồng, tương 
ứng tăng gần 5,9% so với cùng kỳ. 

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 653,4 nghìn tấn. Năm 2021 và 2022 
NLSX mới tăng không đáng kể.

 SLSX thực tế năm 2020 là 454,5 nghìn tấn. Năm 2021 SLSX thực tế giảm 196,3 
nghìn tấn, tương ứng giảm 41,4% so với cùng kỳ. Sang năm 2022 SLSX thực tế tăng 
758,7 nghìn tấn, tương ứng tăng gấp 3,7 lần so với cùng kỳ. 

Nhận xét:
- Tỷ lệ sử dụng công suất của sản phẩm sữa và kem chưa cô đặc, chưa pha thêm 

đường và chất ngọt khác ở mức trung bình khá, từ 67,2% đến 71,7%; của sản phẩm sữa 
và kem dạng bột, hạt hoặc thể rắn khác chưa đến 2%; của các sản phẩm sữa khác vượt 
công suất 55,7% vào năm 2022. 
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- Trong cuộc điều tra lần này không có doanh nghiệp nhà nước tham gia.
- Hoạt động sản xuất tập trung chủ yếu ở Bình Dương, Thanh Hóa, Thái Nguyên, 

Gia Lai, Sóc Trăng, Hưng Yên đối với sản xuất sản phẩm sữa và kem chưa cô đặc; 
ở Hà Nam, Đồng Nai đối với sản phẩm sữa và kem dạng bột, hạt hoặc thể rắn khác; 
ở Đồng Nai, Bình Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Sơn La,… đối với các sản phẩm 
sữa khác.

15. Sản phẩm gạo xay xát (1061100)
Có 115 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết 

quả như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 trên 7,4 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng 

thêm 0,67 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng gần 9,0% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến 
đầu tư tăng thêm 0,46 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 5,7% so với cùng kỳ.

 NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 trên 9,93 triệu tấn. Năm 2021 NLSX mới 
tăng 346 nghìn tấn, tương ứng tăng 3,5% so với cùng kỳ. Năm 2022 NLSX mới tăng 
gần 486,5 nghìn tấn, tương ứng tăng 4,8% so với cùng kỳ. 

SLSX thực tế năm 2020 gần 4,3 triệu tấn. Năm 2021 SLSX thực tế giảm 16,2 
nghìn tấn. Sang năm 2022 dự kiến SLSX tăng 322 nghìn tấn, tương ứng tăng 7,5% so 
với cùng kỳ. 

Nhận xét:
- Tỷ lệ sử dụng công suất trong giai đoạn này chỉ đạt 41,7% đến 43,3%. 
- NLSX và SLSX tập trung chủ yếu tại khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, 

doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thời điểm cao nhất cũng chỉ chiếm chưa đến 5,0%.
- Phân bố sản xuất tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cần 

Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long,….
16. Sản phẩm từ bột thô (106120)
Có 24 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư đến năm 2020 gần 2,77 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng thêm 

71,6 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 2,6% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến đầu tư tăng 
thêm gần 25,7 tỷ đồng, tương ứng tăng 0,9% so với cùng kỳ.

 NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 trên 4,54 triệu tấn. Năm 2021 NLSX tăng 
thêm không đáng kể. Đến năm 2022 NLSX mới tăng 145,9 nghìn tấn, tương ứng tăng 
3,2% so với cùng kỳ. 

SLSX thực tế năm 2020 gần 1,56 nghìn tấn. Năm 2021 SLSX thực tế tăng trên 8,8 
nghìn tấn, tương ứng tăng 0,6% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến SLSX giảm 318,5 
nghìn tấn, tương ứng giảm 20,3% so với cùng kỳ. 
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Nhận xét:
- Tỷ lệ sử dụng công suất trong giai đoạn này rất thấp, chỉ từ 26,6% đến 34,5%. 
- NLSX tập trung chủ yếu tại khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước nhưng SLSX 

lại chia đều cho cả khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp đầu tư nước 
ngoài. Điều đặc biệt là giá trị đầu tư của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tuy thấp hơn 
nhưng NLSX lại cao hơn khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.

- Phân bố sản xuất tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh, Quảng 
Ninh, Quảng Nam, Ninh Thuận, Hà Tĩnh, Bình Dương, Hậu Giang,….

17. Sản phẩm Tinh bột, inulin, gluten từ bột mỳ, dextrin và các loại tinh bột 
qua chế biến khác (1062011)

Có 20 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 
như sau:

Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 là 2,9 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 và năm 2022 đầu 
tư tăng thêm không đáng kể.

 NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 1,1 triệu tấn. Năm 2021 NLSX mới tăng 
16,5 nghìn tấn, tương ứng tăng gần 1,5% so với cùng kỳ. Năm 2022, NLSX mới tăng 
14,4 nghìn tấn, tương ứng tăng gần 1,3%. 

SLSX thực tế năm 2020 hơn 1,0 triệu tấn. Năm 2021 SLSX thực tế giảm 282,9 
nghìn tấn, tương ứng giảm gần 27,2% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến SLSX tăng 
38,6 nghìn tấn, tương ứng tăng 5,2% so với cùng kỳ. 

Nhận xét:
- Tỷ lệ sử dụng công suất trong giai đoạn này giảm dần, lần lượt là 91,8%; 65,3% 

và 67,9%. 
- NLSX và SLSX tập trung chủ yếu tại khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và 

doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; phân bố sản xuất tại các tỉnh Bình Định, Bình Dương, 
Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Cần Thơ, Vĩnh 
Long,….

18. Sản phẩm đường thô và đường tinh luyện, đường mật (107201)
Có 20 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau: 
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 12,67 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 và năm 2022 

đầu tư tăng không đáng kể. 
 NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 gần 2,46 triệu tấn. Năm 2021 và năm 2022 

NLSX mới tăng không đáng kể. 
SLSX thực tế năm 2020 là 0,5 triệu tấn. Năm 2021 SLSX thực tế tăng không đáng kể. 

Sang năm 2022 SLSX thực tế tăng 42,2 nghìn tấn, tương ứng tăng 8,1% so với cùng kỳ.
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Nhận xét:
- Tỷ lệ sử dụng công suất trong giai đoạn này rất thấp, năm 2022 là năm cao nhất 

trong giai đoạn này cũng chỉ đạt 22,8%.
- NLSX của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm trên 91,0% và SLSX của 

khu vực này chiếm trên 81,0%, còn lại là của khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. 
Điều tra lần này không có doanh nghiệp nhà nước tham gia.

- Hoạt động sản xuất phân bố không tập trung. Một số tỉnh, thành phố có tỷ trọng 
cao như: Khánh Hòa, Đồng Nai, Phú Yên, Gia Lai, Hậu Giang, Thanh Hóa, còn lại rải 
rác ở các tỉnh khác. 

19. Sản phẩm sô cô la và bánh kẹo (107302)
Có 26 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 là 1,34 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng 

thêm gần 28,2 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 200 lần so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến đầu 
tư tăng thêm 1,19 tỷ đồng, tăng 4,0% so với cùng kỳ.

 NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 845,8 nghìn tấn. Năm 2021 NLSX mới 
tăng 313,8 nghìn tấn, tương ứng tăng 37,1%. Năm 2022, NLSX mới tăng 11,2 nghìn 
tấn, tương ứng tăng gần 1,0% so với cùng kỳ.

SLSX thực tế năm 2020 là 570,5 nghìn tấn. Năm 2021 SLSX thực tế tăng 264 
nghìn tấn, tương ứng tăng gần 46,3% so với cùng kỳ. Đến năm 2022 SLSX thực tế tăng 
18,7 nghìn tấn, tương ứng tăng 2,2% so với cùng kỳ.

Nhận xét:
- Tỷ lệ sử dụng công suất trong giai đoạn này tăng dần, từ 67,5% lên 72,9% vào 

năm 2022.  
- Trên 92,5% NLSX và SLSX tập trung tại khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, 

còn lại là của khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Khu vực doanh nghiệp nhà 
nước không tham gia điều tra. 

- Hoạt động sản xuất phân bố không tập trung, nhiều nhất là ở tỉnh Hà Nam, Bình 
Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Hưng Yên, Bến Tre, Hải Dương,… 

20. Sản phẩm mỳ ăn liền, mỳ sợi và các loại tương tự (107402)
Có 18 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 53,8 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng 

mới 427,8 tỷ đồng, tương ứng tăng 0,8% so với cùng kỳ. Đến năm 2022 dự kiến đầu tư 
tăng thêm trên 24,8 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 45,7% so với cùng kỳ.

 NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 gần 2,9 triệu tấn. Năm 2021 và năm 2022 
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NLSX tăng nhẹ 0,5% so với cùng kỳ. 
SLSX thực tế năm 2020 đạt trên 3,23 triệu tấn. Năm 2021 SLSX thực tế tăng 256,5 

nghìn tấn, tương ứng tăng trên 7,9% so với cùng kỳ. Sang năm 2022 SLSX dự kiến 
giảm gần 2,1 triệu tấn, tương ứng giảm 59,6% so với cùng kỳ. 

Nhận xét:
- Do dịch bệnh Covid làm nhu cầu tiêu dùng tăng đột biến nên doanh nghiệp sản 

xuất sản phẩm này vượt công suất tới 19,8% vào năm 2021. Tuy nhiên, sang năm 2022 
lại chỉ sử dụng đến 48,1% công suất thiết kế. 

- NLSX tập trung chủ yếu tại khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (năm thấp 
nhất cũng xấp xỉ 90,0%).

- Phân bố sản xuất chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh 
Long, Tiền Giang, Đồng Tháp,…

21. Sản phẩm chè và các sản phẩm tương tự chè (107600)
Có 111 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 trên 62,1 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng 

thêm 106,6 tỷ đồng, tương ứng tăng 0,2% so với cùng kỳ. Đến năm 2022 dự kiến đầu 
tư tăng thêm 3,44 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 5,5% so với cùng kỳ.

 NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 380,8 nghìn tấn. Năm 2021 NLSX mới 
tăng 24,8 nghìn tấn, tương ứng tăng 6,5% so với cùng kỳ. Năm 2022, NLSX mới tăng 
360,3 nghìn tấn, tương ứng tăng 88,8% so với cùng kỳ. 

SLSX thực tế năm 2020 là 263,2 nghìn tấn. Năm 2021 SLSX thực tế tăng 7,7 
nghìn tấn, tương ứng tăng 2,9% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến SLSX tăng 246,6 
nghìn tấn, tương ứng tăng 91,0% so với cùng kỳ. 

Nhận xét:
- Tỷ lệ sử dụng công suất lần lượt là 69,1%; 66,8% và 67,6%. 
- Trên 87,0% NLSX và SLSX tập trung tại khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.
- Phân bố sản xuất chủ yếu tại các tỉnh Lâm Đồng, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Nam, Yên Bái, Lai Châu, ….
22. Sản phẩm cà phê (107700)
Có 66 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 63,67 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng 

thêm trên 1,5 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 2,2% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến 
đầu tư tăng thêm 153,5 tỷ đồng, tăng 0,2% so với cùng kỳ. 
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NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 474,3 nghìn tấn. Năm 2021, NLSX mới 
tăng 106,9 nghìn tấn, tương ứng tăng 22,5% so với cùng kỳ; năm 2022 tăng thêm 10,4 
nghìn tấn, tương ứng tăng 1,8% so với cùng kỳ.  

SLSX thực tế năm 2020 SLSX thực tế là 259,5 nghìn tấn. Năm 2021, SLSX tăng 
trên 1,0 triệu tấn, tương ứng tăng trên 4,9 lần so với cùng kỳ. Sang năm 2022 SLSX 
giảm 0,96 triệu tấn, tương ứng giảm 75,2% so với cùng kỳ.  

Nhận xét:
- Tỷ lệ sử dụng công suất ở mức trung bình nhưng tăng đột biến gấp 2,2 lần vào 

năm 2021. Nguyên nhân là do dịch bệnh nên nhu cầu tiêu dùng cà phê tăng cao. 
- Trên 72,0% NLSX tập trung tại khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Khu vực 

doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ trọng trên 87,1% giá trị đầu tư nhưng NLSX thiết kế 
lại chỉ chiếm trên 14,7%.

- Sản xuất chế biến phân tán rộng khắp nhưng tập trung tại Gia Lai, Đăk Lăk, Đồng 
Nai, Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh, Kon Tum, Phú Yên.

23. Sản phẩm thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản (108000)
Có 179 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết 

quả như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 trên 423,1 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng 

thêm trên 18,6 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 4,4% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến 
đầu tư tăng thêm trên 508,8 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ. 

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là trên 591,5 triệu tấn. Năm 2021 NLSX 
chỉ bằng cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến NLSX mới tăng 549,6 nghìn tấn, tăng 0,1% so 
với cùng kỳ.

SLSX thực tế năm 2020 đạt trên 141,6 triệu tấn. Năm 2021 SLSX giảm gần 15,4 
triệu tấn, tương ứng giảm 10,9% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến SLSX tăng 5,06 
triệu tấn, tương ứng tăng 4,0% so với cùng kỳ.

Nhận xét:
- Công suất sử dụng máy móc, thiết bị trong giai đoạn này ở mức thấp, năm 2020 

là năm cao nhất cũng chỉ đạt 29,8%. 
- Giá trị đầu tư của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước năm cao nhất cũng chỉ 

chiếm 37,7% nhưng NLSX theo thiết kế và SLSX của khu vực này lại chiếm trên 93,5%.
- Sản xuất tập trung tại tỉnh Đồng Tháp, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Bình Định, Bắc 

Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Long, Hải Dương, Tiền Giang, … 
24. Rượu mạnh (1101001)
Có 30 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
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Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 trên 939,1 tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng thêm 
10,9 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 1,2% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến đầu tư tăng 
7,4 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 0,8%.

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 gần 64,3 triệu lít. Năm 2021 NLSX mới 
tăng trên 9,7 triệu lít, tương ứng tăng gần 15,2% so với cùng kỳ. Năm 2022 NLSX dự 
kiến tăng gần 10 triệu lít, tương ứng tăng gần 13,6% so với cùng kỳ.

SLSX thực tế năm 2020 trên 19,4 triệu lít. Năm 2021 SLSX thực tế tăng trên 3 
triệu lít, tương ứng tăng gần 15,6% so với cùng kỳ. Sang đến năm 2022 dự kiến SLSX 
tăng trên 8,36 triệu lít, tương ứng tăng 28,4% so với cùng kỳ.

Nhận xét:
- Tỷ lệ sử dụng công suất trong giai đoạn này ở mức thấp, chưa đến 35%. 
- NLSX tập trung tại khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước cao hơn khu vực doanh 

nghiệp nhà nước (lần lượt là 49,4%; 56,1% và 61,3%); khu vực doanh nghiệp đầu tư 
trực tiếp nước ngoài chiếm chưa đến 4,0%.

- Sản phẩm này được sản xuất rộng khắp cả nước nhưng một số tỉnh có SLSX lớn 
như: thành phố Hà Nội, Lâm Đồng, Cần Thơ, Hải Dương, thành phố Hồ Chí Minh,…

25. Rượu vang (110200)
Có 17 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 là 238,3 tỷ đồng. Năm 2021 và 2022 đầu tư tăng 

thêm không đáng kể. 
NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 sản phẩm rượu vang gần 32,9 triệu lít. Năm 

2021 và 2022 NLSX mới tăng không đáng kể.
SLSX thực tế năm 2020 trên 9,8 triệu lít. Năm 2021 SLSX thực tế giảm gần 412 

nghìn lít, tương ứng giảm 4,2% so với cùng kỳ. Năm 2022 SLSX giảm trên 2,3 triệu lít, 
tương ứng giảm 24,6% so với cùng kỳ.

Nhận xét: 
- Trong giai đoạn này, tỷ lệ sử dụng công suất rất thấp, chưa đến 30,0%.
- NLSX cũng như SLSX của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm chủ yếu, 

khu vực doanh nghiệp nhà nước chỉ chiếm 2,5% NLSX cũng như SLSX.
- NLSX phân bố tập trung tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế, 

Hải Dương, Kon Tum,…
26. Sản phẩm bia các loại (1103001)
Có 44 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
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Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 27,46 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng 
thêm gần 3 nghìn tỷ đồng, tăng tương ứng 10,9% so với cùng kỳ. Năm 2022 không đầu 
tư mới.

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 trên 2,8 tỷ lít. Năm 2021 NLSX mới tăng 
465 triệu lít, tương ứng tăng 16,5% so với cùng kỳ. Năm 2022 NLSX không tăng mới.

SLSX thực tế năm 2020 trên 2,6 tỷ lít. Năm 2021 SLSX thực tế giảm 204,6 triệu 
lít, tương ứng giảm 7,8% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến SLSX tăng 347,1 triệu lít, 
tương ứng tăng 14,4% so với cùng kỳ.

Nhận xét:
 - Tỷ lệ sử dụng công suất năm 2021 thấp nhất là 73,5% và năm 2020 cao nhất là 

90,0%. 
- NLSX của khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm 27,4% năm 2020 giảm xuống 

còn 23,5% vào năm 2021 và 2022; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm từ 
67,8% tăng lên 72,4% vào năm 2021 và 2022, còn lại là của khu vực doanh nghiệp đầu 
tư nước ngoài. 

- Một số tỉnh có SLSX cao là thành phố Hà Nội, Phú Thọ, Hà Nam, Thanh Hóa, 
Quảng Ngãi, Phú Yên, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Vĩnh Long, Đồng 
Tháp, Hậu Giang, thành phố Hồ Chí Minh,… và rải rác ở các tỉnh khác.

27. Nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai (1104101)
Có 58 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 trên 2,65 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng 

thêm không đáng kể nhưng năm 2022 đầu tư tăng thêm 154 tỷ đồng, tương ứng tăng 
5,6% so với cùng kỳ.

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 trên 853,8 triệu lít. Năm 2021 NLSX mới 
tăng gần 6,5 triệu lít, tương ứng tăng 0,8% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến NLSX 
mới tăng gần 48 triệu lít, tương ứng tăng gần 6,0% so với cùng kỳ.

SLSX thực tế năm 2020 gần 565,9 triệu lít. Năm 2021 SLSX tăng trên 9,1 triệu 
lít, tương ứng tăng 1,6% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến SLSX tăng 148,5 triệu lít, 
tương ứng tăng 25,8% so với cùng kỳ.

Nhận xét:
- Tỷ lệ sử dụng công suất ở mức trung bình khá, lần lượt đạt 66,3%; 66,8% và gần 

79,7% trong giai đoạn 2020 - 2022.
- Gần 99,0% NLSX chủ yếu tập trung ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, 

còn lại là khu vực doanh nghiệp nhà nước. Sản xuất sản phẩm này không tập trung mà 
phân bố rộng khắp trong cả nước.
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28. Đồ uống không cồn (1104201)

Có 27 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 
như sau:

Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 1,49 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư thêm 
3,86 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 3,6 lần so với cùng kỳ. Năm 2022 đầu tư tăng thêm trên 
353 tỷ đồng, tương ứng tăng 6,6% so với cùng kỳ.

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 gần 213,0 triệu lít. Năm 2021 NLSX mới 
tăng gần 75,4 triệu lít, tương ứng tăng 35,4% so với cùng kỳ. Năm 2022 NLSX mới 
tăng trên 148 triệu lít, tương ứng tăng 51,3% so với cùng kỳ. 

SLSX thực tế năm 2020 gần 207,1 triệu lít. Năm 2021 SLSX thực tế giảm gần 
113,6 triệu lít, tương ứng giảm 54,8% so với cùng kỳ. Năm 2022 SLSX dự kiến tăng 
71,5 triệu lít, tương ứng tăng 76,4% so với cùng kỳ.

Nhận xét:

- Tỷ lệ sử dụng công suất máy móc thiết bị ngành này giảm mạnh từ 97,2% vào 
năm 2020 xuống còn 37,8% vào năm 2022.

- Trên 68,0% NLSX tập trung ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, NLSX của 
khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 21%. SLSX tập trung tại tỉnh Khánh 
Hòa, Lâm Đồng, thành phố Hà Nội, Đồng Nai…

29. Sản xuất sản phẩm thuốc lá điếu (1200102)

Có 14 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 
như sau:

Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 2,8 nghìn tỷ đồng và không tăng thêm trong 
các năm tiếp theo.

 NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 gần 7,15 tỷ bao. Năm 2021 và 2022 NLSX 
không tăng. 

SLSX thực tế năm 2020 gần 4,33 tỷ bao. Năm 2021 SLSX thực tế tăng gần 277,5 
triệu bao, tương ứng tăng 6,1% so với cùng kỳ. Năm 2022 SLSX dự kiến tăng gần 
239,3 triệu bao, tương ứng tăng 5,2% so với cùng kỳ.

Nhận xét:

- Tỷ lệ sử dụng công suất sản xuất trong giai đoạn 2020 - 2022 ở mức trung bình 
và tăng dần qua các năm, lần lượt là 60,5% 64,4% và 67,8%. 

- NLSX của khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm trên 90,0%, còn lại là của khu 
vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Các tỉnh, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí 
Minh, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Bến Tre, An Giang,… là những tỉnh 
tập trung NLSX sản phẩm này.
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30. Sợi tự nhiên (131102)
Có 63 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 trên 275,5 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 và năm 

2022 giá trị đầu tư tăng thêm không đáng kể.
NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 trên 11,1 triệu tấn. Năm 2021 và năm 2022 

NLSX theo thiết kế tăng không đáng kể so với cùng kỳ.
SLSX thực tế năm 2022 trên 9,4 triệu tấn. Năm 2021 SLSX tăng 719,2 nghìn tấn, 

tương ứng tăng 7,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, năm 2022 SLSX giảm trên 4,26 triệu 
tấn, tương ứng giảm 41,9% so với cùng kỳ.

Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất máy móc, thiết bị của các doanh nghiệp này ở mức cao, 

lần lượt là 84,8%; 90,75% và 52,4%. 
- Tuy giá trị đầu tư thấp nhưng NLSX theo thiết kế chủ yếu từ khu vực doanh 

nghiệp ngoài nhà nước chiếm gần 85,0%; khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có 
giá trị đầu tư cao nhưng NLSX chỉ chiếm khoảng 14,9%; còn lại là của khu vực doanh 
nghiệp nhà nước.

- NLSX tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, 
Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Bình, Thừa Thiên Huế,…

31. Sợi nhân tạo có nguồn gốc từ tự nhiên (động, thực vật) (131103)
Có 31 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 trên 799,7 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 và năm 

2022 đầu tư tăng không đáng kể.
NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 8,47 triệu tấn. Năm 2021 NLSX mới tăng 

112,4 nghìn tấn, tương ứng tăng 1,3% so với cùng kỳ. Năm 2022 NLSX dự kiến tăng 
gần 2,6 triệu tấn, tương ứng tăng 30,2% so với cùng kỳ.

SLSX thực tế năm 2020 trên 8,2 triệu tấn. Năm 2021 SLSX giảm 7,5% và tiếp tục 
giảm 15,7% vào năm 2022.

Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất của các doanh nghiệp này giảm dần qua các năm, lần lượt 

là 96,8%; 88,3% và gần 50,4%. 
- Trên 84,2% NLSX chủ yếu từ khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ngoài, 

còn lại là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và khu vực doanh nghiệp nhà nước.
- NLSX tập trung tại các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Quảng Ninh, Thừa 

Thiên Huế.
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32. Vải dệt thoi từ sợi tự nhiên (131201)
Có 30 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 18,1 nghìn tỷ đồng. Năm 2021, đầu tư tăng 

thêm 0,56 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 3,1% so với cùng kỳ. Dự kiến năm 2022 đầu 
tư tăng thêm trên 0,35 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 1,9% so với cùng kỳ. 

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 gần 307,3 triệu m2. Năm 2021 NLSX mới 
tăng gần 17,3 triệu m2, tương ứng tăng 5,6% so với cùng kỳ. Dự kiến năm 2022 NLSX 
mới tăng gần 9,9 triệu m2, tương ứng tăng 3,0% so với cùng kỳ.

SLSX thực tế năm 2020 gần 161,7 triệu m2. Năm 2021, SLSX thực tế tăng trên 
35,3 triệu m2, tương ứng tăng 21,9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, năm 2022 SLSX giảm 
gần 6,5 triệu m2, tương ứng giảm gần 3,3% so với cùng kỳ.

Nhận xét:
- Năm 2020 sản xuất đạt 52,6% công suất thiết kế và đến năm 2022 đạt gần 57,0% 

công suất thiết kế. 
- NLSX và SLSX của khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm trên 90%, 

không có doanh nghiệp nhà nước tham gia điều tra; sản xuất tập trung ở các tỉnh Đồng 
Nai, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Bình Phước, Hải Dương,…

33. Vải dệt thoi từ sợi tổng hợp hoặc tái tạo (1312020)
Có 10 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 trên 3,1 nghìn tỷ đồng. Dự kiến năm 2022 đầu tư 

tăng thêm trên 0,2 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 6,8% so với cùng kỳ. 
NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 trên 259,8 triệu m2. Năm 2022 NLSX mới 

tăng không đáng kể, chỉ gần 0,4% so với cùng kỳ.
SLSX thực tế năm 2020 trên 254,8 triệu m2. Năm 2021, SLSX thực tế giảm trên 

1,6 triệu m2, tương ứng giảm 0,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, năm 2022 SLSX tăng 
trên 2,4 triệu m2, tương ứng tăng gần 1,0% so với cùng kỳ.

Nhận xét:
- Tỷ lệ sử dụng công suất thiết kế ở mức cao, trên 97,4% trong giai đoạn này. 
- NLSX và SLSX của khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm trên 97,0%.
- Sản xuất tập trung ở các tỉnh Đồng Nai, Hà Nam, Lâm Đồng, Thái Bình, Hải Dương,…
34. Vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác (139101)
Có 22 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
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Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 trên 4 nghìn tỷ đồng. Năm 2021, đầu tư tăng 
thêm gần 0,8 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng gần 19,5% so với cùng kỳ. Dự kiến 
năm 2022 đầu tư tăng thêm trên 0,2 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 4,9% so với 
cùng kỳ. 

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 gần 10,6 tỷ m2. Năm 2021 NLSX mới tăng 
gần 0,98 tỷ m2, tương ứng tăng trên 0,9% so với cùng kỳ. Dự kiến năm 2022 NLSX 
mới tăng không đáng kể.

SLSX thực tế năm 2020 trên 6,3 tỷ m2. Năm 2021, SLSX thực tế giảm trên 0,2 tỷ 
m2, tương ứng giảm gần 3,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, năm 2022 SLSX tăng gần 0,4 
tỷ m2, tương ứng tăng gần 6,5% so với cùng kỳ.

Nhận xét:
- Tỷ lệ sử dụng công suất ở mức trung bình, từ 60,0% vào năm 2020 lên  61,1% 

vào năm 2022.  
- NLSX của khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm trên 95,0%.
- Sản xuất tập trung ở các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Quảng 

Nam, Hưng Yên và thành phố Hồ Chí Minh.
35. Quần áo nghề nghiệp và bảo hộ lao động (1410020)
Có 25 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 844,9 tỷ đồng. Năm 2021, đầu tư tăng thêm 

27,9 tỷ đồng, tương ứng tăng 3,3% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến đầu tư tăng thêm 
30,8 tỷ đồng, tương ứng tăng 3,5% so với cùng kỳ.

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 989,7 triệu cái. Năm 2021 NLSX mới 
tăng trên 1,2 triệu cái, tương ứng tăng 0,1% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến NLSX 
mới tăng 14,2 triệu cái, tương ứng tăng 1,4% so với cùng kỳ.

SLSX thực tế năm 2018 gần 981,3 triệu cái. Năm 2021 SLSX giảm gần 457,2 triệu 
cái, tương ứng giảm 46,6% và năm 2020 tiếp tục giảm 243,4 triệu cái, tương ứng giảm 
46,4% so với cùng kỳ.

Nhận xét:
- Tỷ lệ sử dụng công suất trong ngành dao động giảm mạnh trong giai đoạn này, 

lần lượt là 99,1%; 52,9% và 22,9%.  
- NLSX của khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm rất nhỏ, chủ yếu là khu vực 

doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm trên 72,0%, khu vực doanh nghiệp đầu tư nước 
ngoài chiếm 21,2%. 

- Thái Bình, Lâm Đồng, Vĩnh Phúc, Cần Thơ, Đồng Nai,… là những tỉnh tập trung 
sản xuất nhóm sản phẩm này. 
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36. Áo khoác và áo jacket (1410030)
Có 84 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 chưa đến 2,5 nghìn tỷ đồng. Năm 2021, đầu tư 

tăng thêm gần 450,7 tỷ đồng, tương ứng tăng 18,1% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến 
đầu tư tăng thêm gần 4,2 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng trên 2,4 lần so với cùng kỳ.

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 trên 95,1 triệu chiếc. Năm 2021 NLSX 
mới tăng trên 11,4 triệu cái, tương ứng tăng 12,0% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến 
NLSX mới tăng trên 25,8 triệu cái, tương ứng tăng gần 24,3% so với cùng kỳ.

SLSX thực tế năm 2020 trên 62,2 triệu cái. Năm 2021 SLSX thực tế tăng gần 16,7 
triệu cái, tương ứng tăng 26,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, năm 2022 dự kiến SLSX 
tăng 6,0 triệu cái, tương ứng tăng gần 7,7% so với cùng kỳ.

Nhận xét:
- Tỷ lệ sử dụng công suất qua các năm lần lượt là 65,4%; 74,0% và 64,1%.  
- NLSX của khu vực doanh nghiệp nhà nước không đáng kể, khu vực doanh nghiệp 

ngoài nhà nước chiếm trên 88,3% và khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thời 
điểm cao nhất cũng chưa đến 10,0%.

- Sản xuất phân bố khá rộng rãi ở 24 tỉnh trong cả nước, trong đó, các tỉnh sản xuất 
có số lượng lớn như Đồng Nai, Bắc Ninh, Thái Bình, Cần Thơ, Hưng Yên, Đà Nẵng, 
Vĩnh Long, Hà Nam, Quảng Trị, Quảng Nam,… 

37. Quần áo mặc thường (Quần, áo, áo dài, váy liền, chân váy trừ áo phông; 
quần áo lót) (1410040)

Có 296 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết 
quả như sau:

Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 145,2 nghìn tỷ đồng. Năm 2021, đầu tư tăng 
thêm trên 16,7 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 11,5% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến 
đầu tư tăng thêm trên 3,4 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 2,1% so với cùng kỳ.

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 trên 2,8 tỷ chiếc. Năm 2021 NLSX mới 
tăng gần 188,2 triệu cái, tương ứng tăng 6,7% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến 
NLSX mới tăng trên 85,0 triệu cái, tương ứng tăng trên 2,8% so với cùng kỳ.

SLSX thực tế năm 2020 gần 1,54 tỷ cái. Năm 2021 SLSX thực tế giảm 305 triệu 
cái, tương ứng giảm 19,9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, năm 2022 dự kiến SLSX tăng 
gần 388,1 triệu cái, tương ứng tăng 31,5% so với cùng kỳ.

Nhận xét:
- Tỷ lệ sử dụng công suất trung bình thấp, lần lượt trong giai đoạn này là 54,7%; 

41,1% và gần 52,6%.  
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- NLSX của khu vực doanh nghiệp nhà nước không đáng kể, khu vực doanh nghiệp 
ngoài nhà nước chiếm trên 86,4%, còn lại là khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

- Sản xuất phân bố rộng rãi tại 38 tỉnh trong cả nước nhưng tập trung chủ yếu ở Bến 
Tre, Đồng Nai, Thái Bình, Ninh Bình, Bắc Ninh, Bình Dương, Hưng Yên, Phú Thọ, Hà 
Nam, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế,… 

38. Quần, áo lót; áo ngủ, váy ngủ, pijama; áo phông (T-shirt); áo may ô và các 
loại quần; áo lót khác (1410060)

Có 29 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 
như sau:

Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 trên 1,8 nghìn tỷ đồng. Năm 2021, đầu tư thêm 
gần 0,37 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 20,2% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến đầu 
tư tăng thêm gần 0,15 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 6,8% so với cùng kỳ.

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 gần 228,2 triệu chiếc. Năm 2021 NLSX 
mới tăng trên 49,7 triệu chiếc, tương ứng tăng 21,8% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự 
kiến NLSX mới tăng trên 21,9 triệu chiếc, tương ứng tăng 7,9% so với cùng kỳ.

SLSX thực tế năm 2020 gần 210,2 triệu chiếc. Năm 2021 SLSX thực tế giảm 4,8% 
triệu chiếc, tương ứng giảm 2,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, năm 2022 sản xuất phục 
hồi, dự kiến SLSX tăng trên 37,8 triệu chiếc, tương ứng tăng gần 18,4% so với cùng kỳ.

Nhận xét:
- Tỷ lệ sử dụng công suất ở mức cao, lần lượt là 92,3%; 74,1% và gần 81,3%.  
- NLSX của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm 73,2%, còn lại là khu 

vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Không có doanh nghiệp nhà nước tham gia lần 
điều tra này.

- Sản xuất phân bố khá rộng rãi trong cả nước, sản xuất tập trung ở một số tỉnh với 
số lượng lớn như Đồng Nai, Thừa Thiên Huế, Ninh Bình, Hà Nam, Nghệ An, Hưng 
Yên, Vĩnh Long, … 

39. Trang phục thể thao (1410071)
Có 21 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 21,1 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 và năm 2022 

đầu tư tăng thêm không đáng kể.
NLSX theo thiết kế năm 2020 trên 63 triệu cái. Năm 2021 NLSX mới tăng gần 3,7 

triệu cái, tương ứng tăng 5,9% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến NLSX mới tăng gần 
4,6 triệu cái, tương ứng tăng 6,8% so với cùng kỳ.

SLSX thực tế năm 2020 gần 55,5 triệu cái. Năm 2021 ảnh hưởng nặng nề từ dịch 
bệnh covid-19 nên SLSX thực tế giảm trên 2,3 triệu cái, tương ứng giảm 4,2% so với 



- 65 -

cùng kỳ. Tuy nhiên, sang năm 2022 dự kiến SLSX tăng gần 11,6 triệu cái, tương ứng 
tăng 21,8% so với cùng kỳ.

Nhận xét:
- Tỷ lệ sử dụng công suất cao, lần lượt ở mức 88,0%, 79.7% và 90,8%.
- Vào thời điểm cao nhất, NLSX của khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 

chiếm 52,3%, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm 39,1%, còn lại là khu vực 
doanh nghiệp nhà nước. 

- NLSX tập trung phần lớn tại tỉnh Đồng Nai, An Giang, Hà Nam, Hải Dương, Sóc 
Trăng,…

 40. Áo bó, áo chui đầu, áo cài khuy, gi-lê và các mặt hàng tương tự dệt kim 
hoặc móc (1430011)

Có 07 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 
như sau:

Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 trên 164,7 tỷ đồng. Năm 2021 không có đầu tư mới 
nhưng năm 2022 đầu tư tăng thêm 80 tỷ đồng, tương ứng tăng 48,6% so với cùng kỳ.

NLSX theo thiết kế năm 2020 trên 54 tỷ cái. Năm 2021 NLSX không tăng nhưng 
đến năm 2022 NLSX mới tăng không đáng kể.

SLSX thực tế năm 2020 là 22,5 tỷ cái. Năm 2021 SLSX thực tế tăng trên 7,6 triệu 
cái, tương ứng tăng 33,9% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến SLSX giảm trên 5,1 triệu 
cái, tương ứng giảm 17,0% so với cùng kỳ.

Nhận xét:
- Tỷ lệ sử dụng công suất của sản phẩm trong giai đoạn này ở mức trung bình, lần 

lượt là 41,7%, 55,9% và 46,3%.
- NLSX tập trung tại khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 99,9%, còn 

lại là của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.
- SLSX tập trung phần lớn tại tỉnh Hải Dương, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Lâm Đồng.
41. Va ly (1512011)
Có 08 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 là 736,7 tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng thêm 

81,3 tỷ đồng, tương ứng tăng 11,0% so với cùng kỳ. Năm 2022 không có đầu tư mới.
NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 trên 4,8 triệu cái. Năm 2021 NLSX giảm 

nhẹ do một số doanh nghiệp ngừng sản xuất và không thay đổi trong năm 2022.
SLSX thực tế năm 2020 gần 3,7 triệu cái. Năm 2021 SLSX giảm 1,45 triệu cái, 

tương ứng giảm 39,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sang năm 2022 SLSX tăng 687 
nghìn cái, tương ứng tăng 31,0% so với cùng kỳ.
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Nhận xét:
- Tỷ lệ sử dụng công suất giảm từ 76,0% năm 2020 xuống còn 46,1% vào năm 

2021 và 60,4% vào năm 2022.
- NLSX chủ yếu là của khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 73,1%, còn lại là 

khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; không có khu vực doanh nghiệp nhà nước tham 
gia điều tra.

- NLSX tập trung phần lớn tại tỉnh Đồng Nai, Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh 
và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,...

42. Túi xách, cặp xách, ba lô, ví (1512012)
Có 39 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 là 2,9 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng thêm 

132 tỷ đồng, tương ứng tăng 4,6% so với cùng kỳ. Năm 2022 đầu tư tăng nhẹ.
NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 trên 147,6 triệu cái. Năm 2021 NLSX mới 

tăng 6,0 triệu cái, tương ứng tăng 4,1% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến NLSX mới 
tăng gần 2,1 triệu cái, tương ứng tăng 1,4% so với cùng kỳ.

SLSX thực tế năm 2020 là 83,0 triệu cái. Năm 2021 SLSX tăng trên 14,8 triệu cái, 
tương ứng tăng 17,9% so với cùng kỳ. Sang năm 2022 SLSX tăng 2,5 triệu cái, tương 
ứng 2,6% so với cùng kỳ.

Nhận xét:
- Tỷ lệ sử dụng công suất thay đổi theo chiều hướng tăng từ 56,3% lên 64,5% vào 

năm 2022.
- NLSX chủ yếu là của khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trên 72,1%, còn 

lại là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; không có khu vực doanh nghiệp nhà nước 
tham gia điều tra.

- NLSX tập trung phần lớn tại tỉnh Tiền Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Bến Tre, 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Thái Bình, Vĩnh Long,...

43. Giầy dép thường (1520010)
Có 39 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 trên 82,2 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng 

thêm trên 26,8 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 32,6% so với cùng kỳ. Sang năm 2022 dự 
kiến đầu tư tăng thêm trên 14,4 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 13,2% so với cùng kỳ. 

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 gần 298,5 triệu đôi. Năm 2021 NLSX mới 
tăng trên 5,97 triệu đôi, tương ứng tăng 2,0% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến NLSX 
mới tăng gần 3,8 triệu đôi, tương ứng tăng 1,2% so với cùng kỳ.
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SLSX thực tế năm 2020 là 103,96 triệu đôi. Năm 2021 SLSX tăng 8,9 triệu đôi, 
tương ứng tăng 8,6% so với cùng kỳ. Sang năm 2022 dự kiến SLSX tăng 9,4 triệu đôi, 
tương ứng tăng 8,4% so với cùng kỳ.

Nhận xét:
- Tỷ lệ sử dụng công suất thấp nhưng cũng tăng dần từ 34,5% lên 39,7% trong giai 

đoạn 2020 - 2022.   
- NLSX của khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm gần 80%, còn lại là 

khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. 
- NLSX sản phẩm này tập trung phần lớn tại tỉnh Long An, Thái Bình, Bình Phước, 

Thanh Hóa, Đồng Nai, An Giang, thành phố Hồ Chí Minh,…
44. Giầy dép thể thao (1520020)
Có 39 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 là 26,7 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng 

thêm 1,9 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 7,2% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến đầu 
tư tăng thêm gần 1,7 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 5,8% so với cùng kỳ. 

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 gần 483,2 triệu đôi. Năm 2021 NLSX mới 
tăng gần 125 triệu đôi, tương ứng tăng 25,9% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến NLSX 
mới tăng 17,9 triệu đôi, tương ứng tăng 2,9% so với cùng kỳ.

SLSX thực tế năm 2020 là 347,7 triệu đôi. Năm 2021 SLSX giảm 35,6 triệu đôi, 
tương ứng giảm 10,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, năm 2022 SLSX dự kiến tăng 174,6 
triệu đôi, tương ứng tăng 55,9% so với cùng kỳ.

Nhận xét:
- Tỷ lệ sử dụng công suất ở mức trung bình khá, lần lượt là 72%; 51,3% và 77,8%.   
- NLSX của khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm trên 97,1%, còn lại là 

khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. 
- NLSX sản phẩm này tập trung phần lớn tại tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Tây 

Ninh, Ninh Bình, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp,…
45. Giấy và bìa (1701020)
Có 52 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 18,2 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 và 2022 đầu 

tư tăng không đáng kể.
NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 2,37 triệu tấn. Năm 2021 NLSX tăng 

thêm gần 8,9 triệu tấn, tăng gấp 4,7 lần so với cùng kỳ. Sang năm 2022 dự kiến NLSX 
tăng không đáng kể.  
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SLSX thực tế năm 2020 trên 8,14 triệu tấn. Năm 2021 SLSX thực tế tăng 2,4 triệu 
tấn, tương ứng tăng 29,6% so với cùng kỳ. Năm 2022 SLSX chỉ tăng 91,5 nghìn tấn, 
tương ứng tăng 0,9% so với cùng kỳ.

Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất của các doanh nghiệp sản xuất giấy và bìa ở mức cao, lần 

lượt là 343,7%; 93,9% và 94,4% trong giai đoạn 2020 - 2022.
- 92,5% NLSX vào năm 2020 tăng lên 98,4% vào năm 2022 là của khu vực doanh 

nghiệp ngoài nhà nước.
- Phần lớn NLSX của tỉnh Bắc Ninh, Bến Tre, Tuyên Quang, Phú Thọ,…
46. Bao bì và túi bằng giấy (trừ giấy nhăn) (1702101)
Có 15 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 1,07 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng 

thêm 151,8 tỷ đồng, tương ứng tăng 14,2% so với cùng kỳ. Năm 2022 đầu tư tăng 
không đáng kể.

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 trên 71,8 triệu tấn. Năm 2021 NLSX mới 
tăng gần 13,4 triệu tấn, tương ứng tăng 18,6% so với cùng kỳ. Năm 2022 NLSX tăng 
không đáng kể.

SLSX thực tế năm 2020 trên 51,8 triệu tấn. Năm 2021 SLSX tăng gần 1,5 triệu 
tấn, tương ứng tăng 2,9% so với cùng kỳ. Sang năm 2022 SLSX tăng trên 7,2 triệu tấn, 
tương ứng tăng 13,6% so với cùng kỳ.

Nhận xét:
- Tỷ lệ sử dụng công suất của các doanh nghiệp này lần lượt đạt 72,1%; 62,5% và 

71,0% trong giai đoạn 2020 - 2022.
- Trong cuộc điều tra, khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 63,0% đến 

64,2% vào năm 2022, doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm 32,0% lên 35,8% vào năm 
2022, còn lại là của khu vực doanh nghiệp nhà nước. 

- NLSX tập trung phần lớn tại tỉnh Đồng Nai, Bắc Ninh và thành phố Hồ Chí Minh,…
47. Thùng, hộp bằng bìa cứng (trừ bìa nhăn) (1702102)
Có 34 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 là 2,86 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng 

thêm trên 164,7 tỷ đồng, tương ứng tăng 5,8% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến đầu 
tư tăng thêm 106,2 tỷ đồng, tương ứng tăng 3,5% so với cùng kỳ.

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 gần 7,66 triệu tấn. Năm 2021 NLSX mới 
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tăng 4,6 triệu tấn, tương ứng tăng 60,5% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến NLSX mới 
tăng 2,8 triệu tấn, tương ứng tăng 22,7% so với cùng kỳ.

SLSX thực tế năm 2020 trên 6,8 triệu tấn. Năm 2021 SLSX tăng 3,8 triệu tấn, 
tương ứng tăng 55,6% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến SLSX tăng 2,1 triệu tấn, 
tương ứng tăng 19,7% so với cùng kỳ.

Nhận xét:
- Tỷ lệ sử dụng công suất ở mức cao, lần lượt là 89,1%; 86,3% và 84,3% trong giai 

đoạn 2020 - 2022.
- Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tham gia điều tra chiếm trên 97,6%, còn 

lại là khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; không có khu vực doanh nghiệp nhà 
nước tham gia điều tra. 

- Phần lớn NLSX tập trung tại tỉnh Khánh Hòa, Đồng Nai, Bắc Ninh, Hưng Yên, 
Vĩnh Long, Hà Tĩnh,…

48. Hộp và thùng bằng giấy nhăn và bìa nhăn (1702213)
Có 05 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 là 227 tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng thêm gần 

10,3 tỷ đồng, tương ứng tăng 4,5% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến đầu tư tăng thêm 
31 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 13,1% so với cùng kỳ.

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 gần 12,2 triệu tấn. Năm 2021 NLSX mới 
tăng gần 905,2 nghìn tấn, tương ứng tăng 7,4% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến 
NLSX mới tăng 1,78 triệu tấn, tương ứng tăng 13,6% so với cùng kỳ.

SLSX thực tế năm 2020 gần 10,9 triệu tấn. Năm 2021 SLSX giảm 338,9 nghìn tấn, 
tương ứng giảm 3,1% so với cùng kỳ. Sang năm 2022 dự kiến SLSX tăng 2,1 triệu tấn, 
tương ứng tăng 20,1% so với cùng kỳ.

Nhận xét:
- Tỷ lệ sử dụng công suất của các doanh nghiệp ngành này ở mức cao, lần lượt là 

89,4%; 80,6% và 85,2% trong giai đoạn 2020 - 2022.
- Trong cuộc điều tra, khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng 

99,5%, còn lại là của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; không có doanh nghiệp 
nhà nước tham gia cung cấp thông tin.

- Phần lớn NLSX tập trung tại tỉnh Đồng Nai, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Phú Thọ,…
49. Nhiên liệu dầu và xăng; dầu mỡ bôi trơn (192002)
Có 10 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
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Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 trên 20,5 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 giá trị đầu tư 
tăng không đáng kể. Năm 2022, không có đầu tư mới. 

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 gần 10,6 triệu tấn và gần như không tăng 
mới trong 2 năm tiếp theo. 

SLSX thực tế năm 2020 của nhóm sản phẩm này trên 7,6 triệu tấn. SLSX trong 
năm 2021 tăng gần 274,3 nghìn tấn, tương ứng tăng 3,6% so với cùng kỳ. Đến năm 
2022 SLSX giảm trên 308 nghìn tấn, tương ứng giảm 3,9% so với cùng kỳ.

Nhận xét:
- Tỷ lệ sử dụng công suất của nhóm sản phẩm này trong giai đoạn 2020 - 2022 lần 

lượt là 71,7%; 74,3% và 71,4%. 
- Tham gia điều tra từ khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm 47,3%, doanh nghiệp 

ngoài nhà nước chiếm 50,4%, còn lại là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. 
- NLSX tập trung tại tỉnh Đồng Nai, Quảng Ninh, Cần Thơ, Cà Mau, Bà Rịa - 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh,….
50. Propan và bu tan đã được hoá lỏng (LPG) (1920031)
Có 03 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 là gần 5,5 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 và 2022 giá 

trị đầu tư gần như không tăng. 
NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 240 nghìn tấn. Năm 2021, NLSX mới 

tăng 3,0 nghìn tấn, tương ứng tăng 1,2 so với cùng kỳ. Năm 2022 không tăng NLSX.
SLSX thực tế năm 2020 là 119,4 nghìn tấn. SLSX trong năm 2021 tăng 20,5 nghìn 

tấn, tương ứng tăng 17,2%. Đến năm 2022, SLSX giảm gần 32,4 nghìn tấn, tương ứng 
giảm 23,1% so với cùng kỳ.

Nhận xét:
- Tỷ lệ sử dụng công suất của sản phẩm này trong giai đoạn 2020 - 2022 lần lượt 

là 49,8%; 57,6% và 44,3%. 
- Tham gia điều tra từ khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm trên 92,6%, còn lại 

là doanh nghiệp ngoài nhà nước. 
- Chỉ có 3 tỉnh tham gia điều tra là Cà Mau, Thái Bình, Lào Cai.
51. Hyđrô, agon, khí hiếm, nitơ và ôxy (2011110)
Có 15 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 1,36 nghìn tỷ đồng. Năm 2021, giá trị đầu tư 

tăng 0,5% so với cùng kỳ. Sang năm 2022 giá trị đầu tư mới tăng 175,6 tỷ đồng, tương 
ứng tăng gần 12,9% so với cùng kỳ. 
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NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 trên 109,4 triệu m3. Năm 2021, NLSX mới 
tăng 301,6 nghìn m3 và năm 2022 NLSX mới tăng gần 2,09 triệu m3, tương ứng tăng 
1,9% so với cùng kỳ.

SLSX thực tế năm 2020 trên 43,1 triệu m3. SLSX trong năm 2021 tăng gần 14,89 
triệu m3, tương ứng tăng 34,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sang năm 2022 SLSX lại 
giảm 18,9 triệu m3, tương ứng giảm 32,6% so với cùng kỳ.

Nhận xét:
- Tỷ lệ sử dụng công suất của nhóm sản phẩm này trong giai đoạn 2020 - 2022 ở 

mức thấp, lần lượt là 39,4%; 52,9% và gần 35,0%. 
- Tham gia điều tra từ khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 60,3% năm 

2020 tăng lên 70,9% vào năm 2022, còn lại là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; 
không có khu vực doanh nghiệp nhà nước tham gia điều tra lần này. 

- NLSX tập trung tại tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đồng Nai, Phú Yên, An Giang,….
52. Khí lỏng và khí nén (2011130)
Có 11 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 707,5 tỷ đồng. Năm 2021 và 2022 giá trị đầu 

tư gần như không thay đổi. 
NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 gần 271,4 triệu m3. Năm 2021 và năm 2022 

NLSX không tăng mới.
SLSX thực tế năm 2020 trên 372,9 triệu m3. SLSX trong năm 2021 giảm 24,2 triệu 

m3, tương ứng giảm 6,5% so với cùng kỳ. Sang năm 2022, SLSX tiếp tục giảm trên 
119,9 triệu m3, tương ứng giảm 34,4% so với cùng kỳ.

Nhận xét:
- Trong giai đoạn 2020 - 2021, doanh nghiệp sản xuất vượt công suất thiết kế 

28,5% - 37,4%. Tuy nhiên, sang năm 2022, tỷ lệ này đột ngột giảm chỉ còn 84,3%. 
- Tham gia điều tra từ khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm 98,7%, còn lại là 

doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm tỷ lệ chưa đến 
0,02%. 

- NLSX tập trung tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Phú Yên, Hưng Yên,… 
53. Phân amoni có xử lý nước; phân amoni clorua, nitrit (201202)
Có 03 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 trên 3,2 nghìn tỷ đồng. Giá trị đầu tư mới tăng 

1,8% nhưng năm 2022 không tăng giá trị đầu tư. 
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NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 gần 579,5 nghìn tấn. Năm 2021 tăng NLSX 
thêm 15 nghìn tấn, tương ứng tăng 2,6% so với cùng kỳ nhưng năm 2022 lại không 
tăng NLSX theo thiết kế. 

SLSX thực tế năm 2020 là 749,2 nghìn tấn. Năm 2021 SLSX thực tế giảm 44,7 
nghìn tấn, tương ứng giảm gần 6,0% so với cùng kỳ. Năm 2022 SLSX thực tế tiếp tục 
giảm gần 187,5 nghìn tấn, tương ứng giảm 16,4% so với cùng kỳ.

Nhận xét: 
- Doanh nghiệp sản xuất vượt công suất thiết kế, năm 2020 vượt 29,3%; 2021 vượt 

18,5% nhưng đến năm 2022 chỉ sử dụng 87,0% công suất thiết kế. 
- NLSX ở khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm chưa đến 0,1%; khu vực doanh 

nghiệp ngoài nhà nước chiếm 99,9%; khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài không 
tham gia điều tra. 

- NLSX tập trung phần lớn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
54. Phân khoáng hoặc phân hóa học, có chứa ni tơ (2012030)
Có 15 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 trên 26,6 nghìn tỷ đồng. Giá trị đầu tư tăng không 

đáng kể trong năm 2021 nhưng đến năm 2022, giá trị đầu tư tăng lên 14,1 nghìn tỷ 
đồng, tương ứng tăng 52,95% so với cùng kỳ. 

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 trên 2,43 triệu tấn. Năm 2021 NLSX mới 
tăng 14,9 nghìn tấn, tương ứng tăng 0,6% so với cùng kỳ. Đến năm 2022 dự kiến 
NLSX mới tăng 73,7 nghìn tấn, tương ứng tăng 3,0% so với cùng kỳ. 

SLSX thực tế năm 2020 gần 2,15 triệu tấn. Năm 2021 SLSX thực tế tăng 159 
nghìn tấn, tương ứng tăng 7,4% so với cùng kỳ. Năm 2022 SLSX dự kiến giảm 297,4 
nghìn tấn, tương ứng giảm 12,9% so với cùng kỳ.

Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất trong giai đoạn 2020 - 2022 ở mức cao, lần lượt là 88,3%; 

94,2% và 79,7%. 
- NLSX ở khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm 84,4% vào năm 2020 nhưng 

giảm xuống còn 85,7% vào năm 2022. Ngược lại, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà 
nước chiếm 11,3% tăng lên 13,8% vào năm 2022. Còn lại là của khu vực doanh nghiệp 
đầu tư nước ngoài. 

- NLSX tập trung phần lớn tại tỉnh Cà Mau, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Bình, Lâm 
Đồng,…. 

55. Phân khoáng hoặc phân hóa học, có chứa phốt phát (2012040)
Có 06 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
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Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 trên 2,98 nghìn tỷ đồng. Giá trị đầu tư không tăng 
trong 2 năm tiếp theo. 

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 trên 1,32 triệu tấn và tăng nhẹ trong năm 
2022. 

SLSX thực tế năm 2020 là 750,4 nghìn tấn. Năm 2021 SLSX thực tế tăng 139,0 
nghìn tấn, tương ứng tăng 18,5% so với cùng kỳ. Đến năm 2022 SLSX dự kiến giảm 
37,6 nghìn tấn, tương ứng giảm 4,2% so với cùng kỳ.

Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất trong giai đoạn 2020 - 2022 ở mức trung bình, lần lượt 

đạt 56,7%; 67,2% và 64,3%. 
- NLSX ở khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm 37,8%; khu vực doanh nghiệp 

ngoài nhà nước chiếm 62,2%; khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài không tham 
gia điều tra. 

- NLSX tập trung phần lớn tại tỉnh Lào Cai, Ninh Bình và thành phố Hồ Chí Minh. 
56. Phân khoáng hoặc phân hóa học khác chưa phân vào đâu (2012060)
Có 57 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 7,4 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 giá trị đầu tư 

tăng thêm 749,4 tỷ đồng, tương ứng tăng 10,2% so với cùng kỳ. Đến năm 2022 giá trị 
đầu tư tăng nhẹ 73,4 tỷ đồng, tương ứng tăng 0,9% so với cùng kỳ.  

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 trên 3,44 triệu tấn. Năm 2021, NLSX tăng 
thêm 0,3 triệu tấn, tương ứng tăng 8,9% so với cùng kỳ. Năm 2022, NLSX mới tăng 
nhẹ 30,7 nghìn tấn, tương ứng tăng 0,8% so với cùng kỳ.

SLSX thực tế năm 2020 trên 1,4 triệu tấn. Năm 2021 SLSX tăng trên 0,2 triệu tấn, 
tương ứng tăng 16,3% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến SLSX tăng 51,5 nghìn tấn, 
tương ứng tăng 3,1% so với cùng kỳ.

Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất trong giai đoạn này ở mức thấp, lần lượt đạt 41,4%; 

44,2% và 45,3%. 
- NLSX ở khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ lệ tăng dần từ 34,5% lên 

39,4% vào năm 2022; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm tỷ lệ giảm dần từ 
30,3% xuống 28,6% vào năm 2022; khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài từ 35,1% 
giảm xuống 32,0% vào năm 2022. 

- NLSX tập trung tại 27 tỉnh, chủ yếu là Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố 
Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Cà Mau, Thanh Hóa, Phú Yên, Vĩnh Long, Lào Cai, Cần 
Thơ,…. 
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57. Thuốc trừ sâu và sản phẩm hóa chất khác dùng cho nông nghiệp (202101)
Có 21 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 1,8 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng 

thêm 36,1 tỷ đồng, tương ứng tăng 2,1% so với cùng kỳ. Đến năm 2022 đầu tư tăng gần 
6 tỷ đồng, tương ứng tăng 0,3% so với cùng kỳ.  

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 trên 2,1 triệu tấn. Năm 2021 và năm 2022 
NLSX theo thiết kế tăng không đáng kể.

SLSX thực tế năm 2020 trên 1,45 triệu tấn. Năm 2021 SLSX thực tế tăng 42,9 
nghìn tấn, tương ứng tăng 2,95% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sang năm 2022 SLSX dự 
kiến giảm 103,2 nghìn tấn, tương ứng giảm 6,9% so với cùng kỳ.

Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất trong giai đoạn này lần lượt là 68,8%; 70,8% và 66,0%. 
- NLSX của khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 95,1%; khu vực 

doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm 3,8%; còn lại là khu vực doanh nghiệp nhà nước. 
- NLSX tập trung phần lớn tại tỉnh Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Lào Cai, 

An Giang,…
58. Sơn và véc ni từ polime (2022101)
Có 48 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 trên 1,3 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng mới 

423,8 tỷ đồng, tương ứng tăng 31,3% nhưng sang năm 2022 giá trị đầu tư chỉ tăng 0,02%. 
NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 305,6 nghìn tấn. Năm 2021 NLSX mới 

tăng 10,9 nghìn tấn, tương ứng tăng 3,6% so với cùng kỳ. Dự kiến năm 2022 NLSX 
mới tăng 1,0 nghìn tấn, tương ứng tăng 0,3% so với cùng kỳ.

SLSX thực tế năm 2020 là 125,5 nghìn tấn. Năm 2021 SLSX giảm 8,0 nghìn tấn, 
tương ứng giảm 6,4% so với cùng kỳ. Dự kiến năm 2022 SLSX của sản phẩm này tăng 
31,1 nghìn tấn, tương ứng tăng 26,6% so với cùng kỳ.

Nhận xét:
- Tỷ lệ sử dụng công suất của sản phẩm này ở mức thấp, lần lượt là 41,0%; 37,0% 

và 46,7% trong giai đoạn 2020 - 2022.  
- Không có doanh nghiệp nhà nước tham gia điều tra. NLSX tập trung chủ yếu ở 

khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 80,8%, còn lại là của khu vực doanh 
nghiệp ngoài nhà nước.

- NLSX tập trung không đều nhưng chủ yếu vẫn ở các tỉnh có khu công nghiệp như 
Đồng Nai, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, thành phố Hồ Chí Minh,….
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59. Chế phẩm dùng cho tóc, lông, vệ sinh răng hoặc miệng (202312)
Có 08 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 là 125,3 tỷ đồng. Năm 2021 và năm 2022 đầu tư 

tăng nhẹ 0,6% so với cùng kỳ.
NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 trên 13,6 triệu tấn. Năm 2021 và năm 2022 

NLSX theo thiết kế tăng nhẹ so với cùng kỳ. 
SLSX thực tế năm 2020 gần 2,8 triệu tấn. Năm 2021 SLSX tăng gần 3,7 triệu tấn, 

tương ứng tăng trên 2,3 lần so với cùng kỳ. Dự kiến năm 2022 SLSX tăng trên 5,5 triệu 
tấn, tương ứng tăng 85,9% so với cùng kỳ.

Nhận xét:
- Trong giai đoạn 2020 - 2022, tỷ lệ sử dụng công suất nhóm sản phẩm này lần lượt 

là 20,3%; 47,3% và 88,0%. 
- NLSX tập trung chủ yếu ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.
- NLSX tập trung tại tỉnh Hà Nam, Đồng Nai, Bắc Ninh, Quảng Trị,….
60. Xà phòng, chất pha chế dùng để giặt giũ và làm sạch (202323)
Có 13 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 1,3 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư mới 

tăng 6,9% và dự kiến năm 2022 đầu tư tăng thêm 85,4 tỷ đồng, tương ứng tăng 6,2% 
so với cùng kỳ.

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 493,7 nghìn tấn. Sang năm 2021 và năm 
2022 NLSX mới tăng thêm 2,0% so với cùng kỳ.

SLSX thực tế năm 2020 là 319,4 nghìn tấn. Năm 2021 SLSX tăng gần 74,4 nghìn 
tấn, tương ứng tăng 23,3% so với cùng kỳ. Dự kiến năm 2022 SLSX tăng 89,8 nghìn 
tấn, tương ứng tăng 22,8% so với cùng kỳ.

Nhận xét:
- Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm này có tỷ lệ sử dụng công suất có xu hướng 

tăng dần, từ 64,7% lên đến 94,2% vào năm 2022. 
- NLSX của khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm trên 52,6%, khu vực doanh 

nghiệp ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng từ 37,9% - 40,2%, còn lại là khu vực doanh 
nghiệp đầu tư nước ngoài. 

- NLSX tập trung hầu hết tại tỉnh Phú Thọ, Đồng Nai, Cần Thơ, Hưng Yên,…
61. Lốp và săm cao su mới (221101)
Có 14 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
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Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 vào sản xuất lốp và săm cao su mới gần 29,3 
nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng thêm trên 23,1 tỷ đồng. Dự kiến năm 2022 đầu 
tư tăng thêm 36,7 tỷ đồng, tương ứng tăng 0,1% so với cùng kỳ.

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 của nhóm sản phẩm này trên 2,32 tỷ cái. 
Năm 2021 NLSX mới tăng 101,9 triệu cái, tương ứng tăng 4,4% so với cùng kỳ. Dự 
kiến năm 2022 NLSX mới tăng 204,3 triệu cái, tương ứng tăng 8,4% so với cùng kỳ.  

SLSX thực tế năm 2020 gần 2,1 tỷ cái. Năm 2021 SLSX thực tế tăng trên 106,4 
triệu cái, tương ứng tăng gần 5,1% so với cùng kỳ. Dự kiến năm 2022 SLSX tăng 177,6 
triệu cái, tương ứng tăng 8,1% so với cùng kỳ. 

Nhận xét:
- Tỷ lệ sử dụng công suất của nhóm sản phẩm này trong giai đoạn 2020 - 2022 ở 

mức cao, lần lượt là 90,3%; 91,0% và 90,6%.
- NLSX của khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm 94,7%; còn lại là của khu vực 

doanh nghiệp ngoài nhà nước và khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.
- NLSX chủ yếu tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, 

Hưng Yên. Một số tỉnh, thành phố khác có tỷ trọng nhỏ.
62. Bao và túi bằng plastic (2220111)
Có 56 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 5,8 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng 

thêm 475 tỷ đồng, tương ứng tăng 8,2% so với cùng kỳ. Dự kiến năm 2022 tăng 371,4 
tỷ đồng, tương ứng tăng 5,9% so với cùng kỳ.

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 287,7 triệu tấn. Năm 2021 NLSX mới 
tăng trên 28,4 triệu tấn, tương ứng tăng 9,9% so với cùng kỳ. Năm 2022 NLSX tăng 
gần 36,1 triệu tấn, tương ứng tăng 11,4% so với cùng kỳ.

SLSX thực tế năm 2020 trên 129,7 triệu tấn. Năm 2021 SLSX thực tế tăng gần 
44,8 triệu tấn, tăng tương ứng 34,5% so với cùng kỳ. Đến năm 2022 SLSX tăng 9,2 
triệu tấn, tương ứng tăng 5,3% so với cùng kỳ.

Nhận xét:
- Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm này có tỷ lệ sử dụng công suất trung bình 

thấp, lần lượt là 45,1%, 55,2% và 52,2%. 
- NLSX tập trung tại khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng trên 

70,7% trong cả giai đoạn, còn lại là khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Khu vực 
doanh nghiệp nhà nước không tham gia điều tra lần này.

- NLSX sản phẩm này rải rác ở 24 tỉnh, thành phố nhưng tập trung tại Thanh Hóa, 
Bắc Ninh, Đồng Nai, Phú Thọ,…
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63. Thùng, hộp, bình và bao bì để đóng gói khác bằng plastic (2220112)
Có 35 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 trên 11,8 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng 

thêm gần 35,1 tỷ đồng, tăng 0,3% so với cùng kỳ. Đầu tư tăng không đáng kể trong 
năm 2022.

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 trên 24,3 triệu tấn. Năm 2021 NLSX mới 
tăng trên 2,0 triệu tấn, tương ứng tăng 8,3% so với cùng kỳ. Năm 2022 NLSX mới tăng 
7,0 triệu tấn, tương ứng tăng 26,6% so với cùng kỳ.

SLSX thực tế năm 2020 gần 19,5 triệu tấn. Năm 2021 SLSX thực tế tăng 3,0 triệu 
tấn, tương ứng tăng 15,4% so với cùng kỳ. Dự kiến năm 2022 SLSX tiếp tục tăng gần 
1,3 triệu tấn, tương ứng tăng 5,7% so với cùng kỳ.

Nhận xét:
- Tỷ lệ sử dụng công suất ở các doanh nghiệp sản xuất nhóm sản phẩm này lần lượt 

là 80,1%; 85,4% và 71,3%. 
- NLSX tập trung chủ yếu tại khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng 

trên 89,9%, khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng trên 9,0%, còn lại 
là của khu vực doanh nghiệp nhà nước.

- NLSX nhóm sản phẩm này tập trung tại tỉnh Vĩnh Long, Đồng Nai, Bắc Ninh, 
Bạc Liêu, Phú Thọ,…

64. Tấm, phiến, màng, lá và dải bằng plastic, không tự dính, không xốp và 
chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ, chưa được kết hợp tương 
tự với các vật liệu khác (2220930)

Có 25 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 
như sau:

Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 trên 451,3 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng 
thêm 93,7 tỷ đồng và năm 2022 đầu tư mới tăng 67,5 tỷ đồng, tăng không đáng kể so 
với cùng kỳ.

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 trên 407,0 triệu tấn. Năm 2021 và năm 
2022 NLSX mới tăng nhẹ.

SLSX thực tế năm 2020 là 338,7 triệu tấn. Năm 2021 SLSX tăng gần 28,8 triệu 
tấn, tương ứng tăng 8,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, đến năm 2022 SLSX dự kiến giảm 
44,7 triệu tấn, tương ứng giảm 12,2% so với cùng kỳ.

Nhận xét:
- Tỷ lệ sử dụng công suất ở các doanh nghiệp sản xuất nhóm sản phẩm này lần lượt 

là 83,2%; 90,3% và 79,3%. 
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- NLSX tập trung chủ yếu tại khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, chiếm tỷ 
trọng gần 98,3%; NLSX của khu vực doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp đầu tư 
nước ngoài chiếm tỷ trọng rất nhỏ.

- NLSX nhóm sản phẩm này tập trung tại tỉnh Đồng Nai, Phú Thọ, Hải Dương, 
Hưng Yên, An Giang,…

65. Tấm, phiến, màng, lá và dải khác bằng plastic (2220940)
Có 50 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 48,8 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng 

thêm trên 2,0 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 4,2% so với cùng kỳ; năm 2022 đầu tư mới 
tăng gần 5,4 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 10,6% so với cùng kỳ.

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 trên 76,6 triệu tấn. Năm 2021 NLSX mới 
tăng 10,2 triệu tấn, tương ứng tăng gần 13,4% so với cùng kỳ. Đến năm 2022 NLSX 
mới tăng trên 10,0 triệu tấn, tương ứng tăng 11,5% so với cùng kỳ. 

SLSX thực tế năm 2020 gần 46,3 triệu tấn. Năm 2021 SLSX tăng trên 12,1 triệu 
tấn, tương ứng tăng gần 26,3% so với cùng kỳ. Đến năm 2022 SLSX dự kiến tăng 9,6 
triệu tấn, tương ứng tăng 16,4% so với cùng kỳ.

Nhận xét:
- Tỷ lệ sử dụng công suất của các doanh nghiệp sản xuất nhóm sản phẩm này lần 

lượt là 60,3%; 67,2% và 70,2%. 
- NLSX tập trung chủ yếu tại khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, chiếm tỷ 

trọng trên 85,7%; NLSX của khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng 
8,6%; còn lại là khu vực doanh nghiệp nhà nước.

- NLSX nhóm sản phẩm này tập trung tại tỉnh Đồng Nai, Bắc Ninh, Hải Dương, 
Bắc Giang,…

66. Đồ vật bằng plastic dùng trong xây lắp; vải sơn lót sàn nhà và các tấm phủ 
bề mặt sàn nhà cứng không phải là plastic (222096)

Có 27 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 
như sau:

Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 hơn 9,3 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng 
trên 2,9 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 31,4% so với cùng kỳ. Dự kiến năm 2022 đầu 
tư tăng thêm 2,9 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 23,0% so với cùng kỳ.

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 gần 3,8 triệu tấn. Năm 2021 NLSX mới 
tăng 361,1 nghìn tấn, tương ứng tăng 9,6% so với cùng kỳ. Năm 2022 NLSX mới tiếp 
tục tăng 566,4 nghìn tấn, tăng 13,7% so với cùng kỳ.

SLSX thực tế năm 2020 gần 2,4 triệu tấn. Năm 2021 SLSX thực tế tăng 478,1 
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nghìn tấn, tương ứng tăng 19,9% so với cùng kỳ. Dự kiến năm 2022 SLSX tăng 721,2 
tấn, tương ứng tăng 25,1% so với cùng kỳ.

Nhận xét:
- Các doanh nghiệp sản xuất nhóm sản phẩm này có tỷ lệ sử dụng công suất ở mức 

trung bình nhưng có xu hướng tăng dần, từ 63,5% năm 2020 lên đến 76,5% vào năm 2022. 
- NLSX của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng 81,7% vào 

năm 2020 nhưng tăng lên 84,9% vào năm 2022. Ngược lại, NLSX của khu vực doanh 
nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng 18,3% vào năm 2020 và giảm xuống 15,1% 
vào năm 2022; khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ trọng rất nhỏ.

- NLSX tập trung tại tỉnh Hưng Yên, Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh, Thái Bình, 
Hải Dương, Đồng Nai, Nam Định, Quảng Trị,…

67. Xi măng (239411) 
Có 63 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 giá trị đầu tư trên 183,9 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 

đầu tư tăng mới trên 3,4 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 1,9% so với cùng kỳ. Dự kiến 
năm 2022 đầu tư tăng mới 1,1 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 0,6% so với cùng kỳ.

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 gần 89,3 triệu tấn. Năm 2021 NLSX mới 
tăng 4,2 triệu tấn, tương ứng tăng 4,7% so với cùng kỳ. Dự kiến năm 2022 NLSX mới 
tăng 2,1 triệu tấn, tương ứng tăng 2,3% so với cùng kỳ.

SLSX thực tế năm 2020 gần 72,3 triệu tấn. Năm 2021 SLSX tăng gần 3,8 triệu tấn, 
tương ứng tăng 5,2% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến SLSX tăng gần 5 triệu tấn, 
tương ứng tăng 6,5% so với cùng kỳ.

Nhận xét:
- Tỷ lệ sử dụng công suất của các doanh nghiệp sản xuất xi măng ở mức cao, lần 

lượt là 81,0%; 81,4% và 84,8% vào năm 2022.
- NLSX khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ trọng từ 25,7% giảm xuống còn 

24,3% vào năm 2022; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng từ 39,5% 
lên 39,9% vào năm 2022; khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng 34,7 
tăng lên 35,8% vào năm 2022. 

- NLSX sản phẩm này rải rác ở 36 tỉnh, thành phố nhưng chủ yếu tại các tỉnh Hà 
Nam, Quảng Bình, Hải Dương, Thừa Thiên Huế, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, 
Kiên Giang,… 

68. Sản phẩm gang, sắt, thép cơ bản (241001)
Có 24 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
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Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 127,6 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng 
thêm gần 19,9 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 15,6%. Dự kiến năm 2022 đầu tư tăng 
thêm 57,5 tỷ đồng. 

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 gần 1,1 triệu tấn. Năm 2021 NLSX mới 
tăng 51,5 nghìn tấn, tương ứng tăng 4,8% so với cùng kỳ. Dự kiến năm 2022 NLSX 
mới tăng 5,3 nghìn tấn, tương ứng tăng gần 0,5% so với cùng kỳ.

SLSX thực tế năm 2020 đạt 304,6 nghìn tấn. Năm 2021 SLSX thực tế tăng 571,5 
nghìn tấn, tăng gấp gần 2,9 lần so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến SLSX tăng không 
đáng kể. 

Nhận xét:
- Trong giai đoạn này, tỷ lệ sử dụng công suất tăng từ 28,4% trong năm 2020 lên 

77,6% trong năm 2022.  
- NLSX của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là chủ yếu, khu vực doanh 

nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm tỷ lệ rất nhỏ; khu vực doanh nghiệp nhà nước không 
tham gia cuộc điều tra lần này.

- NLSX tập trung tại một số tỉnh như Vĩnh Phúc, Bình Dương, Đồng Nai, Thái 
Nguyên, Nam Định,…

69. Sản phẩm thép thô (241002)
Có 35 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 trên 59,6 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng 

thêm 172,2 tỷ đồng, tương ứng tăng 0,3%; năm 2022 dự kiến đầu tư tăng thêm không 
đáng kể.

NLSX theo thiết kế năm 2020 gần 7,78 triệu tấn. Năm 2021 NLSX mới tăng 459,8 
nghìn tấn, tương ứng tăng 5,9% so với cùng kỳ. Năm 2022 NLSX mới tăng 534,0 nghìn 
tấn, tương ứng tăng 6,5% so với cùng kỳ.

SLSX thực tế năm 2020 đạt trên 6,97 triệu tấn. Năm 2021 SLSX tăng 340,3 nghìn 
tấn, tương ứng tăng 4,9% so với cùng kỳ. Năm 2022 SLSX tăng 350,3 nghìn tấn, tương 
ứng tăng 4,8% so với cùng kỳ. 

Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất trong giai đoạn này khá cao nhưng lại có xu hướng giảm, 

lần lượt đạt 89,7%; 88,8% và 87,4%.  
- NLSX của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có xu hướng giảm dần từ 

52,5% xuống 47,5% vào năm 2022. Ngược lại, khu vực doanh nghiệp đầu tư nước 
ngoài chiếm tỷ trọng từ 38,2% lên 44,2% vào năm 2022. Tỷ trọng của khu vực doanh 
nghiệp nhà nước cũng có xu hướng giảm.
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- NLSX phân bố rải rác tại các tỉnh, thành phố nhưng tập trung nhiều nhất tại tỉnh 
Thái Nguyên, Hải Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Thái Bình,...  

70. Sản phẩm thép cuộn phẳng không gia công quá mức cán nóng, chưa được 
dát phủ, mạ hoặc tráng (241003)

Có 10 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 
như sau:

Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 18,4 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 và 2022 
không có đầu tư mới. 

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 2,4 triệu tấn. Năm 2021 và 2022 không 
tăng NLSX. 

SLSX thực tế năm 2020 đạt 1,2 triệu tấn. Năm 2021 SLSX thực tế tăng 1,9 triệu 
tấn, tương ứng tăng gấp 2,5 lần. Tuy nhiên, năm 2022 lại giảm 415,5 nghìn tấn, tương 
ứng giảm 13,2% so với cùng kỳ.  

Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất của nhóm sản phẩm này năm 2020 ở mức 50,9% tăng lên 

rất cao, vượt công suất 30,0% và 12,9% vào năm 2021 - 2022.
- NLSX của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm tới 84,0%, còn lại là 

khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; trong cuộc điều tra lần này không có doanh 
nghiệp nhà nước tham gia cung cấp thông tin.

- Các doanh nghiệp sản xuất nhóm sản phẩm này phân bố rải rác nhưng tập trung 
nhiều tại tỉnh Quảng Ngãi, Tuyên Quang, Hải Dương, Đồng Nai,…

71. Sản phẩm sản phẩm sắt, thép cán phẳng không gia công quá mức cán 
nguội (ép nguội), chưa được dát phủ, mạ hoặc tráng (241004)

Có 08 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 
như sau:

Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 447,6 nghìn tỷ đồng và đầu tư mới tăng nhẹ 
trong 2 năm tiếp theo.  

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 trên 2,0 triệu tấn và tăng nhẹ trong cả 2 năm. 
SLSX thực tế năm 2020 đạt gần 2,0 triệu tấn. Năm 2021, SLSX thực tế tăng 286 

nghìn tấn, tương ứng tăng 14,3% so với cùng kỳ. Đến năm 2022, SLSX lại giảm 695,0 
nghìn tấn, tương ứng giảm 30,4% so với cùng kỳ.

Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất năm 2020 là 98,1%, vượt 12,1% trong năm 2021 nhưng 

lại chỉ đạt 77,9% vào năm 2022.
- NLSX tập trung ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm 60%, còn lại là 

của khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước.
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- Doanh nghiệp sản xuất nhóm sản phẩm này phân bố tại các tỉnh Bình Dương, Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Nghệ An, Đồng Nai,...

72. Sản phẩm thép cuộn phẳng đã được dát phủ, mạ hoặc tráng; Sản phẩm 
thép kỹ thuật điện, thép gió (241005)

Có 15 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 
như sau:

Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 7,2 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư mới 
tăng nhẹ gần 1,0% và năm 2022 giá trị đầu tư tăng thêm 0,2%. 

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 1,55 triệu tấn. Năm 2021 NLSX tăng 
thêm 60,3 nghìn tấn, tăng tương ứng 3,9% và năm 2022 tăng thêm 2,9 nghìn tấn, tương 
ứng tăng 0,2% so với cùng kỳ. 

SLSX thực tế năm 2020 đạt gần 1,4 triệu tấn. Năm 2021 SLSX tăng gần 117,2 
nghìn tấn, tương ứng tăng 8,4% so với cùng kỳ. Sang năm 2022 SLSX thực tế lại giảm 
465,7 nghìn tấn, tương ứng giảm 31,0% so với cùng kỳ.

Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất của nhóm sản phẩm này trong giai đoạn 2020 - 2022 lần 

lượt là 89,4%; 93,3% và 60,3%.
- Vào năm 2022, NLSX của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm 62,7%, 

còn lại là của khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Khu vực doanh nghiệp nhà 
nước không tham gia điều tra lần này.

- Các doanh nghiệp sản xuất phân bố chủ yếu tại các tỉnh như Nghệ An, Bình 
Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Đồng Nai, Hải Phòng,...

73. Sản phẩm sắt, thép dạng thanh, que, dạng góc, khuôn hình cán nóng (241006)
Có 32 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 trên 113,1 nghìn tỷ đồng. Năm 2021, giá trị đầu 

tư tăng thêm 5,9 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 5,2% so với cùng kỳ. Năm 2022 giá trị 
đầu tư tăng lên 722,7 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 0,6% so với cùng kỳ. 

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 trên 8,6 triệu tấn. Năm 2021 NLSX mới 
tăng 46,5 nghìn tấn, tương ứng tăng 0,5% so với cùng kỳ. Năm 2022 NLSX theo thiết 
kế tăng thêm 209,2 nghìn tấn, tương ứng tăng 2,4% so với cùng kỳ.  

SLSX thực tế năm 2020 đạt trên 6,0 triệu tấn. Năm 2021 SLSX thực tế tăng 736,4 
nghìn tấn, tương ứng tăng 12,2%. Năm 2022 SLSX dự kiến tăng gần 1,1 triệu tấn, 
tương ứng tăng 16,3% so với cùng kỳ.

Nhận xét: 
- Trong giai đoạn này, tỷ lệ sử dụng công suất máy móc, thiết bị tăng dần, từ 69,7% 

lên 88,3% vào năm 2022. 
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- NLSX của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước năm 2020 chiếm 69,2% nhưng 
giảm xuống 67,5% vào năm 2022. Ngược lại, NLSX của khu vực doanh nghiệp đầu tư 
nước ngoài chiếm tỷ trọng 24,1% năm 2020 tăng lên 25,9% vào năm 2022; khu vực 
doanh nghiệp nhà nước có tỷ trọng nhỏ.

- Các doanh nghiệp phân bố rải rác nhưng tập trung nhiều nhất tại tỉnh Hải Dương, 
Quảng Ngãi, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh 
Bình,...

74. Ống và ống dẫn, ống khớp nối các loại bằng thép (241007)
Có 10 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 là 2,65 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ trong các năm 

tiếp theo. 
NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 1,47 triệu tấn. Năm 2021 và năm 2022 

NLSX theo thiết kế tăng thêm rất ít.
SLSX thực tế năm 2020 đạt gần 1,1 triệu tấn. Năm 2021 SLSX thực tế giảm 191,2 

nghìn tấn, tương ứng giảm 17,4%. Sang năm 2022 tiếp tục giảm 208,5 nghìn tấn, tương 
ứng giảm 23,0% so với cùng kỳ.

Nhận xét: 
- Trong giai đoạn này, tỷ lệ sử dụng công suất máy móc ở mức trung bình, giảm 

dần từ 74,7% năm 2020 xuống 47,5% vào năm 2022. 
- 85,3% NLSX là của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, còn lại là của khu 

vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Khu vực doanh nghiệp nhà nước không tham gia 
điều tra lần này.

- Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm này tập trung nhiều nhất tại tỉnh Hưng Yên, 
Đồng Nai, Nghệ An,...

75. Sản phẩm nhôm (242021)
Có 47 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 trên 119,2 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng 

thêm gần 1,3 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng gần 1,0% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự 
kiến đầu tư mới trên 0,5 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng gần 0,5% so với cùng kỳ.

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 gần 7,8 triệu tấn. Năm 2021 NLSX tăng 
thêm 831,0 nghìn tấn, tương ứng tăng 10,7%. Năm 2022 NLSX mới tăng 1,4 triệu tấn, 
tương ứng tăng 16,4% so với cùng kỳ. 

SLSX thực tế năm 2020 đạt 6,9 triệu tấn. Năm 2021 SLSX thực tế tăng gần 652 
nghìn tấn, tương ứng tăng 9,5% so với cùng kỳ. Năm 2022 SLSX tăng 1,7 triệu tấn, 
tương ứng tăng 22,8% so với cùng kỳ. 



- 84 -

Nhận xét: 
- Hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị ở mức cao và có xu hướng tăng dần từ 88,4% 

lên 92,3% trong giai đoạn này. 
- Vào năm 2022, NLSX của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng 

không đáng kể; khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 78,6%; khu vực doanh 
nghiệp nhà nước chiếm tỷ trọng 19,5%.

- NLSX tập trung hầu hết ở tỉnh Đồng Nai, Đăk Nông, Lâm Đồng, Hải Dương, 
Ninh Bình, Bắc Ninh,...

76. Sản phẩm chì, kẽm, thiếc (242022)
Có 08 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 là 469,6 tỷ đồng. Năm 2021 giá trị đầu tư tăng 

mới 4,1 tỷ đồng, tương ứng tăng 0,9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, năm 2022 không có 
đầu tư mới. 

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 132,7 nghìn tấn. Năm 2021 NLSX 
mới tăng 10 nghìn tấn, tương ứng tăng 7,5% so với cùng kỳ. Năm 2022 NLSX 
không tăng mới. 

SLSX thực tế năm 2020 đạt 65,7 nghìn tấn. Năm 2021 SLSX thực tế tăng 251,3 
nghìn tấn, tương ứng tăng trên 4,8 lần so với cùng kỳ. Đến năm 2022 SLSX dự kiến 
giảm gần 57,3 nghìn tấn, tương ứng giảm 18,1% so với cùng kỳ. 

Nhận xét: 
- Hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị ở mức trung bình 49,5% vào năm 2020 

nhưng tăng gấp 2,2 lần trong năm 2021 và tăng 82,0% trong năm 2022. 
- NLSX và SLSX sản phẩm của khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là chủ 

yếu; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm trên 20%; không có khu vực doanh 
nghiệp nhà nước tham gia điều tra.

- NLSX tập trung tại tỉnh Bình Dương, Ninh Bình, Thái Nguyên,…
77. Sản phẩm đồng (242023)
Có 14 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 là 386 tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng mới 16,5 

tỷ đồng, tương ứng tăng 4,3% so với cùng kỳ. Năm 2022, các doanh nghiệp này lại 
không đầu tư mới. 

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 119,3 nghìn tấn. Năm 2021 NLSX mới 
tăng lên 21,3 nghìn tấn, tương ứng tăng 17,8%. NLSX không thay đổi trong năm 2022. 
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SLSX thực tế năm 2020 đạt 70,6 nghìn tấn. Năm 2021 SLSX tăng gần 20,1 nghìn 
tấn, tương ứng tăng 31,3% so với cùng kỳ. Năm 2022 SLSX tăng 20,7 nghìn tấn, tương 
ứng tăng 22,3% so với cùng kỳ. 

Nhận xét: 
- Hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị tăng từ 59,1% năm 2020 lên 80,6% năm 2022. 
- NLSX và SLSX sản phẩm của khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm từ 56,3% 

đến 62,1% vào năm 2022. Khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm từ 38,1% 
giảm xuống còn 32,5% vào năm 2022. Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm 
tỷ trọng không đáng kể.

- NLSX tập trung hầu hết ở tỉnh Lào Cai, Hà Nội, Bình Dương, Ninh Bình, Bắc Ninh,…
78. Sản phẩm cấu kiện kim loại và bộ phận của chúng (251101)
Có 103 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết 

quả như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 148,8 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư mới 

tăng gần 3,0 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 2,0% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến 
đầu tư mới tăng 120,5 tỷ đồng, tương ứng tăng 0,1% so với cùng kỳ.

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 gần 50,8 triệu tấn. Năm 2021 NLSX mới 
tăng mạnh 13,7 triệu tấn, tương ứng tăng 27,1%. Năm 2022 tiếp tục tăng trên 5,1 triệu 
tấn, tương ứng tăng 7,95% so với cùng kỳ. 

SLSX thực tế năm 2020 đạt trên 41,7 triệu tấn. Năm 2021 SLSX tăng trên 11,6 
triệu tấn, tương ứng tăng 28,0% so với cùng kỳ. Năm 2022 SLSX tăng gần 5,6 triệu tấn, 
tương ứng tăng 10,5% so với cùng kỳ. 

Nhận xét: 
- Hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị ở mức khá cao và có xu hướng tăng từ 82,1% 

lên 84,6%. 
- Vào năm 2022, NLSX và SLSX sản phẩm của khu vực doanh nghiệp đầu tư nước 

ngoài chiếm 95,1%, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm 4,8%, còn lại là của 
khu vực doanh nghiệp nhà nước.

- NLSX tập trung ở tỉnh Đồng Nai, Bình Định, Hải Phòng, Bắc Ninh, An Giang,…
79. Sản phẩm cửa ra vào, cửa sổ và bộ phận của chúng bằng sắt, thép, nhôm 

(2511020)
Có 62 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 1,1 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng 

92,9 tỷ đồng, tương ứng tăng 8,6% so với cùng kỳ. Năm 2022 đầu tư mới tăng không 
đáng kể.
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NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 148,9 nghìn tấn. Năm 2021 NLSX mới 
tăng 3,3 nghìn tấn, tương ứng tăng 2,2% so với cùng kỳ. NLSX tăng nhẹ trong năm 2022. 

SLSX thực tế năm 2020 đạt 119,8 nghìn tấn. Năm 2021 SLSX giảm 12,9 nghìn 
tấn, tương ứng giảm 10,8% so với cùng kỳ. Năn 2022 SLSX tăng 5,0 nghìn tấn, tương 
ứng tăng 4,7% so với cùng kỳ. 

Nhận xét: 
- Hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị ở mức khá nhưng có xu hướng giảm từ 80,5% 

xuống 73,5% vào năm 2022. 
- NLSX và SLSX sản phẩm của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm 

97,3%, còn lại là của khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.
- NLSX tập trung hầu hết ở tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Ninh Bình,…
80. Sản phẩm thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng khác bằng kim loại (251209)
Có 23 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 là 729,9 tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư mới tăng 21,4 

tỷ đồng, tương ứng tăng 3,0% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến đầu tư mới tăng 1,1% 
so với cùng kỳ.

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 49,2 nghìn tấn. Năm 2021 và năm 2022 
tăng nhẹ 1,0% - 2,0% so với cùng kỳ. 

SLSX thực tế năm 2020 đạt 33,1 nghìn tấn. Năm 2021 SLSX thực tế giảm 5,4 
nghìn tấn, tương ứng giảm 16,2% so với cùng kỳ. Năm 2022, SLSX dự kiến tăng 13,7 
nghìn tấn, tương ứng tăng 49,4% so với cùng kỳ.

Nhận xét: 
- Hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị lần lượt là 67,3%; 55,8% và 81,7%. 
- NLSX và SLSX của khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 63,2% vào 

năm 2022, còn lại là của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Khu vực doanh nghiệp 
nhà nước không tham gia điều tra lần này.

- NLSX tập trung tại tỉnh Đồng Nai, Lào Cai, Đăk Lăk,…
81. Sản phẩm linh kiện điện tử (261001)
Có 76 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư của nhóm sản phẩm này tính đến năm 2020 gần 498,3 nghìn tỷ đồng. 

Năm 2021 đầu tư tăng thêm trên 282,3 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 56,6% so với 
cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến giá trị đầu tư tăng 163,8 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 
21,0% so với cùng kỳ. 
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NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 của nhóm sản phẩm này trên 30,89 tỷ chiếc. 
Năm 2021 NLSX mới tăng gần 17,9 tỷ chiếc, tương ứng tăng 57,8% so với cùng kỳ. 
Năm 2022 dự kiến NLSX mới tăng gần 15,1 tỷ chiếc, tương ứng tăng gần 31,0% so 
với cùng kỳ.

SLSX thực tế năm 2020 trên 41,6 tỷ chiếc. Năm 2021 SLSX tăng trên 1,05 tỷ 
chiếc, tương ứng tăng 2,5% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến SLSX tăng gần 10,7 tỷ 
chiếc, tương ứng tăng 25,1% so với cùng kỳ.

Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất tuy cao nhưng dao động giảm mạnh trong giai đoạn này, 

từ 134,7% trong năm 2020 xuống còn 83,6% trong năm 2022. 
- NLSX nhóm sản phẩm linh kiện điện tử tập trung trên 99,4% ở khu vực doanh 

nghiệp đầu tư nước ngoài, còn lại là của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Trong 
cuộc điều tra lần này không có khu vực doanh nghiệp nhà nước tham gia. 

- NLSX sản phẩm linh kiện điện tử nhiều nhất ở tỉnh Bắc Ninh, Đồng Nai, Bình 
Dương, Thái Nguyên, Quảng Nam, Ninh Bình,…

82. Sản phẩm thiết bị điện chịu tải (261002)
Có 08 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư của nhóm sản phẩm này tính đến năm 2020 gần 1,04 nghìn tỷ đồng. 

Năm 2021 giá trị đầu tư tăng thêm trên 104,5 tỷ đồng, tương ứng tăng 10,0% so với 
cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến giá trị đầu tư tăng thêm 4,5 tỷ đồng, tương ứng tăng 0,4% 
so với cùng kỳ. 

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 của nhóm sản phẩm này trên 156,5 triệu chiếc. 
Năm 2021 NLSX mới tăng trên 4,1 triệu cái, tương ứng tăng 2,7% so với cùng kỳ. Năm 
2022 dự kiến NLSX mới tăng gần 22,0 triệu cái, tương ứng tăng 13,7% so với cùng kỳ.

SLSX thực tế năm 2020 trên 139,2 triệu cái. Năm 2021 SLSX giảm trên 63,4 triệu 
cái, tương ứng giảm 45,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, năm 2022 dự kiến SLSX tăng 
gần 50,9 triệu cái, tương ứng tăng 67,2% so với cùng kỳ.

Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất trong giai đoạn này dao động, lần lượt là 88,9%; 47,2% 

và 69,4%. 
- NLSX nhóm sản phẩm này tập trung ở khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 

chiếm trên 79,6%, còn lại là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp nhà 
nước không tham gia điều tra lần này. 

- NLSX nhóm sản phẩm này tập trung tại tỉnh Bình Dương, Bắc Ninh, Hòa Bình, 
Hà Nam,…
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83. Điện thoại di động phổ thông (2630022)
Chỉ có 02 doanh nghiệp tham gia điều tra. Hơn nữa, các doanh nghiệp thuộc Tập 

đoàn kinh tế SAMSUNG tại Việt Nam không tham gia điều tra nên không phản ánh 
đúng kết quả sản xuất sản phẩm này. Kết quả như sau:

Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 trên 1,55 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 và năm 2022 
không bổ sung giá trị đầu tư. 

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 224,6 triệu cái. Năm 2021 và 2022 
NLSX theo thiết kế không tăng mới.

SLSX thực tế năm 2020 đạt 109,0 triệu cái. Năm 2021 SLSX thực tế tăng 1,9 triệu 
cái, tương ứng tăng gần 1,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, đến năm 2022 SLSX giảm 
gần 5,4 triệu cái, tương ứng giảm 4,9% so với cùng kỳ.

Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất của sản phẩm này ở mức thấp, lần lượt là 48,5%; 49,4% 

và 47,0% trong giai đoạn 2020 - 2022.
- NLSX sản phẩm của khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Không có doanh 

nghiệp nhà nước và doanh nghiệp ngoài nhà nước tham gia điều tra. 
- NLSX tập trung tại tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh.
84. Thiết bị khác để phát hoặc nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu, gồm thiết bị 

thông tin hữu tuyến hoặc vô tuyến (2630029)
Chỉ có 12 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp tham gia điều tra. 

Kết quả như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 1,4 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 bổ sung đầu tư 

80,2 tỷ đồng, tương ứng tăng 5,9% so với cùng kỳ. Năm 2022 đầu tư mới gần 176,4 tỷ 
đồng, tương ứng tăng 12,2% so với cùng kỳ. 

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 trên 2,46 tỷ cái. Năm 2021 NLSX tăng 
thêm 29,4 triệu cái, tương ứng tăng 1,2% so với cùng kỳ; năm 2022 NLSX theo thiết 
kế tăng mới 22,6 triệu cái, tương ứng tăng 0,9% so với cùng kỳ.

SLSX thực tế năm 2020 đạt 1,13 tỷ cái. Năm 2021 SLSX thực tế tăng gần 121,5 
triệu cái, tương ứng tăng gần 10,8% so với cùng kỳ. Đến năm 2022 SLSX tăng gần 81,9 
triệu cái, tương ứng tăng 6,55% so với cùng kỳ.

Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất của sản phẩm này ở mức trung bình, lần lượt là 45,8%; 

50,1% và 52,9% trong giai đoạn 2020 - 2022.
- NLSX sản phẩm chủ yếu của khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, chiếm tới 

99,9%. Không có doanh nghiệp nhà nước tham gia điều tra. 
- NLSX tập trung ở tỉnh Bắc Ninh và Bình Dương.
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85. Máy thu hình (tivi,…) (2640020)
Có 03 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 là 39,2 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 và năm 2022 

không đầu tư mới.
NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 gần 1,9 triệu cái. Năm 2021 và năm 2022 

không tăng NLSX.
SLSX thực tế năm 2020 đạt 167,8 nghìn cái. Năm 2021 SLSX thực tế tăng thêm 

254,5 nghìn cái, tương ứng tăng gấp trên 2,5 lần so với cùng kỳ. Dự kiến năm 2022 
SLSX tăng gần 30,2 nghìn cái, tương ứng tăng 7,1% so với cùng kỳ.

Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất của sản phẩm này rất thấp, lần lượt là 9,8%, 22,3% và 

23,9% trong giai đoạn 2020 - 2022.
- NLSX sản phẩm tập trung ở khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm 52,8%; 

doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm 42,3%, còn lại là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. 
- NLSX tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Hưng Yên.
86. Màn hình và máy chiếu không tích hợp với máy thu hình và ban đầu 

không sử dụng trong hệ thống xử lý dữ liệu tự động (2640034)
Có 04 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp tham gia điều tra. Kết 

quả như sau:
Giá trị đầu tư đến năm 2020 là 601,4 tỷ đồng. Năm 2021 giá trị đầu tư tăng thêm 

439,5 tỷ đồng, tăng gần 73,1% so với cùng kỳ. Năm 2022, giá trị đầu tư tăng mới 95,6 
tỷ đồng, tương ứng tăng 9,2% so với cùng kỳ.

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 9,8 triệu chiếc. Năm 2021 NLSX tăng 
4,0 triệu chiếc, tương ứng tăng 41,1% so với cùng kỳ. Sang năm 2022, NLSX mới tăng 
1,15 triệu chiếc, tương ứng tăng gần 8,3% so với cùng kỳ. 

SLSX thực tế năm 2020 đạt 5,45 triệu chiếc. Năm 2021 SLSX thực tế tăng trên 2,1 
triệu chiếc, tương ứng tăng 39,0% so với cùng kỳ. Sang năm 2022 SLSX thực tế tăng 
2 triệu chiếc, tương ứng tăng 26,8% so với cùng kỳ. 

Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất ở mức trung bình, lần lượt là 55,3%; 54,5% và 63,8%. 
- NLSX của khu vực doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm tỷ trọng 

68,1%; khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ trọng 31,9%; khu vực doanh nghiệp 
ngoài nhà nước rất ít.

- Trong cuộc điều tra, NLSX tập trung chủ yếu ở tỉnh Đồng Nai, Bình Dương.
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87. Sản phẩm động cơ điện có công suất không quá 37,5 W; động cơ một chiều 
khác; máy phát điện một chiều (271011)

Có 04 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 
như sau:

Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 2,8 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng 
thêm 6,1 tỷ đồng và năm 2022 đầu tư tăng thêm 1,5 tỷ đồng. 

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 trên 602,1 triệu chiếc. Năm 2021 NLSX 
mới tăng 906,2 nghìn chiếc và năm 2022 NLSX tăng thêm 506,3 nghìn chiếc. 

SLSX thực tế năm 2020 đạt gần 363,4 triệu chiếc. Năm 2021 SLSX tăng 31,7 triệu 
chiếc, tương ứng tăng 8,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, năm 2022 SLSX giảm 16,8 triệu 
chiếc, tương ứng giảm 4,3% so với cùng kỳ.

Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất trong ngành từ 60,3% năm 2020 tăng lên 62,7% trong 

năm 2022. 
- Trong cuộc điều tra, NLSX tập trung chủ yếu khu vực doanh nghiệp đầu tư nước 

ngoài của tỉnh Đồng Nai, An Giang, Ninh Bình.
88. Động cơ đa năng một chiều/xoay chiều có công suất trên 37,5 W; các động 

cơ xoay chiều khác; máy phát điện xoay chiều(271012)
Có 12 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 trên 2,9 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng 

thêm 39,6 tỷ đồng, tương ứng tăng 1,4% so với cùng kỳ. Năm 2022 đầu tư tăng mới 
11,6 tỷ đồng, tương ứng tăng 0,4% so với cùng kỳ. 

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 trên 84,8 triệu cái. Năm 2021 NLSX tăng 
thêm trên 3,9 triệu cái, tương ứng tăng 4,7% so với cùng kỳ. Năm 2022, dự kiến tăng 
mới 90,7 nghìn cái, tương ứng tăng 0,1% so với cùng kỳ.  

SLSX thực tế năm 2020 đạt 77,3 triệu cái. Năm 2021 SLSX tăng 162,6 nghìn cái, 
tương ứng tăng 0,2% so với cùng kỳ. Sang năm 2022, SLSX thực tế tăng trên 1,1 triệu 
cái, tương ứng tăng 1,4% so với cùng kỳ.

Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất ở mức cao, lần lượt gần 91,1%; 87,2% và 88,4% trong 

năm 2022. 
 - NLSX sản phẩm này 99,9% là của khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. 

Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng không đáng kể. Khu vực doanh 
nghiệp nhà nước không tham gia điều tra lần này.

- Những tỉnh có tỷ trọng sản xuất lớn như Vĩnh Phúc, Bình Dương, Đồng Nai,...
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89. Biến thế điện (271021)
Có 12 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư sản phẩm biến thế điện tính đến năm 2020 hơn 2,7 nghìn tỷ đồng. 

Năm 2021 và năm 2022 không có đầu tư mới. 
NLSX theo thiết kế của sản phẩm biến thế điện tính đến năm 2020 gần 121,8 triệu 

chiếc. Năm 2021 và năm 2022 NLSX không tăng mới.
SLSX thực tế sản phẩm biến thế điện năm 2020 gần 84,9 triệu chiếc. Năm 2021 

SLSX giảm 4,6 triệu chiếc, tương ứng giảm 5,8% so với cùng kỳ. Đến năm 2022 dự 
kiến SLSX thực tế tăng 13,8 triệu chiếc, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất sản phẩm biến thế điện lần lượt là 69,7%; 65,9% và 

65,7% trong giai đoạn này.  
- Khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm gần 99,6% NLSX, còn lại là của 

khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Khu vực doanh nghiệp nhà nước không tham 
gia điều tra lần này.  

- Trong cuộc điều tra, NLSX tập trung chủ yếu ở tỉnh Hải Dương, Đồng Nai, Bình 
Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh,... 

90. Sản phẩm dây, cáp điện và điện tử khác (273201)
Có 45 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 430,9 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng 

thêm trên 1,7 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 0,4% so với cùng kỳ. Năm 2022 đầu tư 
tăng thêm trên 19,7 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 4,6% so với cùng kỳ.

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 trên 318,3 triệu tấn. Năm 2021 NLSX mới 
tăng trên 7,9 tấn, tương ứng tăng 2,5% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến NLSX mới 
tăng trên 11,3 nghìn tấn, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

SLSX thực tế năm 2020 đạt gần 167,9 triệu tấn. Năm 2021 SLSX giảm 51,3 triệu 
tấn, tương ứng giảm 30,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, năm 2022 SLSX dự kiến tăng 
82,9 nghìn tấn, tương ứng tăng gần 71,2% so với cùng kỳ.

Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất của nhóm ngành này dao động, lần lượt là 52,7%; 35,7% 

và 61,2%. 
- Trên 96,2% NLSX tập trung ở khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, còn lại 

là của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.
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- NLSX chủ yếu tập trung tại một số tỉnh như: Hà Nam, Bắc Ninh, Phú Thọ, Đồng 
Nai, Bình Dương, Hải Dương, thành phố Hồ Chí Minh,… 

91. Tủ lạnh và máy (tủ) đông, loại dùng trong gia đình (2750011)
Có 07 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp ngoài nhà nước tham 

gia điều tra. Kết quả như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 883,4 tỷ đồng. Năm 2021 và năm 2022 

không tăng giá trị đầu tư. 
NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 1,5 triệu cái. Năm 2021 và năm 2022 

không tăng NLSX thiết kế. 
SLSX thực tế năm 2020 là 609,3 nghìn cái. Năm 2021 SLSX thực tế giảm gần 41,7 

nghìn cái, tương ứng giảm trên 6,8% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến SLSX tăng 
254,4 nghìn cái, tương ứng tăng 44,8% so với cùng kỳ.

Nhận xét: 
- Trong giai đoạn 2020 - 2022, tỷ lệ sử dụng công suất ở mức 41,1% đến 55,5%. 
- NLSX của khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 93,%, còn lại là của 

khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và khu vực doanh nghiệp nhà nước.
- NLSX theo thiết kế tập trung ở tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, thành phố Hồ Chí 

Minh, Bắc Ninh,...
92. Thiết bị nhiệt điện gia dụng (275002)
Có 13 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp tham gia điều tra. Kết 

quả như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 là 816 tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng thêm 36,6 

tỷ đồng, tương ứng tăng 4,5% và dự kiến năm 2022 đầu tư mới tăng 2,8 tỷ đồng, tương 
ứng tăng 0,3% so với cùng kỳ. 

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 trên 38,3 triệu cái. Năm 2021, NLSX mới 
tăng gần 5,3 triệu cái, tương ứng tăng gần 13,8% so với cùng kỳ. Dự kiến năm 2022 
NLSX mới tăng gần 0,8 triệu cái, tương ứng tăng 1,7% so với cùng kỳ. 

SLSX thực tế năm 2020 gần 17,3 triệu cái. Năm 2021 SLSX thực tế tăng gần 12,3 
triệu cái, tương ứng tăng 71,2% so với cùng kỳ. Năm 2022, SLSX tăng 4,3 triệu cái, 
tương ứng tăng 14,6% so với cùng kỳ.

Nhận xét: 
- Dịch bệnh covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng khá lớn đến sản xuất của ngành này. 

Đến năm 2022 sản xuất mới phục hồi trở lại, tỷ lệ sử dụng công suất lần lượt là 45,0%; 
67,7% và 76,3%. 

- NLSX của khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thời điểm cao nhất chiếm tới 
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98,0%, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm 33%; khu vực doanh nghiệp nhà 
nước không tham gia điều tra lần này. 

- NLSX tập trung ở một số tỉnh như Đồng Nai, Bình Dương, Thái Bình, Bắc Ninh,...
93. Bơm chất lỏng li tâm và máy bơm chất lỏng khác (2813014)
Có 06 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp tham gia điều tra. Kết 

quả như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 3,2 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng 

nhẹ nhưng sang năm 2022, giá trị đầu tư tăng 2,5 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 79,7% 
so với cùng kỳ.

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 gần 9,07 triệu cái. Năm 2021, NLSX tăng 
thêm 1,0 triệu cái, tương ứng tăng 11,0% so với cùng kỳ. Sang năm 2022, dự kiến 
NLSX tăng 4,08 triệu cái, tương ứng tăng 40,5% so với cùng kỳ. 

SLSX thực tế năm 2020 trên 6,5 triệu cái. Năm 2021 SLSX thực tế tăng  670 nghìn 
cái, tương ứng tăng 10,7% so với cùng kỳ. Sang năm 2022 SLSX giảm 592 nghìn cái, 
tương ứng giảm 8,2% so với cùng kỳ.

Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất lần lượt từ 71,9%; 71,7% nhưng đột ngột giảm xuống 

còn 46,9% vào năm 2022.
- 99,9% NLSX sản phẩm chủ yếu của khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, 

còn lại của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. 
- NLSX tập trung ở tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bắc Ninh.
94. Điều hòa không khí, máy hóa lỏng khí; Thiết bị làm lạnh, quạt trừ loại sử 

dụng trong gia đình (281901)
Có 09 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp tham gia điều tra. Kết 

quả như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 trên 20,3 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 và năm 2022 

giá trị đầu tư tăng chưa đến 1,0% so với cùng kỳ. 
NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 421,7 nghìn cái. Năm 2021, NLSX mới 

tăng 51,6 nghìn cái, tương ứng tăng 12,2% so với cùng kỳ. Dự kiến trong năm 2022 
NLSX mới tăng 50,4 nghìn cái, tương ứng tăng 10,6% so với cùng kỳ. 

SLSX thực tế năm 2020 là 317,9 nghìn cái. Năm 2021 SLSX thực tế giảm 17,9 
nghìn cái, tương ứng giảm 5,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, năm 2022 dự kiến SLSX 
tăng gần 135,0 nghìn cái, tương ứng tăng gần 45,0% so với cùng kỳ.

Nhận xét: 
- Trong giai đoạn này, tỷ lệ sử dụng công suất lần lượt là 75,4%; 63,4% và 83,0%. 
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- Năm 2022, NLSX của khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 87,3%, 
còn lại là của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Trong cuộc điều tra lần này không 
có doanh nghiệp nhà nước tham gia. 

- Sản xuất tập trung ở tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Đồng Nai.
95. Máy làm đất hoặc trồng trọt; máy cán cho bãi cỏ hoặc cho sân chơi thể 

thao (282102) (xem lại mã này)
Có 07 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp tham gia điều tra. 

Trong đó:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 là 594,9 tỷ đồng. Năm 2021, giá trị đầu tư tăng 

thêm 16,7 tỷ đồng, tương ứng tăng 17,3% so với cùng kỳ. Sang năm 2022, đầu tư tăng 
thêm 15,6 tỷ đồng, tương ứng tăng 12,3% so với cùng kỳ.

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 trên 25,5 triệu cái. Năm 2021 tăng thêm 
NLSX 7,0 triệu cái, tương ứng tăng 27,4% so với cùng kỳ. Sang năm 2022, NLSX tăng 
thêm 1,6 triệu cái, tương ứng tăng 5,0% so với cùng kỳ. 

SLSX thực tế năm 2020 trên 24,9 triệu cái. Năm 2021 SLSX giảm nhẹ nhưng sang 
năm 2022 SLSX tăng gần 121,4 nghìn cái, tương ứng tăng 47,0% so với cùng kỳ. 

Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất ở mức cao, lần lượt là 97,7%; 95,3% và 94,3%.
- NLSX sản phẩm của khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm tới 99,9%; 

khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm chưa tới 1,0%.
- NLSX tập trung ở tỉnh Đồng Nai, An Giang, Phú Yên,...
96. Máy tiện, khoan, doa, phay, mài, đánh bóng, bào, xọc, chuốt, cắt dùng để 

gia công kim loại (282202)
Có 08 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp tham gia điều tra. 

Trong đó:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 là 6,07 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng 

thêm không đáng kể. 
NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 531,9 nghìn cái. Năm 2021 và 2022, 

NLSX tăng nhẹ 0,4% đến 0,7%. 
SLSX thực tế năm 2020 là 284,7 nghìn cái. Năm 2021 SLSX tăng 181 nghìn cái, 

tương ứng tăng 63,6% so với cùng kỳ. Năm 2022, SLSX giảm nhẹ 0,2% so với cùng kỳ.
Nhận xét:  
- Tỷ lệ sử dụng công suất lần lượt là 53,5%; 87,2% và 86,4% vào năm 2022. 
- Trên 78,2% NLSX sản phẩm là của khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. 
- Sản xuất tập trung ở tỉnh Hưng Yên, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh,...
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97. Máy công cụ khác dùng để gia công kim loại, không cần bóc tách vật liệu 
(282203) 

Có 04 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp tham gia điều tra. Kết 
quả như sau:

Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 7,7 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 và năm 2022 
không tăng giá trị đầu tư. 

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 trên 45,3 triệu chiếc. NLSX theo thiết kế 
không tăng trong năm 2021 và 2022. 

SLSX thực tế năm 2020 trên 33,7 triệu chiếc. Năm 2021, SLSX tăng 872,5 nghìn 
chiếc, tương ứng tăng 2,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, năm 2022 SLSX dự kiến giảm 
gần 3,1 triệu chiếc, tương ứng giảm 8,9% so với cùng kỳ. 

Nhận xét: 
- Trong giai đoạn 2020 - 2022, tỷ lệ sử dụng công suất ở mức khá, lần lượt là 

74,4%; 76,3% và giảm xuống còn 69,6% trong năm 2022. 
- Gần 95,0% NLSX sản phẩm tập trung ở khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.
- NLSX chủ yếu của tỉnh Bình Dương, Hưng Yên, Đồng Nai,...
98. Sản phẩm máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá, trừ các bộ phận 

của chúng (282501)
Có 08 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp tham gia điều tra. Kết 

quả như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 là 34,4 tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng thêm 3 tỷ 

đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Năm 2022 giá trị đầu tư giảm 2,4 tỷ đồng, tương ứng 
giảm gần 6,4% so với cùng kỳ (Giảm do 01 doanh nghiệp thuộc khu vực doanh nghiệp 
ngoài nhà nước ngừng sản xuất). 

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 14,1 nghìn chiếc. Năm 2021, NLSX theo 
thiết kế tăng 3,0 nghìn chiếc, tương ứng tăng 21,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sang 
năm 2022 NLSX giảm nhẹ gần 0,2% so với cùng kỳ. 

SLSX thực tế năm 2020 là 10,3 nghìn chiếc. SLSX năm 2021 tăng gần 4,8 nghìn 
chiếc, tương ứng tăng 46,0% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, năm 2022 SLSX giảm gần 
2,0% so với cùng kỳ. 

Nhận xét: 
- Trong giai đoạn 2020 - 2022, tỷ lệ sử dụng công suất ở mức khá cao, lần lượt là 

73,1%; 88,0% và 86,4%. 
- Trong cuộc điều tra lần này chỉ có khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tham gia. 
- NLSX sản phẩm tập trung ở một số tỉnh như Thái Bình, Cần Thơ, Lâm Đồng, An 

Giang,...
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99. Sản phẩm máy và thiết bị sử dụng riêng hoặc chủ yếu sản xuất các khối 
bán dẫn hoặc tấm bán dẫn mỏng, thiết bị chất bán dẫn, vi mạch điện hoặc màn 
hình dẹt (282994) 

Có 06 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp tham gia điều tra. Kết 
quả như sau:

Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 là 165,7 tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng thêm 
13,3 tỷ đồng, tương ứng tăng 8,1% so với cùng kỳ. Năm 2022 giá trị đầu tư tăng thêm 
30,7 tỷ đồng, tương ứng tăng 17,1% so với cùng kỳ. 

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 gần 46,7 triệu chiếc. Năm 2021 và năm 
2022 NLSX theo thiết kế tăng nhẹ.

SLSX thực tế năm 2020 gần 14,3 triệu chiếc. SLSX năm 2021 giảm 2,2 triệu chiếc, 
tương ứng giảm 15,4% so với cùng kỳ. Sang năm 2022 SLSX tiếp tục giảm 65,1 nghìn 
chiếc, tương ứng giảm gần 0,5% so với cùng kỳ. 

Nhận xét: 
- Trong giai đoạn 2020 - 2022, tỷ lệ sử dụng công suất ở mức thấp, lần lượt là 

30,6%; 25,9% và 25,8%. 
- Khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng 99,9%, còn lại là khu 

vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. 
- NLSX sản phẩm tập trung ở tỉnh Bắc Ninh và Bình Dương. 
100. Sản phẩm xe ô tô chở người (291002)
Có 09 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 trên 6,3 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư tăng 

thêm 258,3 tỷ đồng, tương ứng tăng 4,1% so với cùng kỳ. Năm 2022 dự kiến tăng 387,4 
tỷ đồng, tương ứng tăng 5,9% so với cùng kỳ.

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 270,4 nghìn chiếc. Năm 2021 NLSX 
tăng thêm 14,0 nghìn chiếc, tương ứng tăng gần 5,2% so với cùng kỳ. Đến năm 2022 
dự kiến NLSX tăng mới 5 nghìn chiếc, tương ứng tăng 1,8% so với cùng kỳ. 

SLSX thực tế năm 2020 đạt 204,4 nghìn chiếc. Năm 2021 SLSX giảm 4,1 nghìn 
chiếc, tương ứng giảm 2,0% so với cùng kỳ. Đến năm 2022 SLSX tăng 48,5 nghìn 
chiếc, tương ứng tăng 24,2% so với cùng kỳ.

Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất ở mức khá, lần lượt là 75,6%; 70,5% và 86,0%.
- Trong cuộc điều tra không có sự tham gia của khu vực doanh nghiệp nhà nước. 

NLSX khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm từ 48,2% lên 51,6% vào năm 2022. 



- 97 -

- Doanh nghiệp sản xuất tập trung chủ yếu ở các tỉnh Quảng Nam, Ninh Bình, Vĩnh 
Phúc, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế.

101. Sản phẩm xe có động cơ vận tải hàng hóa (291003)
Có 09 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 17,4 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 và năm 2022 

không đầu tư thêm.
NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 308,5 nghìn chiếc. Năm 2021 và năm 

2022 NLSX không tăng thêm. 
SLSX thực tế năm 2020 đạt 217,1 nghìn chiếc. Năm 2021 SLSX tăng gần 20,3 

nghìn chiếc, tương ứng tăng 9,3% so với cùng kỳ. Đến năm 2022 SLSX tăng 6,9 nghìn 
chiếc, tương ứng tăng 2,9% so với cùng kỳ.

Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất ở mức khá, lần lượt là 70,4%; 76,9% và 79,2%.
- Trong cuộc điều tra không có sự tham gia của khu vực doanh nghiệp nhà nước. Tỷ 

trọng của khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 7,8% NLSX của cả nước. 
- Phân bố sản xuất ở nhiều tỉnh, thành phố nhưng tập trung nhiều nhất tại tỉnh 

Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Nam, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh,…
102. Sản phẩm tàu và thuyền lớn dùng để chở người và hàng hóa (301102)
Có 13 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 là 68,6 tỷ đồng. Năm 2021 và năm 2022 không 

tăng giá trị đầu tư.  
NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 208 chiếc. Năm 2021 và năm 2022 

không tăng NLSX. 
SLSX thực tế tính đến năm 2020 đạt 161 chiếc. Sang năm 2021, SLSX giảm 38 

chiếc, tương ứng giảm 23,6% so với cùng kỳ. Đến năm 2022 dự kiến tăng nhẹ so với 
cùng kỳ.

Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất từ 77,4% giảm đột ngột xuống 4,1% vào năm 2022.  
- NLSX của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm 99,8%. Trong cuộc điều 

tra không có sự tham gia của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. 
- Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm này tập trung nhiều nhất ở tỉnh An Giang, 

Quảng Trị, Ninh Bình, Bến Tre, Cần Thơ,...
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103. Sản phẩm Xe mô tô, xe máy và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ với động 
cơ piston đốt trong (3091011)

Có 05 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 
như sau:

Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 gần 21,9 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 giá trị đầu tư 
tăng nhẹ so với cùng kỳ. Năm 2022 không có đầu tư mới.

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 gần 1,65 triệu chiếc. Năm 2021 NLSX tăng 
nhẹ so với cùng kỳ. Năm 2022 không tăng NLSX.

SLSX thực tế năm 2020 gần 1,07 triệu chiếc. Năm 2021 SLSX tăng 86,1 nghìn 
chiếc, tương ứng tăng 8,1% so với cùng kỳ. Năm 2022 SLSX thực tế tăng 30,8 nghìn 
chiếc, tương ứng tăng 2,7% so với cùng kỳ.

Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất có xu hướng tăng dần từ 64,7% lên 71,8% vào năm 2022. 
- NLSX của khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm tỷ lệ 93,6%, còn lại 

là của doanh nghiệp ngoài nhà nước. Không có doanh nghiệp nhà nước tham gia điều 
tra lần này.

- Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm tập trung chủ yếu ở tỉnh Hà Nam, Đồng Nai, 
Thái Bình, Bắc Ninh,...

104. Sản phẩm xe đạp và các loại xe đạp khác không có động cơ (3092010)
Có 05 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được điều tra. Kết quả 

như sau:
Giá trị đầu tư tính đến năm 2020 là 100,2 tỷ đồng. Năm 2021 đầu tư mới tăng 

124,2 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 24,0%. Năm 2022 đầu tư tăng thêm 13,2 tỷ đồng, 
tương ứng tăng 5,9% so với cùng kỳ. 

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 là 485 nghìn chiếc. Năm 2021 NLSX mới 
tăng trên 412,6 nghìn chiếc, tương ứng tăng 85,1%. Năm 2022 tăng 141 nghìn chiếc, 
tương ứng tăng 15,7% so với cùng kỳ.  

SLSX thực tế năm 2020 đạt 408,7 nghìn chiếc. Năm 2021 SLSX tăng thêm 427,7 
nghìn chiếc, tương ứng tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ. Đến năm 2022, SLSX tiếp 
tục tăng 93,3 nghìn chiếc, tương ứng tăng 11,2% so với cùng kỳ. 

Nhận xét: 
- Tỷ lệ sử dụng công suất của sản phẩm này cao, lần lượt là 84,3%; 93,2% và 

89,5%. 
- Gần 72,2% NLSX là của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, còn lại là của doanh 

nghiệp đầu tư nước ngoài. Không có doanh nghiệp nhà nước tham gia điều tra lần này.
- NLSX tập trung chủ yếu ở tỉnh Thái Bình, Đồng Nai, Bình Dương. 
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III. ĐIỆN, KHÍ ĐỐT, NƯỚC NÓNG, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HOÀ 
KHÔNG KHÍ

105. Sản phẩm điện (35111)
Có 494 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp tham gia điều tra. Kết 

quả như sau:
Giá trị đầu tư vào sản xuất điện tính đến năm 2020 trên 2.490,3 nghìn tỷ đồng (Giá 

trị đầu tư chưa đầy đủ do một số doanh nghiệp thiếu thông tin). Trong năm 2021, giá 
trị đầu tư tăng thêm gần 255 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 10,2% so với cùng kỳ. Dự 
kiến trong năm 2022, giá trị đầu tư tăng trên 30,3 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 1,1% 
so với cùng kỳ. 

NLSX theo thiết kế tính đến năm 2020 trên 258,3 tỷ kWh. Trong năm 2021 NLSX 
tăng thêm gần 15,82 tỷ kWh, tương ứng tăng 6,1% so với cùng kỳ. Dự kiến trong năm 
2022, NLSX mới tăng gần 4,7 tỷ kWh, tương ứng tăng 1,7% so với cùng kỳ.

SLSX thực tế năm 2020 gần 218,4 tỷ kWh. SLSX thực tế trong năm 2021 giảm 5,4 
tỷ kWh, tương ứng giảm 2,5% so với cùng kỳ. Dự kiến SLSX thực tế trong năm 2022 
tăng trên 6,5 tỷ kWh, tương ứng tăng gần 3,1% so với cùng kỳ.   

Nhận xét: 
- Mặc dù trong thời gian dịch bệnh kéo dài nhưng tỷ lệ sử dụng công suất thiết kế 

ngành điện vẫn ở mức cao, lần lượt là 84,6%, 77,7% và 78,7%.
- Vào năm 2022, NLSX của khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm từ 70,9% giảm 

xuống còn 65,6%, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm 13,7% tăng lên 17,9%, 
còn lại là của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ổn định ở mức trên 15,5%. 

- Chia theo nguồn điện, NLSX từ thủy điện chiếm gần 23,0% - 24,2%; từ nhiệt 
điện than chiếm khoảng 46,5% - 47,9%; từ nhiệt điện khí khoảng 19,3% - 20,8%; từ 
điện mặt trời khoảng 5,8% - 6,0%; điện gió từ gần 1,0% - 5,2%; còn lại là từ điện sản 
xuất khác (Gồm cả nhiệt điện dầu).

- Sản xuất điện rải rác tại 53 tỉnh, thành phố nhưng tập trung tại một số tỉnh như: 
Gia Lai, Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu, Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Ninh, Đăk Lăk, 
Hải Dương, Trà Vinh, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau, 
Ninh Thuận, Hà Nội,...
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